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Hanoi le 20 Août 1914. 


Le Résident Supérieur au Tonkin 

à Monsieur Nguyn-Què-Vån 

17 Boulevard Doudart de Lagré 17 
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Monsieur, 


En réponse à votre lettre du 13 Aoùt courant, me trans - 


mettant un exemplaire de l'ouvrage « Hiếu-tử~vô-song » 


jai l'honneur de vous faire connaitre que J'ai lu avec beau- 


coup d'intérêt cetle petite brochure et que je vous autorise 


à la metlre en vente. 


Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ina considéra- 


tion distinguée. 


Signé: E. River 


A Số 


BIA TRI-ÂM CDA SÁCH 


(Bia này ghi những thơ từ của các danh-si đã bình phầm 
sách Thiên-Đạo-Thông-Thư) 


Hanoi, le 16 Décembre 1991, 


Monsieur Nguyễn-quð- Vân, Thü-Khôi sách Thién-dao 
Thông-thw, Interprèle maison R. Daurelle 
66, Rue Jean Dupuis 


HANOI (Tonkin). 


Chúc phúc cho ông và kinh thăm ông. 

Tôi đã được xem sách “Thiện-dạo-Thông-Thư của ông thì 
tôi lấy làm mừng lắm, mừng là mừng cho xã-hội đã có pho 
sách hay ra đòi vậy, 

Tôi vẫn lưu tâm nghiên cứu về khoa học vấn eương-thường, 
hằng đem những phương tiến ích cô mà so sánh cùng những 
phương tiến ich kim, về cách phô thế bằng văn chương ;như eu 
Không xưa thấy sách vớ bề bôn, văn chương lôi thỏi, nên cu 
đã lọc lấy những bài văn hợp thời thế mà san thành Luc Kinh 
7 £@ nghĩa là sáu pho sách tắt, gồm đủ cương thường đạo lý. 

Nước Tầu và nước ta về đời trung-cô, nhờ sáu pho sách 
tắt ấy đã được tiến bộ hăng hải lắm, và cùng đã nồi danh 
là nước vän-hiën. 

Ngán thay từ khi sáu pho sách tắt của cụ Không thịnh hành 
thì những sách cô mà cụ Không đã được hoc đều bô cå, từ 
đó đến nay các nhà nho của nước Täu và nước ta chỉ duy 
chuyên trị sắu pho sách ấy mà định trung lập một Tôn-gi4o tăt ! 

Đến sau các danh nho đã tỉnh thông sáu pho sách tắt của 
cụ Không, muốn cùng cứu các mối nhưng không thề phát minh 
hoàn toàn được mối nào, vì sách của eu Không san vän tắt 
guả; nhiều người danh nho thấy sáu pho sách của cu Không 
khuyết điềm nhiều lắm; đã đem cái học thức và cái lý đoán 
của mình đàm luận thêm thực đã lưu truyền lắm câu văn, lắm 
bài văn rất cao kiến, rất hợp chân lý, mà cùng lắm câu văn, 
lắm bài văn rất viền vông, sai hẳn chân lý, mà sinh hại cho 
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những người đã được xem hay là đã được nghe. Những câu 
văn những bài văn viền vông sai chân lý đã bị nhiều nhà mẫn 
thế thời sĩ bài bác mà cho là hư-văn, 

Như vậy thì sáu pho sách tắt của cụ Không đã làm cho 
nước Tầu và nước ta tiễn bộ, mà hóa ra tiến bộ giả vậy l 

Ngày nay khoa học đã cải lương, thời những chính sách ích 
dụng về sáu pho sách tắt của cu Không nhường như đã tàn cục vậy. 

Lại mục kích thấy phương Âu-Tảy không nhờ sáu pho sách 
tắt của cụ Không mà ngày nay văn minh cường thịnh hơn nước 


-Tầu, hơn nước ta nhiều lắm, là vì phương Âu-Tây còn nguyên 


một pho Thượng-Cồ-Bảo-Thư E h  Æ (Bible = Recueil des 
Saintes Ecritures) có nơi gọi là pho Kinh-Thänh A có nơi 
gọi là pho Thánh-Sử E W có nơi gọi là pho Thiên-Sử A 0 
co nơi gọi là pho Thượng-Sử E H truyền giáo đến LG giờ 
mà vần thịnh hành lắm. 

Xem Thánh-Thư ấy thì thấy gồm du cả cương AAA dao 
lý căn nguyên, có nhiều phương tiện mở mang tri thänh cho 
hết mọi người về đường cùng cứu học vấn, diễn giải rõ ràng 
nghĩa cầu Chúa-Tề sinh vạn vật mà phát nguyên ra: nào Trung 
quân, nào ái quốc, nào hiếu thân, nào tôn trưởng, nào tín 
hữu, nào thực tình, hoàn toàn cả: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 

Nay ông chép sách Thiên-Đạo-Thòng-Thư, ông có tóm tắt 


pho Thượng-Cô-Bảo-Thư ấy đề giúp nước nhà, ông lại kế tiếp 


các văn đề diễn giải cho rộng thêm về nghĩa cương thường dao 
lý, đem trí thành người cô, người kim mà truyền vào tâm trí 
hết mọi người, ấy là giúp hët mọi người nên lành, nên thánh 
vậy. Xét kỹ thì thấy àm-công của sách Thiên-Đạo-Thông-Thư của 
ông chẳng những là hay tiến đại ích cho những người bên lương, 
những người bên giáo nước nhà mà lại cũng hay tiến dai ich cho 
những người ngoại quốc nữa, nên câu văn của ông đề ở ngoài 
bìa sách: 

Ai xem sách nou cũng được: 

Vui lòng tho tri vé phận mìna, 

Thich tinh nhủ thú mâu non-sông. 
ấy là câu văn ông đã khen lấy sách của ông, thực là sửng 
dânz, tôi cũng xin thông công câu văn ấy mà khen sách của ông ; 
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lôi lại xin gửi thơ mừag sách Thiên Bao-Thông-Thw của ông 
đề tổ tấm lòng thành thực cam tạ cái công phu của ong đã. 
chép sách Tnièn-Bao-lhông-Thw, thực là một pho Bảo-thư 
ong đã giúp cho thế-giới vậy. 


THƠ MỪNG SÁCH THIÊN-ĐẠO-THÔNG-THƯ 


Quyên sách Thiên-Thư cực điểm hay, 
Ví dem tiệc trọng đãi nhau đâu ! 
Hwong băn như rượu pha men thánh, 
Quồc-lúu tha hồ chén tit say ! 

SÁCH HAY | 
Sách hay đáng: giá nghìn vàng, 
Xem di, xem lại, lai cảng muồn em, 
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Thänh-Hôi Gido-niu, 
NguYÊx-KHẮcC- Vì, 
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ASSOCIATION Hanoi, le 29 Mai 1921 


ần-Hoa ___ Le Président de l'Association de Uän-Hoa 
| à Monsieur Nguuẻn-Quê- Vân 
N° 102 17, Bd, Doudart de Lagrée 
HANOI 


Thưa Ngài : 
Tòi moi tiếp được quyền Thiên-Ðạo-1hỏng-Thư của ngài gửi 
cho bản hội. Bản hội không biết lấy gì mà cam tạ ngài được, 
Vậy bản hội chúng tôi xin ghi tac tấm lòng nhiệt- 
thành bác-ải ấy vào trong tâm cảm từ nay, 
Cüi xin đa tạ, 
Pour le Président 
Le Secrétaire Général 
Signé: ILLISIBLEMENT 


exa ? mi 
Nam - Định, 


le 27 Août 


Monsieur Nguyễn - Quế - Vân 


Hanoi, 


Cher Monsieur, 

Hôm 19 Août này tôi có thừa tiếp được colis recommandé 
của ngài gửi cho chúng tôi ở Nam-Định này một quyền 
Thiên-Đạo-Thông-Ilhư của ngài soạn ra, thì như chúng tôi 
o Nam-Định đều đã được thừa tiếp ng gai, ai ai xem sách ấy 
cũng hiệu dược dạo Giời, và cũng dược vui lòng thỏa chi về 
phận mình, vày chung tòi đều có lời lên da tạ ngài. 

MAI 
Distillerie Nam-Dina 


Tôi cò dược xem (uyên sách của ngài soạn ra thực co ich 
cho chúng tôi và cả các người ngoại đạo cũng hiều sự tích 
Thiên -Chúa thì chúng tôi có nhời kính khen ngài đã có 
công phu mà soạn như thế, | 

PIERRE XUNG 
Interprète. Distillerie Nam-Định 


Tôi gửi lời cảm ơn ngài dä soạn ra quyền sách Thiên-Đạo- 
Thông-Thư làm cho mọi người bước vào lối văn-minh và 
những người ngoại dạo xem cũng thỏa lòng lắm. 

PHƯƠNG 
Comptable Distillerie Nam-dinh. 


Mới rồi tôi co được xem quyền sách Thièn-Dao-Thông-Thu mà 
ngài đã gửi cho M. Mai ở sở chúng tôi xem đều lấy làm khoái 
trí lắm, và ai ai cũng ngượi khen rằng pho sách ấy sẽ làm 
cho nhiều người được văn-minh tiến-bộ và đều đa tạ ngài cả. 

TIẾN 
Aide chimiste Distillerie Nam-dini, 


Ya 


Tỏi là Đinh-văn-Cốc, được tiếp M. Mai xem quyền sách 
Thiên-Đạo-Thông-Thư của ngài soạn ra dé cho được tổ đạo 
Thiên-Chủa và làm vui lòng thỏa chi cho cả các người ngoại 
dạo chúng tòi, vậy chúng tòi có lời khen ngài đã có công 
phu soạn ra và chúng tôi đều có lời đa tạ ngài, 

Cốc 
Aide Magasinier Distillerie Nam-dinh. 


Hauoi, le 11 Octobre 1919. 


Moun Cher Vân, 

Tòi co nhận được một quyền sách THIÒD» Đạo [hong Hi thầy 
gửi cho tòi. lòi lấy làm cám on thầy lắm. Tôi xem quyền sách 
ay lấy làm thích lắm và hay lam. | 

Mấy người anh em bạn tòi xem cũng lấy làm thỏa tri lắm 
và khen thầy là người thông minh. 

Tôi chúc mừng thầy làm ở sở được bình yèn và mỗi SOEN 
lương càng cao. 

Từ ngày anh em mình môi người một sở thì tôi vẫn nhớ qui 


hữu lắm, 
lồi vån ở nià cù khi nào thäy có thoug thả mời thầy lại chơi. 


Votre ami dévoué 
Lộc, Interprète G. A. R. Hanoï 


Dan Rei, le 15 Juin 1920. 


Monsieur Neuyên-Quë-Vän, 

Vừa rồi tôi lấy làm mừng mà nuân được một quyền Thiên- 
Đạo-[hông-lhư của ong gửi cho. | 

Khi nhận được tôi vội mở xem, thật là truyền những câu 
văn chương sáng suốt, ý tử rất hay; nói gồm lại là một pho 
truyền giáo it nhà sảnh kịp. | 

a Ay D ~ l e vn, SE. ere 
Quyền dé tôi đã chao cho khäp cả mọi người xem . 


Kinh thư 
Signé : ILLISIBLEMENT 
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ds 
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Thái-Bình, le 4 Juillet 1921 
af E eeh 
Monsieur Neuyên-Què-Vân TH 
Tôi có tiếp được ông gửi cho tôi một quyền sách Thiên- 
Đạo-Thông-Thư tôi lấy làm cảm ơn ông lắm. 
Nay tôi gửi cải mandat 3$00 đề giúp ông, nếu ông có nh 
được giả nhời cho tôi biết, 


D aw 


n 


Nay thư 
L'ANSAT 
Signé ` ILLISIBLEMENT 


më ` GE - 


Lúc nào tôi xem sách Thiên - Đạo - Thông- Thư của thày 
thì lúc ấy như tôi được tiếp thày vậy: 
WM H Sr 
Hò-Suxc-HIÈNG 
Fournisseur 


à Savannakhet (Laos) 


Lundi, le 8 Décembre 1919. 
Cher Monsieur Nguyễn-Quế Vân. 


Cách mấy ngày nay tôi có tiếp được một quyền « Thiên- 
Đạo-Thông-Thư » mà ngài có lòng tốt gửi cho tôi xem, và ngài 
lại có lòng tin mà bảo tòi xem có câu nào nèn sửa lại thì 
nói cho ngài biết. 

Dan việc quá, hôm nay mấy xem hết quyền sách ấy, cử 
như ý kiến tôi thì nhời nhẽ của người tåc-giå đã tao-nhà lắm 
rồi, vậy xin phúc trình ngài biết và cám ơn ngài nhiều lắm. 


. Kính phúc 
Le Tri-phé de Từ-sơn 
SIgNÉ ; ILLISIBLEMENT, 


de dE .t ranh PINSE Payg mee 3 
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Péavince do Thái bình Thäi-binh, le 16 Juin 1921 


Ter 
Bureau du Tuần phủ Monsieur Nguyén-què-Vân 
| S EN HR Auteur du Thiên- Đạo-Thông-Thư 
TƯ hi 66 Rue Jean Dupuis 


HANOI 


Ông có gửi cho tôi một quyền séch Thiên - Đạo - Thông- 
Thư, tôi cám ơn ỏng lắm, 

Vậy tôi có 500 dé giúp vào việc ông, và tôi mong rằng : 
việc ông sẽ chóng thành và kính chúc ông cùng gia quyển 
mạnh giỏi, | 

K inh-thw 
TRẦN-Mỹ, 


Monsieur Nguyễn-Quế-Vân 
Interprète Maison R. Daurelle 
à HANOI 

Kinh lời xin Ngài rõ, 

Tôi tiếp đặng cái thư đề ngày 27 Octobre 1919 của ngài gửi 
cho tôi hai quyền Thiên-Đạo-Thông-Thư thì tôi lấy làm hàn vn: 
lắm mà cắm tình biết dường nào. 

Vì ngài co lòng cố :àp đến bạn đồng-bào, muốn diều däc nhau 
lần bước nẻo văn-minh nên ngài phí tâm lực mới làm nên sách 
này, tuần câu nbw cô bàm càm, nền tôi cùng bạn tri giao nhóm 
lại hằng xem sách Lhiên-Đạo-Thông-Thư thì chúng tôi hầu mở 
trí ngu trong phầu muôn một, chẳng khác nào vén ngút mây 
mắt thấu trời xanh, dọn gai gốc chơn noi đường cả; ấy vậy rất 
ca may cho chúng tôi trong lúc twong-lai. 

Vậy nên chúng tỏi kinh vài lời xin cảm tạ cái ơn lrọng của 
ngài; những lời nói quê kịch xin ngài mièn chấp. Nay kinh. 

Bình-thành le 3 Novembre 1919 
HuỳNH-Noọc -NHUẬN 
| Kinh-dôn, 


DEN d 
& 
——— —_—_- ee — 


LG 
JI 
€ ge 


— 1 — 


Hanoi, le 13 Mai 1921. 
Cher Monsieur Vân 

Sång nay tôi chót di chơi mát buôi sớm không ở nhà mà tiếp 
= Tôn-giá, lấy làm tức lắm, có lời xin lỗi xin ong thứ cho, 

Lúc về. được xem quyền Thông Tư của ong làm quà cho, lấy 
= làm quí hóa lắm, vì mong rằng khi đọc quyền ấy sẽ được hiều 
_mọi nhè nhiệm mầu về thiên-đạo mà ông đã phát minh ra được. 

Quyên ấy khòng những là một pho báo thư cho mọi người theo 
đạo Thiên-Chúa mà cũng là một pho nhà thú cho người bên đời. 


E? 


| Nay Loi có mấy nhời ca-tung sự hoc vấn uyên-bác IL IEN 
E: của ong và cám on ông đã co lòng nhớ đến tôi mà gửi cho 
s thử tan P VÔ giá Ay, 
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tác bái 
Thủ-Khoa NGguyÊx-TẢo 
Premier ` aquréai du Concours de Nam-ĐÐinh 
Commis Indigène des Douanes et Régies 
Président : 
de l’Amicale Indigène des Douanes & Régies 
de la Société d'Enseignement “*Nhàn-Bác” 
de la Société de Secours Mutuels des Tonkinois 
+ Pavillons-Noirs. — Hanoi 


ba- =m mme eg mc 


E ; “Cảm ơn ong Nguyên-Quế-Vàn dā có bụng yêu gửi cho sách 
- Thièn-Pao Thòng-Thư, và có lời mừng ông đã làm dược bộ 

= gách co ích về tòn-giáo va luån-lý hiện-thời, 

| SET 14 Mai 1921. 

D SR a PHAM - QUYNH 

8 GET H dé 

Eo SESCH | e 

3 GEES F5 

| K l GI + {K l'Association pour la Formation 


à Cp Intellectuelle et Morale ds 
h Annamiles 


Hàn-Lâm viện Trước-Tác 


Directeur de la Revue 
Nam - Phong 


Secrélaire Général de 


0; Rue du Gui r — HANOI 


8 SE P 


`- xế + PL 
- dut es 


r`+ 


Lo ‘y 2. { 
` wé $ 
RD e 
EI De ~— 


- 


D 
RA 
"bh 


D 


dÉ 


KL 


QE 
Cua, ˆ.. 
x CR 
+ 


kad 


mh eg" 
h së A ` 
t sự ` £ SI 
* EK BEST e 
L EI pe 


_ 


wf EI 


Ka 


Ta oe 


e ex, 


E? 


CIR lá - 


she 
$ wa ^ EL € lá 
à "e er A Qi Të, ` " er bam - 


ën 


wf wël xin xí 


re Der T2. -§ N 


Li < + 
TE ZEN 


nn rang 9s 


VIỆC HÀ-NỘI 


(Ghronique de Hanoi) 


SÁCH MỚI. — Bản quản tiếp được quyền Thiên-đạo-thông-thư 
của ông Nguyên-Quế-Vân xuất bôn lần thứ hai. Quyền ấy chuyên 


nói về Thiên đạo, ý nghĩa cao xa, vắn-chương tao nhã, xem 


sách ấy có thê rộng thêm kiến thức và bo dưỡng thiện căn cho 
loài người vậy. 
BẢO TRUNG BẮC TÅN VAN 
số thử 717. — Ngày thử san ler Aoùt. 


biểu - vũ, le 5 Octobre 1919. 


Monsieur Nguyên-Quế-Vân, 

Mới rồi tòi được tiếp quyền sách của ngài tặng cho, thật lấy 
làm hån hạnh lắm, 

Tôi xem ra quyền sách này lời lẽ vån tắt-ý tir cao sâu, khiến 
cho người xem có thê tránh điều ác mà noi tới con đường 
nhân-nghïa, thật là bô iech cho việc luân-lý, đảng dem làm luân- 
lý giáo khoa. 


Tòi xin nhiệt tâm mà cảm tạ tấm lòng bảác-ải KZ ngài. 


Nay kính thư 
Le Giao sw de Hièu-vü 
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NGUYÊN- THÀNH-HUẤN 


Chef du Canton de Binh-Quoi 
Province de Vinh-Long (Cochinchine) 


EE ME EAUX 


FR FA — JE 


GEAR 
M Z AR ấm ĐỆ ẤM EX 


E 
oe EE 
GI 
BS 


S 


d d He. 
Tr. ne A 
Ca , D 
` D 
` à 


Ep SCH ? + 
— 14 tàu : Zei | i 42 4 
ĐỀ-TỪ TRES 
Văn chương. Led thành giờ vê già, — - | RK: 
Hăng sức thiên-thư* mởi bước ra. - - "`. 


Đạo đức mở mang đường thẳng tắp, 

Khởi công trước tw nước non nhà: ` 
Interprète, Maison R Daurelle + 

66, Rue Jean Rue Jean Dupuis-Hanoi (Tonkin) 


T a RR 
HOÂNG-THIÈN TỰ 7 
— = 

Khắp cả và thiên hạ đều tin có đấng dựng nên giời đất muôn - 
vật cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sự. 
Vậy đấng v có Ba Ngôi: Ngôi Nhất, Ngôi Hai và Ngôi Bag? 
Vì từ trước vô cùng Ngôi Nhất thấy mình lon tôt, lon lành ` 
thì sinh hình ảnh mình là Ngôi Hai; Lộ Nhất và Ngôi. Hai. 1 : 
yêu mến nhau và chiếu sự tốt lành mấy nhau thì phát ra Soe 
Ba (Vi như mặt giời chiếu qua kính sinh ra bóng mặt see 
mặt giời voi bóng mặt giời chiếu nhau thời phát ra lửa). Déi - 
thế người ta gọi Ngôi Nhất là Đức Chúa Cha : REX, Ngôi ` 
Hai là Đức Chúa Con + E F havla ff D Hóa-Nhi, Ngôi Ba 
là Đức Chúa Thánh Thần Œ ff KR E. 
Mà gọi là Đức Chúa Giời Ba Ngôi thì mấy đứng nghĩa, song _ 
nước ta hay gọi là Giời nghĩa bóng là Đức Chúa Giời; cho Ti 
như tiếng Pháp hay gọi là Ciel nghĩa: bóng là Dieu và tiếng . 
Tần hay gọi là KE nghĩa bóng là Thiên Chúa KR Æ. k3 a ý 
Chữ giời khi nào ở giữa câu hay là ở cuối câu mà viết bằng _ 
chữ hoa, thì chỉ nghĩa là Đức Chúa Giời ; khi nào viết chữ thường er | 

thì chi nghĩa là khí trên không, bầu giời, như hai câu này : Pis fe" 
sự nhờ Giòi.— Chim bay trên giời.. vi 
Những tiếng này: Tạo hỏa, Ông Gidi, Gidi-già, Chủa, Chúa- À 
tê, Chúa Thiên-Tào, Chúa Dêu, Chúa Ba Ngôi, Chúa Thiên, Chúa - 
Giời, Chùa Lời, Chúa Trời, Chủa Tựụ-Thành, Thiên; Thiên-Công, ` 
Thiên-Hoàng, Hoàng- Thiên là những tiếng nước ta quen dùng; g ni 
còn nhiêu tiếng khác nữa dëu chỉ nghĩa riêng về đấng ấy là - 
däng Chi-Tôn vô dối. e NGUYÊN-QUẾ- VÂN 


* Thiên-thư là sách Thiên-Đạo-Thóng-Thư, 
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Xâm-xâm van tượng nhän luân trung, Fr 4x ZG HN og HH 
Tu thức gio lai thị Hóa-công. H zë HỊ # 1. 
Thể nhất hà chung nhỉ hà thủy, ` HE — m E "mg ff 4 
Vị tam phi tịch diệc phi không. dự = JE đ 7]. 3P 1⁄4 
Địa-đường cửu vị sơ nhân bế, In ee A E Zl À ER 
Thiên lộ tân bằng Thánh-Tử thông, x SL ES HH PÑ 
ER S SC 

KELET 


K 
Chừ khước di-doan vò ky dan, | Bi 
Chân nho nhược cả bất khâm sùng. e 


$ 


| DA THƠ ĐẠO GIỜI 


Muôn loài mắt thấy thực không huyền, 


y e f 3 r ass = A zw D 
Kr Ay Đức Chúa Gidi da dựng nèn. 
` D 4 à # vs 
| Một the tự thành gôm phép tắc, 
"E 


| h Ba ngôi mầu nhiệm lại thiêng liêng, 
| Địa-dàng Neuvên-tô giào đường lai, 
` Thiên-qguốc Chúa Con mở lối lên. 
Chê bo dị- đoan đừng sợ hãi, 


Đạo Giời theo giữ mấy văn minh. 


NGUYÊN-QUẾ-VẬN 


THIÊN ĐẠO “THÔNG mr 


Người ta sống ở trên đời, 

Đạo tự nhiên sẵn tính Giời đã sinh, 
Cảm ơn tạo-hóa công trình, 

Sinh ta, sinh cả tỉnh tình cho ta, 
Biết đường chính, biết nẻo tà, 

Suy caog các đạo để mà tầm nguyên, 
Chữ rằng: vạn sự do Thiên, 

Khuyên ai giữ dạ cho bền thảo ngay. 

= Ở hiền gặp mọi sự hay, 

Giáng tường chắc đã có tay Giòi-già 
Chở nên theo thỏi đan tà, 

Kẻo thiên tai xuống ai là người thương. 
Đạo Giời nghĩa lý tinh tường; | 

Chép qua Thiên-sử một chương đề đời: 
Trước khi không đất, không giời, 

Duy có Chúa-tê trên đời mà thôi; 
Một thể, một tính, ba ngôi, 

Nước ta quen gọi là Giời xưa nav, 
Thiêng liêng, phép tắc nhiều thay, 
*Lời đất muôn vật một tay tạo thành; 
Trước hết dựng các Thiên-thần, 

Vô vàn, vô số khôn phân cho cùng, 

= Lại ban cho phép thần thông, i 

Cho quyền chủ-ý, mặc lòng tự-do, 
Làm lành, làm dữ tha hồ; 

Lành thưởng thiên-quốc, d đồ chầm luân, 
Luật ehung thưởng phạt phải tuân, 

Một hôm Giời thử quần-thần xem sao, 
Räng: «Tao là Chúa Thiên-lào. 

t. «Quân thần phải ta ơn tao tạo thành. » 

11 Phúc thay cho bọn thần lành, 

AN Sấp mình thờ lay tỏ tình tôi ngay. 
Dan-thần kẻ cũng nhiều thay, 

Chực phản lại đấng đã gây dựng mình; 


_*Bầu-glời Hinz ta thường gọi là: lời, giời hay là trời, 
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Tính Gidi rất đổi thông minh, 

Thấy lòng thần nghịch bèn sinh hóa-hình, 
Đây sô những kể nghịeh-thần, 

Xuống địa-ngục lại phạt hình lửa thiêu. 
Nóng nầy, khốn khồ chăm chiều, 

Hinh dong đen diu như đều bôi than. 
Lại còn một bọn trơng-thần, 


Không theo đẳng nghịch,không tuân lệnh Giời. 


Khôi hình lửa đốt đời đời, 


Song không được thấy Chúa Giời như xưa. 


Đời đời cầu bất, cầu bơ, 
(Bọn này sau Am kế lừa sinh linh). 
Đảng hung-thần mấy ương-thần, 
Phụ ân, bội nghĩa chịu phần phạt to. 
Đời đời khốn khô âu lo, 
Gọi là ma qui dë cho nhục nhàn. 
Lương-thần võ số, vô ngần,: 
Thiên-đàng Giời đã tạo thành thưởng cho. 
Vui mừng chẳng phải âu lo, 
Đạo nguyên đây rö căn do thật thà, 
Đoạn rồi Giời lại sinh ra : 
Lời, đất, muôn vật chưa qua sắu ngày, 
= Bốn mùa đắp đồi vần sây, 
Cá bơi, thú chạy, chim bay, thỏa tình, 
_£õö cây càng ngắm, càng sinh, 
Hoa tươi, quả tốt địa đình đẹp thay, 
Giäng chiếu tối, nhật soi ngày, 
Nẵng, mưa tô sức cho loài thụ sinh ; 
Muốn dwng-môt giống sinh linh, 
Cho hưởng những sự hiển vinh dưới dòi. 
Biết mình là Chúa Ba Ngôi, 
Phụng thờ, kính, mến, làm tôi tớ mình, 
Đã sinh ra bọn thần-linh, 
Cũng còn lắm kê vô tình phụ ơn, 
Sinh linh eo xác, có hồn. 
Khó lòng giữ được vuông tròn nghĩa ta, 


SAR 


Thông minh ro sự sau sa, - 

Quyết hành lưỡng khả dựng ra loài người, 
Lòng thú sau cüng biến dot, 

Thì Ngôi Hai xuống dưới đời giậy giăn, 
Định hình tử, cho tải sinh, 

Xuông ơn cho giống sinh-linh được nhờ. 
Hả rằng là sự bất ngờ, 

Tiên tri, tiên định, hing hờ như in, . 
Säm truyền trước mấy nghìn niên; 

Các thánh xưa chép căn nguyên thế này : 
Dựng sinh linh việc trọng thay, 

Vì Giời lấy đất ra tay nặn người, 
Thành nên một xäc tôt tươi,. 

Lai dựng hồn giống tượng Giời như in, 
Ban cho bản tinh thiêng liêng, 


Phú vao xác ãv hóa nên loài người. . D 
Phong quang dong mạo tôt vời, 
Môi son, má phấn dưới đời không hai. | A 

Sức mạnh më, trí anh tài, Di 


Được quyền cai quản các loài thụ-sinh. 
Ấy là Thủy-tồ sinh-linh, 

(Giống nh tượng Chúa-tự-thành tốt tươi. 
Sang trọng danh giá ở đời, 

A- dong tên àv là Giời đặt cho. 
Đào-nguyên phi trí tự do, 

Muôn hoa bát ngât, thơm tho đêm ngày: 
Gidi lại cho ngủ giấc say, 

Lấy xương sườn dựng xác người nữ-nhi, 
Lại dựng hồn giống như v, 

Cho vào xác ấy dung nghỉ não nùng. 
Neư chầm, nhạn lạc thua dung, 

Hoa tươi, ngọc chuốt cũng không đẹp bằng. 
Bảnh bao hơn gái A-häng, 


xẻ N sử ““* mar và: EE si sói ET Mé úd r he A 5 Ac 


Orne Era 0 


Tài cao, sức mạnh xem bằng nam-nhi. 8 
Ung- dung một à nga-mi, | d 
Nghiêm chang cười nói, nhu mì nết na, à | 
| | 
d 


PE, | ER 


Giời cho qui-hiêu E-và, 

Gọi A-dong giậy đề mà gå cho. 
Nghĩa tao khang kề cũng to, 

Nên Giời tác hợp duyên cho loài người. 
Vợ chồng danh giá ở dòi, 

Cùng nhau đều được Chúa Giời vêu đương. 
Lại được trí hièu tô tường, 

Tiếng các giống vật khác thường người nay. 
Địa-đường vui thủ đêm ngày, 

Bữa thường sẵn các quả cây ngọt ngào. 
Lòng nhân từ Chúa Thiên-tào, 

Quả-biết-lành-dữ chỉ vào bảo kiêng. 
Biết lành biếng nhác chóng quên, 

Biết dữ lòng thú bay nghiêng ngả vào ; 
Làm lành hồn xác thanh tao, | 

Làm dp xác phải hư hao Da hồn. 

=. Muốn cho người được vuông tròn, 

Vững vàng dạ sắt, lòng son đạo hàng, 
Chỉ vào quả ấy dạy rằng: ` 

e Än thì phải chết, bav đừng có ăn». 
Người vâng nhời dậy ân cần, 

Thung dung cõi thọ muôn phần tự do, 
Thấy người tu nồi cơ đồ, 

Ma qui tức tối những lo hại người. 
Muốn cho lôi nghĩa mấy Giời, 

Đề mất những sự dưởi đời thong dong. 
Đời này vất vå long đong, | 

Quên nơi cực lạc Thiên-công tạo thành. 
E-và ngoạn cảnh địa-đình, 

Dưới cây cấm đứng một mình ngắm trông. 
Quả tươi sắc đồ hồng hồng, | 

Nhớ nhời Giời giậy nên lòng biếng wa ; 
Bấy giờ ma qui thừa cơ, 


Nhập vào con rắn nhởn nhơ đến gần. 


Hỏi rằng: e Quả ấy ngon lành, 
« Sao bà kiêng ki không ăn hở ba?» 


Bà rằng: e Giời dà day ta, 

e Än thì phải chết nên ta chẳng màng. » (1) 
Rån rằng: « Giời biết rõ ràng, 

e HĒ ăn thì giỏi cũng ngang bằng Giời. » 
E-và nghe bấy nhiêu nhời, 

Vừa tai, ăn, lại đưa mời chồng ăn. 
Ăn xong mấy hiều kỳ căn, 

Mắc lừa chót lỗi nhời răn Chúa-Giời. 
Nghĩ đời thêm ngắn cho đời, 

Trông nhau luống những hồ ngươi trần truồng. 
Lá cây lấy xếp từng hàng, 

Buộc giảng: thành bộ y thường che thân. 
Đoạn rồi Giời ngự xuống trần, 

A-dong thấy đã mau chân än mình. 
Giời gọi nào giống sinh-linh? 

A-dong phách lac, hồn kinh bồi hồi. 
Thưa rằng: « Thân lậy Chúa tôi, 

« Tôi then vì nỗi lôi thỏi trần truồng. ` 
a Thấy Chúa ngự xuống phi thường, 

Nên tôi định chạy tìm đường An thân. » 
Chúa rằng: « Quả biết dp lành, 


`: « Bảo kiêng sao đã vô tình cứ ăn?» 
1N... A-dong da những băn khoăn, | 
sẽ | Tan rằng: « Vi vo dỗ dành thiết tha. » 
d Giời lại phán hỏi E-và: 
F « Cở sao chẳng giữ nhời ta đã truyền?» 
E: Thưa rằng: Hồ phận thuyền quyên,. 
F. e Chót nghe con rắn nên quên lệnh Giời.  . 
SL | | Giời bèn đoán phạt loài người: 


Lam lữ khốn khô, trần ai lon đời. 
F Cứu cơ lại ngô mấy nhòi, - 
$ Mäng con rắn đề cho người được hay: 
EK « Rắn kia dan dối dường này, 
d « Lừa người nữ yậy, tội mày cũng to. 


À | (4) Noos văn là sa dg màng, ngại khổ ¡biện nên chữa lại, đành chịu 
(rùng vận cho dễ hiểu, 
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« Phat mày chun bụng mà bỏ, 

e Ăn phân, ăn đất âu lo lon đời. 
« Nọ nhàn sau có một người, 

«Đạp đầu mày rập, cứu đời sinh-linh. » 
Đoạn Giời về nước thiên-dình; 

Loài người tự hối tâm tình thiết tha. 
Đào-nguyên thần xuống đuồi ra, 

Thiên tai theo mãi đến ta bây giờ. 
Tội kia ma qui dõi lừa, 

Loài người xác thịt sa cơ là thường. 
Việc này Giời dà tiền tường; 

Quả người nay lôi muốn ngang bằng Gidi. 
Tội này- chuyên đến muôn đời, 

Giời ra hình phạt cho người biết thân : 
Lam lũ khốn khô muôn phần, 


- Chết hồn Da xác chưa càn lôi càn. 


Tội làm vạ chịu đã cam, 
Kẻ dữ hồn lại phải giam ngục hình, 
Kẻ lành hồn dự thiên-đình, 
Đến ngày tận thế công bình bầy ra, 
Cho đành người chính, kẻ tà, 
Giời cho hồn hợp xác mà phục sinh; 
Kẻ lành khỏe mạnh, anh linh, 
Thanh nhàn hưởng phúc thiên-đình âu ca; 
Ké dữ yếu duối sấu sa, 
Phải đầy xuống chốn dièm-la ngục-hình, 
Sinh linh lăm kẻ vô-tinh, 
Tội càn sa phạm, phúc lành thờ o, 
Tai bay vạ gió như mưa, 
Thế mà chẳng hối, chẳng chừa, còn mé, 
Từ A-dong đèn No-e; 
Loài người sinh sản thực nghe đã nhiều, 
Đều mê tội lôi trăm cuiều, 
Song No-e vẫn giữ điều thiện đoan. 
Gidi thương ngự xuống thế gian, 
Phän rằng: «Ta muốn phạt đoàn tội nhân, 


—— 
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«Throng người đạo đức siêu quần, 

« Cho nhà người hưởng lộc trần về sau. 
«Nghe ta đóng một chiếc täu, 

« Phải cho rõ rộng rõ sâu mà dùng. ` 
«Khi nào Län đã đóng xong, 

q Phải chữ các giống đề hòng sau gieo. 
«Cầm, thủ cùng phải đem theo, 

« Môi đòi môi thứ càng nhiều càng hay, » 
Đoạn rồi Giời mấy ra tay, | 

Làm mưa suốt bốn mươi ngày mươi đêm. 
(1) Thật là hông thủy thao thiên, 

Sát phạt những kẻ đã quên ơn Giời, 
Người cùng muôn vật maL uoi, 

Dêu puải chết hết dưới đời vắng tanh. 
Tầu No-e nồi lènn đênh, 

Cả nhà còn sống ở trần mà thôi ; 
Phạt nuàn tội sự đã rồi, 

Lai cho khô rảo nhw hồi cuwa mưa. 
No-e cou cải son so, 

Cùng nhau ben dạ phụng thờ chấn- Tiên: 
Về sau dò n„ót nghìn niên, 

Loài người sina sản quả nhiên lại nhiều, 
Lắm người mẻ mån chăm chiều, 

Đắm sa toi lôi, bỏ điều thiện đoan. 
Có cuàng dao dis vẹn toàn, 

Đã can dam, lại kuôn ngoan non người, i 
(2) Tèn Mai-sen, tudi bốn mươi, 

Giời gọi lèn núi truyền mười điều giăn; 
« Hat bia ta đã tạo thành, 

« Dë ràng mười mối dạo lành cho ngươi : 

«1° Phải thờ một Đức Cuüa Giời, 

«2° Cu nên càn dỡ nói nuời bạo rolen 

«3° Nhớ ngày të-lè chở quên, 

« 4° Phải bảo công mẹ phai đền công cha, 
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4) Tích này trong pho Thánh-sử diễn hay lắm. 
(2) Tích này trong pho Thánh-sử diễn hay lắm, 
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Kičp này phúc däng bà sa, 
Kiếp sau lại được âu ca thái hòa. 
4 «5° Chó nên giết hại người ta, 
la | «6° Ghởnên theo thói giảm tà làm chi. 
e 7° Chó trộm của, cướp vật gi, 
«8° Chứng dan, chứng dối chớ khi nào làm. 


E «9° Vợ, chồng người, chớ dan giâm, 
į e 10° Của người chở có lấy nhầm, lấy tham. » 
di Đạo lành rất déi chân cam, 


Thiên đoan noi đấy đề làm đích chung, 
Lại truyền: «Ngươi phải gắng công, 
« Khuyên giăn người thế đốc lòng vâng theo. 
e Bòi này khỏi sự hiềm nghèo, 
« Thiên cung sau cũng cỏ chiều hiền vinh. » 
Mai-sen vâng giậy định ninh, 
Tạ từ chàng đã lui chân xuống trần, 
Được quyên giậy bảo nhàn dân, 
Giảng thiên thập giới mà phân chính, tà,» 
Chung hưng lắm đấng thực thà, 
Giời ban phúc trọng gọi la Tiên-tri, 
* Nói trước việc đấng Hỏa-nhi, 
“Từ đầu thai mãi đến khi lên giời: 
Ju-se thánh cả tốt vời, | 
| / Ma-ri thánh nữ dưới dòi không hai, 
j Cùng nhau tuy kết duyên-hài, 
Lại cùng nhau quyết chẳng hoài đồng-trinh, 
Gan vàng, dạ ngọc dinh ninb, 
= Cùng nhau ăn ở như tình anh em. 


% * Doc là Ki-ri eũng hợp vận vi nghĩa tièng Kirilà Christ, là Messie, là 
lễ Sauveur, là Rédempfeur, là Jésus, là Jê-su, là Đức Chúa Cứu-Thê. Các thánh 
| tông-đổ đã dùng tiềng Jê¬su trong văn Thánh-tín X BIS nên các tôn-giáo 
cùng các giáo-hửu khåp cả và thiên-ha đếu phải dùng tiềng Jé-su cho hợp 
nhau, Các sách và các văn Tâu hay viêt là HL k người Tâu đọc là Chúa 
Le lê«au :; Chúa Céu-Thè, mà ta nhiều người đọc sai là Chúa Gla-lÔ, sự đọc 
lễ sål này đã làm cho nhiều người văn thân bị thiệt ngán thay ! 
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Vinh hoa dưởi thế 'chẳng thèm, 
Thỏa lòng thờ Chúa, vui gièn dạ ngay, 
* Ba-thù đều chịu bỏ tay, | 
Vì nhân đức cả rất ngay, rất lành, - 
= Việc cứu thế mới thi hành, 


Cho Ju-se được lưu danh bố Giời; 


Thiên thần vàng lệnh Chủa-Lời,. 


Truyền tin thánh-nữ lon đời đồng-trinh. 


Bởi phép Đức Chüa Thánh-Thần, 


Mầu-nhiệm quả trí người trần khôn suy, 


Lấy máu lòng thánh Ma-ri, 

Dựng nên hồn xác Hóa-nhi tốt lành. - 
Ngôi Hai con Chúa Tự- Thành, 
Hợp vào xác ấy thụ sinh vẹn tuyën. 
Lọn nhời hứa mấy nghìn niên, 


Này Ngôi Hai giảng sinh miền nhân gian, 


Nhân từ phép tắc khôn ngoan, 


No đầy phúc đức, chứa chan khiêm nhường. 


Chữ khong học, cũng Anh twèng,. 
Mười giăn cắt nghĩa rõ tàng dạy ta. 
Chúa Con mot thể cùng Cha, 

Có quyền, có phép buộc tha tội đời, 

_Sửa sang dạo cả tốt vời, 

Như mở lối thẳng lên giời cho ta, 
Thể dan lắm sự phồn hoa, 

Sinh ra cơ khô ai là người hay. 
Chúa tường những sự däng cay, 

Nào phường cảm dé lại tay kẻ thù. 
Sống mà nếu vụng đường tu, 


Chết thì đành chịu dën bù chẳng không, 


"Lập ra bầy phép lạ lùng, 
Làm của lõi lại cho chung mọi người. 


* Ba-thù là : ma qui, thề gian, xác thịt; vi ma qui hay cắp đổ người, 
ta làm những sự sẵng; thề đan là những kė ăn ở säng sit để cho người. 
ta bắt chước ; xác thịt là tư duc người ta hay chiều về đàng chái, | 

' Bây phép này ở pho Thánh-giáo diễn hay lắm. 
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là phép trọng nhất trong đời, 
Chữa lòng ta khỏi bồi hồi, ngần ngây. 
liện-nghi nhờ bầy phép này: 
*1° Phép rửa tha tội ta lây tô truyền, 
2° Phép thêm sức cho mạnh tin, 
3° Phép Mình Thánh, Chúa ngự miền nhân gian. 
* 4° Phép tha những Lọi ta làm, 
5° Phép sức dầu giúp kẻ làm sinh thì, 
6° Phép truyền cute trọng các vi, 
7e Phép vợ chồng cứ như khi dựng người. 
Muôn ta am hiểu sự dời, 
Cách thức nào được thanh thoi xác, hồn, 
Kẻo lòng lung những bồn chồn, 
Ngôn ngang chưa biết dại khôn là gi. 
Mơ màng trong nghĩa thị phi, 
Nên tâm mỗi phúc Hóa-nhi lại truyền. 
—* Phúc cho những kẻ thảo hiền, 
“Thanh nuàn vui ve bình yên lon đời. 
5. — Phúc cho những ke thương người. 
Thì mình được hưởng lộc Giời chứa chan. 
1. - Pnàn hèn dành chúng phàn nàn, 
Thì dược hưởng puúc tuanh nhàn dài lâu, y 
3, — Thấy li mìnn biết âu sâu, 
Án nän chừa cải khói câu thiên-hình, 
4, — Hoi khát vì sự ngay lành, 
No ơn, ấm phúc Giời dành cho sau, 
6, — Thanh: tàm chắng lọ hãnh cầu, 
Giẹp tư giục At thân sau an nhàn, 
8. —Làm lành dù phải gian nau, 
Thì Giời đền phúc chứa chan khôn lường. 


* Phép rửa là phép Rūra tội, pháp cài tà qui chính. 

-~ Phép tha những tội ta làm là phép eải quá tự tân. 

* Ai muôn xem những môi phúc này dot mây se ban trong 
Kinh-thánh thi cứ theo chữ sô nhw sộ 1 là mòi thứ nhât; số 2 là môi thứ 
hai vân vån., 
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| Công cao như bắc thang mây, 


Tự nhiên sống lại, về nhà từ-thân; 


a BC 


7. — Làm hòa thuận phúc phi thường, 

Đảng danh đạo đức đường đường sinh-linh. ` 
Hóa-nhi thật lắm công chình, 

Mở mang phúc trọng tốt lành cho ta, 
Dễ phương qui chỉnh cải tà, - 

An nhàn tự tại thật là từ đây. 


Đề cho người chốn khách dầy được noi. 
Gương lành này phải nên soi, 

Vì Chúa chịu nạn như nhời Tiên-tri. 
Theo ý Cha chẳng quản gì, 

Chịu phạt thay kẻ vô nghì, bội ân. 

Nên công cứu chữa muôn dân, 
Trên hình thập-tự chết trần vì ta, 

Xác táng đến ngày thứ ba, : 


Bốn mươi ngày ở lại trần, _ 
Đi thăm đầy tớ xa gần mọi nơi. 

Đoạn rồi Chúa ngự về giời, Set 
Ngôi Ba lại xuống dưới đời thi ân; AIRE 
Hien hình lưỡi lửa ha trần, ˆ CAT 
Ngự trên đầu Đức Thién-thân lạ lùng. 

Cùng đầu lũ thánh tin dùng, 3 
Ban cho sức mạnh giảng chưng đạo Giời. 

Soi lòng cho hiêu những nhời, 

Ngôi Hai đã giậy khi Người cùng ta. 
- Đề đi khắp thế gần xa, 

Đạo Giời giảng giậy người ta ân cần. 
Tiện - nghi chung - dinh săn phần. 
So xem gấp mấy mươi lần người xưa. 
_ Hằng ngày ơn xuống như mưa, ~ 
Người ta đều được son sơ thỏa lòng. 

Hóa-sinh ai thoát được vòng, - i 
Thiện hữu thiện báo là trong nhề - huyện cố”. 

Ác hữu ác báo tỏ tường, 

Thưởng lành, phạt dë chú chương lòng Giời, 
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Bao nhiêu sách vở trên đời, 
Nhời hiền ý thánh giậy người bút nghiên. 
* Chuyên xưa còn tích truyền hiền, 
Khai cơ liệt thánh chi chuyên đạo Giời, 
À Xét xem kim, cô moi người, 
Thấy cùng nhau một tính Giời như ïn. 
"Ó | Ni người chưa hiểu, chưa tin, 
Quốc văn nay diễn một thiên ro ràng. 
Đề cùng nhau được thanh nhàn, 
Đời này vui vẻ, Thiên-đàng đời sau. 
| Bút hoa tóm tắt mấy câu, 
E Gọn gàng nhời nhë tâm đầu gần xa. 
Nhở câu bốn bê một nhà, 
Giúp nhau qui chính, lược qua mấy nhời ; 
Muốn rằng trăm sự nhờ Giời. 
Vậy nên phải giữ đạo Người hẳn hoi, 
. Sống thì hướng phúc trên đời, 
Thắc hồn lại được thánh thoi thiên-đàng, 
Cùng nhau chäu Đức Thiên-Hoàng, 
Xum vầy vui vẻ thanh nhàn dài lâu. 
Suy cùng đạo cả cao sâu, 
| Tóm hai điều trọng hơn châu báu đời. 
| Một là: Thờ Đức Chúa Giời, 
1 Hai là: Thương xót mọi người bằng ta. 


Phun: gg 
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(1) Tích này sách nho diễn hay lắm, 
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Vän nghin phời nhả ngọc phun ekâu 


Nhời nhä ngọc phun châu là nhời khen những người làm 
văn thơ hay. Nhiều bài văn hay, tuy kề là hay song chích ra 
những câu văn có ich chung thì chọn kề mấy nghìn bài văn 
cô, mấy nghìn bài văn kim mới được dò vài mươi câu, mà 
những câu văn đã chọn được thì qui vò giá, hay vô cùng, 
hay dến nồi làm cho ai xem, ai ngue cũng được: 

Vur lòng thỏa chi vé phận mình, 
Thich tình nha thú måy non sông, 

Như thế thì những người đã đặt ra cao kiến biết đến đâu 
là cùng; đặt nên một câu văn bằng mấy mươi pho sách, 
khảo gì nuw mo đường tät giúp người ta tiền bộ vao nơi cực 
lạc ; cải dire trọng ax thực dâug ton, dáng kính lắm thay, 

Nhiều người ngue những cầu vấn cuàn trọng ấy deu kuen là : 

e a . À "Km cô kỹ wäi. 

Suy đấy thì hiều rõ nutrug cầu văn hay chưa thông hoạt 
ra khắp mọi nơi, như vậy chá non ra pai mất: 
Gaui tự-tương hay, 

Cái van hanh công “hi lòt. 

Của những người đã dặt ra lắm ru; mà lại thiệt riêng cho 
những người chưa dược xem, chưa dược nghe lắm ru. 

Nên tôi chọn những càu văn tao nhà, ý kiễn cao xa phi thường: 

Co tài phú giu lac nghiệp, | 
Gó sức bò giường uçn can 


“và phủ chính lại it nhiều gọi là: 


Pay quần hiền vị minh chỉ ngữ, 
Ern Bồ liệt thánh bất túc chi văn. 
cho gấm thêm hoa như những cầu văn sau này : 
Làm ân nên oán, làm bạn thiệt mình. 
Song lòng những kẻ hữu tình vẫn vui 


Giải nghĩa: Ai làm àn mà ké hàm ân mình bảo lại thì 
cũng hả lòng. Ai làm bạn mà người bạn mình sinh ich lợi 
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cho mình thì cüng thôa da. Song hai câu văn này tô ý là 
mình làm ân mà nên oán, làm bạn mà phải thiệt mình mà 
lòng mình vẫn vui. Hai câu văn ấy lượng cüng rộng như 
bai câu văn này: | | 
Non sông mình cüng läm côno, 
(côag là compte: công nợ) 
Mudn son-đê cå nhưng không du tiên. 
(solder: gia hêt nơ) 

Nahĩa là ở đời chách nhiệm của mình đối mấy thièn-ha 
thì nhiều lắm, như thấy người ta ăn ở lỗi đạo thì muốn cho 
người ta chừa bỏ nết sấu mà ăn ở tử tế cho hợp đạo, thấy 
người ta khô sở thì muốn cho người ta được sung sướng; 
Ae là lương tâm. Lương tâm ấy đã đáng khen rằng: | 

Tôtithay cũng một tân lòng, 
Khắp non sông luồng đèo bòng qui thaụ. 
Và hợp câu ; 
Ai vui ta cũng mừng lòng, 
Ai buôn ta cũng tè trong tính -tình. 

Bởi vậy khi ta làm on gi cho ai mà sinh oán cho ta, và 
ta làm bạn mấy ai mà sinh thiệt cho ta thì đừng ngại cái oán 
cải thiệt ấy vì ta đã hiën rằng đấng Thiên-Chúa đã dựng nên 
Thüv-t0 ta mà ta là huyết mạch mấv nhau cả thì ta còn nê 
gì về sự cứu giúp nhau và đấng Thiên-Chúa hằng thưởng 
những ké có lòng tốt như câu : 
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Hoàng - thiên bât phụ hảo tâm nhân, 
` Chúa - Giờt không phụ những người tử tè. 

Nếu mình tử tế thì đấng Thiên-Chủa sẽ ban ơn, xuống 
phúc cho như câu : 

Thiền cao song cũng thánh tri, 
Những người nhân nghĩa hàn vi bao giờ ! 

Khi ta làm ơn thì vì lòng thương người ta, và làm bạn 
thì cũng vì lòng thương yêu người ta, mà nếu có thiệt hại 
thì Giời đã chứng tri, chớ nên sờn lòng thoái chi cho hợp câu : 
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Thi ân båt câu bóo, di thường chỉ túc đạo - 
Thương người chẳng muồn người thương 
Thè mâu o chi phi thường nam nhỉ. 
Nhiều khi mình ăn ở tử tế mà sinh rà sự chẳng ra gì, ARS, 
cứ vui lòng thì sẽ thấy sự chẳng ra gi ấy lở nên nhiều ích 
cho mình, Ấy là Giời đền ơn cho mình đấy, bấy giờ mới hièu 
cải ý hay ở câu: 
Hỏi thăm bà đều) kè hữu tình, 
Rảng: ông Giời có phụ mình hay không ! 
Lại như khi mình ăn ở tử tế mấy người nào. mà người 
Av ăn ở đối voi mình những cách bạc bểo, mà nến sau người 


_ấyv có gập cách cơ nhù nào nữa mà mình tiện dịp thương 


được giúp được thì mình cũng vẫn còn phải nên thương, 
nên giúp cho hợp câu : 
Sét đánh những kè bạc tình 
Tội đà đáng lôi nhưng mình vån thương. 


Vô song vận bi còn câu cá, 
Tam cö thời suy cũng kéo cầy 
Giải: nghĩa : Khi người ta chưa gập bưởc hay, cũng nên an 
bần thủ phận, hay là đương thịnh mà bị suy cũng nên thủ 


phận tùy thời. Như ngươi Hàn-Tin chưa gập vận -hay cũng 


đành lòng câu cả độ thân. Ông Không-Minh là người có tài, 
khi còn hàn vi thường ngâm nhời tiên-tri về mình, 
KE ã £t W # 4# 8 H I 
Đại mộng thùu tiên giác, bình sinh ngã tự tri. 
Chua mé ai bièt mộng gi, | 
Bình sinh có nhè ta thì bièt ta! 

Sau quả nhiên làm nên đến chức quân-sư cho nhà Hán, lại 
đến khi Hậu-Chủa khóng tin dùng thì cung dành lòng lui vë 
làm ruộng. 

Hai người nàyj hån {dă nghĩ đến câu : 

Thé gian này là nơi khô bäi 
Phận bot bèo zg ngại lénh* đênh, 
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Đời người ta khi suy, khi thịnh là thường, phúc cho ai biết 
đành phận chăm sự nhờ Giời thì lúc thịnh cüng được vui 


mà lúc suy cũng được vui. 


Soi gương hai người ấy thì ta tự giẹp được sự ngông nghênh 
hão ở trong cái tài thiền, cái chí nông của ta ít nhiều, mà 
siêng năng cần khô công nọ việc kia, giù việc nhỏ mon cũng 


nên làm, chớ ở nhưng mà phí mất thì giờ, sinh hư thân, lại 
-_ tồn hại đến cå ich chung. 


Lám người thấy mình nghèo hèn hay là suy bỉ thì buồn 
bực. nào đấng Thiên-Chúa đã đề cho ai cùng cực dàu! 

Muốn thäv sự sung xưởng Thiên-Chúa đã ban chung cho 
hết. mọi người thì phải vững lòng hòa nhã vui vẻ luôn, nhất 


là dm hạ mình xuống như câu: 


_Trông lên mình chẳng bảng ai 
Trông xuồòng hô dé thâu ai bằng mình 


Ơn tưới cho kẻ nghịch mình 
Mềm lòng nó phải thân tình với ta 

Giai nghĩa: Người ta thường ghét những kẻ nghịch cùng 
mình như vậy ra quên cải nghĩa huyết mach quán thông và 
lại lôi nhân đức thương vêu, nên Chúa Cứu Thế đã phản giày 
cảu này có ý buộc người ta phải thương vêu kë nghịch cùng 
mình và phải làm ơn cho nó, đề cho nó được ơn mình mà 
bỏ cải lòng thù nghịch, lại lở nên lòng thân ái mấy mình. 

Vậy ta muốn thương yêu kẻ nghịch cùng mình thì trước phải 
tha lỗi cho nó, phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn xuống phúc 
cho nó, nhất là phải tốt nhin: 

Một câu nhịn chín câu lành 
Di hòa vi qui cho đành lòng nhau 
“ở đời người ta không biết nhịn nhau thì thường sinh ra 


nhiều sự dp kề chẳng siết; nên Đức Chúa Cứu Thế lại phán 
räng : Nếu có kể nào vå bay một bên má, thì bay chìa nốt 


bên má nó chưa vå đề cho nó vả, và bay phải chịu dau, chịu 


sấu hồ một chút bằng lòng và đừng giận nó, thế mấy kề là 


| ke phân đức lọn lành. ( Ví như ta yêu đứa trẻ độ hai ba tuôi, 
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nó hõng, nó vả ta một bên má, ta lại giơ bên má nó chưa 
vå đề cho nô vã vậy.) 

Sư nhịn làm cho sự dû tầm thường lỗ nên sự lành vá khỏi 
sinh ra sự đữ phi thường. | 

Nếu có kế nào nói phạm đến mình, mà mình không nhin 
tất sinh ra cãi nhau, đánh nhau, có khi đến chí mạng; nếu 
nó chết, mà mình hối lại sao không biết nhịn thì đã quả, mà 
nếu mình chết, thì thực tại bởi mình không biết nhịn nên. 
phải chết, mà lại gâv cho nó một tội giết người. Như vậy 
thà đành nhịn nhục còn hơn hách khí hão huyền. 

Vå lại phải suv như cái mắt giòi đấng Thiên-Chúa đã dựng 
nên đề mà phù thực sự sống cho muôn loài; nào là ban 
ngày chiếu sảng cho thiên hạ, ban đêm chiếu vào mặt giäng 
cùng các neôi sao, sinh ra sự sang ban đêm gọi là sang giãng› 
sång sao đề cho những người đi đường biết phương hưởng” ` ` 
như những người vượt biên vân vân, v là ích dụng về sự | 
sang của mặt piòi. lại như ích dụng về sự nóng, nào là làm tan 
tước khí độc ở thế dan này, nào là hút nướe lên trên không, f 
lại chiếu nóng vào nước ở trên không tan xuống gọi là mưa | 
mà tưởi mât cho van vật, 

La thav lắm người nông nồi lúc yêu mặt giời, lúc ghét mặt 
giời. Rẫu vêu mặt giời thì cũng không có thề làm no mặt 
giời sang thêm được nữa, nóng thêm được nữa. Ghét mặt giời 
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thì cüng không có thể làm cho mặt giời tối di được, lạnh đi được. | 
Qui thay là cái mặt giờt, _ 
Lúc yêu, lúc ghét lòng người đảo điện. | 


Mặt giời là một cải thực-dụng nguyên ích mà còn bị ghét 
nhiều, vêu ít, phương chỉ người ta thì chảnh sao › cho khỏi kê 
nghịch cùng mình. 

Vậy ta phải nghe nhời Đức Chủa-Cứn-Thế mà thương nhau, 
nhịn nhau vì sự nhịn bôi dire nhân-nhượng mà ra nên sự nhịn 
rất hợp đạo và hợp câu : 

Cht réng nhàn nhục nhu hòa, 
Nhẫn điêu khó nhàn måy là chí cao. 

Sự nhân nhượng chẳng những sinh ich lợi cho người duor 
nhịn mà lại cùng sinh ích lợi cho 'người biết nhịn nhiều lắm, 
như đời Chiến-quốc vua Tần Muc-Công đem binh mã đi săn 
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ở núi Luong-Son, đến dém mất trộm ba con ngựa, vua sai 
sử đi tìm. Sứ di đến chân núi Chi-son thấy hơn ba trăm 
người đương làm thịt ngựa ăn; sứ về tâu vua và xin cho 
quân đến bắt. Vua nói rằng: ngựa chủng đã giết thịt rồi, 
mà bây giờ lại bắt chúng mà hành tội, thì thực quí ngựa hơn 
người. Bèn lấy ba vò rượu n:on sai quân đem cho chúng 
và truyền bảo chúng räng: nhà vua thấy các ngươi ăn thịt 
ngựa không thì độc, nên cho ba vò rượu ngon này, khuyên 
các ngươi uống rượu ngon này mà ăn thịt ngựa cho khỏi 
độc. Chúng đều cúi đầu cảm tạ, lấy rượu chia nhau uống và 
bảo nhau rằng: chúng ta ăn trộm ngựa, nhà vua chẳng 
những không bắt tội mà lại sợ chúng ta ăn thịt ngựa không 
thì độc cùng cho rượu ngon uống đề mà ăn thịt ngựa cho 
khỏi độc, nhà vua nhân đức như vây, chúng ta biết lấy gì 
báo lại được! 


Cuối năm ấy vua Tần-Mục-Công đem quân đi đánh giặc, 
chủng bèn giù nhau đi đánh giặc giúp vua. Chúng dën gập 
ngay lúc vua đương bị vây, chúng cố sức đánh vỡ vây cứu 

được vua. 


Vua hỏi rằng các ngươi là ai mà liều chết cứu trm như 
vậy ? — Chúng thừa rằng : chúng tôi là những kẻ đã ăn trộm 
ngựa của vua, vua thương không giết, lại cho rượu ngon 
uống đề ăn thịt ngựa cho khỏi độc; hàm cái ân phi-thường 
ấy nên ngày nay chúng tôi đến cứu vua. Vua nói rằng: trẫm 
muốn cho các ngươi làm quan. — Chúng thưa rằng: chúng tôi 
đến báo ân nhà vua đấy thôi, chúng tôi không muốn làm 
quan! Vua truyền lấy vàng và lụa đề thưởng công cho chúng. 
Chúng cũng không chịu lấy và cúi đầu béi tạ rồi di. 


Xem tích này thì thấy sự nhân nhượng đã sinh ích phó 
vua Tần-Mục-Công lắm vậy. 
N»hán nhượng là phúc cao xa, 
Có thương kẻ dưới mới là người trên, 
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Thương người như thề thương thân 
Thương đi, thương lại như lần chôn quang. 


Giai nghĩa: Cái chôn quang là cái vòng tròn, vậy người ta lần 
cái gì tròn thì lần mãi không cùng. Câu văn này có ý giây 
ta phải thương sót nhau luôn luôn mẩi mãi không giừng, tự 
mình thương mình thế nào thì cũng phải thương người ta 
như vậy cho hợp câu: 

Chữ rang: huuôt mạch quán thông, 
Vậu nén ta phái động lòng sót nhau. 
Nhời ngạn-ngữ täu: 

D ei M 
Tứ hải giai huynh đệ.. 

Anh em bốn bề một nhà. 

Đấng Thiên-chủa đã dựng nên trong lòng mọi người một 
đạo gọi là đạo tự-nhiên, đạo Giời Se Thiên dao: 


Trên kính thờ Đức Chúa Giời, 
Dưới thương sól hêt mọi người bằng ta. 

ấy là chính chách nhiệm chung của mọi người, nên ai ai cüng 
sẵn lòng thương so nhau. Ngắn thay cùng có nhiều người 
mê man sự càn dỡ nên coi nhân đức thương người nhường 
như không phải là chính chách nhiệm của mình, cho nên 
câu văn này có ý nhắc lại cho người ta giữ cái lòng nhân 
từ đấng Thiên-chủa đã phú cho. 

Nhiều người không quen thuộc nhau bao giờ mà thấy nhau 
cùng túng cũng cứu giúp nhau, như vậy doûn hẳn nhân de 
thương yêu của những người ấy còn nguyên chưa biển nên 
cô nhân đã có câu văn này khen nhau : 


Người Nam Bắc, kẻ Đông Ton, 
Coi nhau nhw bát nước đâu quí thay, 
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Biết câu tram sự nhờ: Giời, 
Thì đã đáng kề là người khôn-ngoan. 


Giải nghĩa: Ai làm những việc gì mà muốn đấng Thiên- 
Chúa chứng tri trong những việc ấy thì chắc những việc ấy 
ngay lành, nếu ai ai cũng vậy thì: ` 

Nước quản-chủ Cha mẹ nén từ-thán 

Vua nên thánh-quân Con nén hiồu-tứ 

Nước dân-chủ Vợ chông ven nghĩa tao-khang 


-_ Thồng lãnh nên lwong-twéng Ban bè chọn niềm thán-lín 


Anh em, chị em vui lòng hòa-họp 
Tôi tứ nên nghĩa bộc 


Các quan nên trung-thân 
Đán nên lwo'ng-dân 

Như vậy thì ai ai cũng được an nhàn tự tại, và: hợp ý kiến 
nhời thánh giáo rằng : Hỏi làm thế nào thì được sung xưởng? 
Thưa phải op đạo Thiên-Chúa. Mà dao Thiên-Chúa cốt yếu 
có hai điều : một là thờ đấng Thiên-Chúa, hai là thương yêu 
nhau; hai điều này hợp mấy nhau mới thành nên đạo, nếu 
ai được điều nọ hồng điều kia, hay là được điều kia hỏng 
điều nọ thì cũng vô ích, vì ai thờ Thiên-Chủa mà không có lòng 
thương yêu loài người thì Thiên-Chủúa cũng không wa (gọi 
là đạo dối), ai có lòng thương yêu loài người mà không thờ 
Thiên-Chúa thì là thương yêu giả- dối. 

Vì vậy sự an nhàn tự tại, phi nguyện bình sinh nên lành 
nên thánh là cốt ở hai sự này: | 

Trên kính thờ Đức Chúa Giöi, 
Dưới thương sat hêt mot người bằng la. 

Hai điều ấy phải hợp mấy nhau cho nên ai ai cũng phải 

giữ cho vẹn cả thì mới cắn nghĩa câu: 
Mën vinh hiện, muồn thanh nhàn, 
Đạo Giờt phái git chu toàn được ngay. 


Muốn làm phúc phải làm giầu. 
Lắm tiền mới dễ cwu nkau lúc nghèo. 


Graf nghĩa: Người ta ai cũng sẵn có lương-tâm, thấy nhau 
nghèo túng thì thương, muốn cứu giúp nhau, ngắn thay! song 


chính mình cüng còn nghèo tủng thì cái -tưởng hay của 
mình, tự mình cüng biết rằng tốt, song xem ra như hư không 
vậy, vì biết điều hav mà không thê làm ' được, như vậy trong 
lương-tâm cüng bức tức lắm thay. Có người ngộ-cảnh mà 
ngâm câu này: | | 
Thiên túng chỉ: thánh hay sao! 
Tiên nong chẳng cé đông nào cho ai. 

Than ôi! lắm người làm biếng-lười không chịu khó làm 
giầu nên phải nghèo; ở đời mà nghèo thường bị khinh dé» 
mà bị khinh dễ thì cũng uất we lắm thay, thường chách 
vơ, chách vẫn như câu: 

Ai sinh ra cdi sự nghèo ! 
Đỗ nhán-tình dẻ như bèo trôi sông! 
La thay! lỗi tự mình, không chách mình, lại chách ai! 
Hai câu văn ấy nên dot như vầy: 


Pò ai lười chánh khôi nghèo, 
Cho thân khỏi dé như bèo trôi sông! 

Có người nghèo viết thơ cho bạn, trong thơ có chỗ nỏi 
rằng: Tôi thấy tình cảnh anh nghèo túng, muốn giúp mà 
không thê giúp được, những lúc nhở anh thì ngây ngần thở 
dài thở ngắn thương anh : 


Thè gian thị cái thở dài! 

Thì mình dd trạng cái tài còn dx! 

Cái đức thương người quí lắm thay, ai muốn có đức ấy 
thì phải chịu khó sinh cơ, lập nghiệp, thương công kế lợi 
đề cho mình được nên siầu, nên có, bấy giờ mới eó nhiều 
cách nhiều thế mà giúp đỡ người nọ người kia. Như bên 
Âu-Tây nhiều người giñu lập nên nào là nhà máy nọ, nhà 
máy kia, nào khần dôn-diên, khai mỏ, nào mở mang các 
nhà buôn bán vân vân, nơi kề hàng trăm, nơi kề hàng nghìn, 
nơi kề hàng vạn người làm, đấy những người có của bỏ ra 
mà cuu mang được biết bao nhiên người có việc làm cé 
cơm ăn. Lại như trong đàn nước có mở mang công cuộc gi 
cứu giúp nhau hay là sinh ích chung cho thiên-hạ như hội 


GE 
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Hông-Thap-T w, hội nauôi tré con mô-côi, hội Giảng-đạo vân 
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vân, sẵn tiên bỏ racòng-dứ› kè từng vạn, từng triệu. 


| | 
d Như ở thành Lyon nước Pháp có một hội giảng-đạo Thiên- 
Ị KÉ Chúa cho các dän ngoại. 


Những người phủ gia có đạo các nước dua nhau công-dức. 

| | Kë từ ngày lập hội đến năm 1921 số tiền các nơi giúp đã 

| được: Bốn trăm tắm mươi nhäm triệu, hai träm bẩy nghìn, 

E năm trăm ba mươi hai francs, bốn mươi tắm centimes (485. 
| j Jj xv 207.532 fr. 46). 

Trong số tiền ấy thì nguyên những người phú gia có đạo 
nước Pháp đã giúp dược: Hai trắm bầy mươi ba triệu, ba 
| -_ trăm hai mươi sảu nghìn, hai trăm bầy mươi hai francs 
Är năm mươi hai centimes (273. 320. 272 fr. 52). 

| Xem däy thì thấy lòng bác ái da quảng lần của những 
1 người có đạo nước Pháp trän hưng hăng hái phi thường, 

khá khen ! 
Güy nghiệp đức đắp nên nhân, 
1 | Trí cao luồng những dn cân nước non. 
| (Nước Nam ta däc đạo hẳn cũng có duyên nợ mấy hội 
này nhiều it chẳng khong! Tiện bút hàn-sĩ có lời cảm ơn 
các ông hội viên cùng các bạn dông-chi của hội, xin Thiên- 
Chúa ban mọi ơn lành cho, đời này vui vẻ đời sau thanh 
nhàn), 
|| NGUYÊN-QUẾ-VÂN 


Lại nbw các nhà đại phú nước Hoa-kỳ đẩ công đức cho 
các trường học nước ấy: 

Ông Carnegie cúng cho trường Pisttburg . . 10.000.600$0) 

« « o E DAEA OA . .. 100.009 00 

o « « Công-nghệ Oboken, 100.000 00 

Bà Jane L.Stanford cúng cho đại trường của chồng mình đã 

lập tại Californie , . ANNE ` 3000000040) 

| Bà Huntington cúng cho đại lưỡng Hayard , 1,250,000, 00 


—._ 


De," Wi 


Ông Rockefellet cúng cho dai trường ở thành 


Chicago: 2101) Se e . . „ 1.250.000800 
« ( trường Mee ÔN cv} + 140.000. 00 

« « « Oberlin . . . 200.000. 00 

« « « Bryn-Maur. . . 290.000. CŨ 

d « Bernard pe iTo a RONTOG 


(Mà trường nào xin thêm ông lại cho gấp số đã cho) 
Ông Fayerveathier cúng cho đại trường Columbia. 900.000. 00 
và 5 trường khác môi trường 100.000$00 . . . 500.000. 00 
và Irường Yale SC ot Te 309.000. 00 
Công PEU - e . „44.490.000ÿ00 
ấy là mới co 5 nhà đã được 44 triều 49 vạn bạc ; lại còn nhiều 
người công duc giấu tên kë rất nhiều, vi vậy của cải thuộc 
VỀ nguyên một trường Havard đã hỗ giá được. một trăm triệu 
bạc (100.000. De 
Như vậy cải phúc đức của những nhà đại phú đã nom thấy. 
Däy sự siêng năng, cần khô sinh ra sự giầu có, mà sự 
giầu có lại sinh ra nhân đức. 
Điều bay ấy ta nên bắt chước, xem đây nhiều người lấy làm 
khỏ, tôi quyết rằng không khó vì cô-nhân dà dùng câu văn 
này làm văn thế-huấn. 
Thè thượng vô nan sự, 
Nhán tâm tự båt kiến. 
Trên đời không ciệc gì khó, 
Khó tai người chẳng có kiên tám. 
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La thay! nước Nam ta nhiều bậc vắn-nhân tiện nhiều dip 


làm giñu mà thờ ø không thích, hắn đã xem đến câu: 
E ka 
Nam båt hạnh nhỉ phú, 
Giäu là cái giúi đàn ông. 
` T_+ a ` =p | a $ ki i 4 
Mà kiêng không giảm làm giầu, chỉ muốn an bần, lac đạo, 
như vậy thì sai, vì câu văn ấy là nhời phê chê những con 
giai nhà giäu dùng của bố mẹ mà chơi bời, rượu chè, giäng 
hoa (chim chuột) cò bạc dën nỗi sinh bệnh kỳ mà chết non, 


chết yêu, không phải là nhời thế huấn đâu, xin tỉnh lại mà 


chịu khó làm giầu đề mà cứu giúp kế nghèo, ấy là vì lòng 
n ân dire (thuong người) mà làn giầu thì sẽ được nhu; 


~ 30 ~ 


Phúc cho những kẻ thương hgười, 
| Thi mình được hưởng lộc Giời chứa chan. 
| | Những con giai nhà giầu xem đoạn này nghĩ cũng Av nây, 
$ song khuyên chở ngại, vì thì buôi văn minh ai còn dại mà 
À chơi bòi như lúc hủ lậu, tuy giầu thì giñu, mình cứ giữ bền 
| cải nhân đức khó khăn là: 
B Än tiêu theo đòi người tiềt kiệm, 
d: -Chăm chi học hành båt chước những kẻ hàn nho, 
| Thương công. kề lợi soi gương các nhà chí phú, 
d'A Nhất là làm phúc cho những người nghèo, kế khó. Như 
| vậy thì của cải chẳng những không hại được mình, mà lại 
hay sinh ích lợi cho mình cùng ích lợi chung nữa. | 
Tiện bút nối một nhời kim đề giải cái độc cho câu văn cô: | 
- Gidu là cát giúi đàn ông, | 
Nhän từ quảng đạt thì không can gi. 
Bệnh trần đòi đoạn tâm can, 
Lửa co’ đốt ruột, dao hàn cắt da. 


Giải nghĩa : Ở đời có sự đói, sự rét bắt buộc người ta phải 
chịu khỏ siêng năng lam làm tän tiện đề phòng bị hai sự ấy. 
Lắm người cũng chịu khó; người thì thức khuya, giậy sớm, 
cầm cầm củi cui, cắm đầu, cắm cô, luôn tay cái bút, người 
thì chân lấm tay bùn, giầm mưa, giãi nắng, người thì nai lưng, 
nai sức, luôn chân, luôn tay cùng then nọ, máy kia và các 


đồ khí nghệ, người thì göng gánh nặng nề, đường xa, giậm ) 
thẳng, đi đêm, đi hôm, sương gió sông pha, nắng mwa giñu $ 
giải, må cũng không dú ăn đủ mặc, vì người thì công nọ E 
việc kia đến minh, một cô mấy mươi chòng, người thì bệnh nọ # 
tât kia, người thì bị kẻ dan ác lừa đảo, nên phải cùng túng, ; 
1, cùng túng quá sinh nghèo khô, những người này đáng thương 
NN đảng giúp. d 
Những người nghèo khô như là cải giây tam cố, một đầu 


buộc những người hay làm phúc, và một đầu buộc vào tay 

đãng Thiên-Chúa, nghĩa là những người hay làm phúc cho 

kẻ khó thì Thiện-Chúa vì cái lòng nhân đức ấy phải ban 
14 op xuống phúc riêng cho ; 


— AÙ — 


Phúc cho những kẻ thương người, 
Thì mình được hưởng lộc Givi chứa chan. 
_—_ Nếu thể gian đều giầu sang cả thì những người có lòng nhiệt 
thành về đường nhân đức, muốn làm phúc, quyết hẳn phải 
chống mòn năm, bầy cái gậy sắt di cùng thế-giởi khó gập kẻ 
cần quyền đến mình. 

Ta có giw råt nên phải làm phúc cứu giúp những người nghèo, 
kẻ khó (nói giw råt thì không đúng, xin đồi là: Ta nên bớt 
ăn, bớt tiêu đề mà cứu giúp những người nghèo kẻ khó). 

Cô nhân đã trách những nhà giầu nay tiệc nọ mai tiệc kỉa 
mà không biết làm phúc cho những người nghèo khó như câu: 

Phú gia nhật duyên tịch, 
Bán hán bán niên lương, 
Nhà giáu bữa tiệc huénh hoang, 
Bảng lương nhà kẻ bản hàn nửa năm. 
| Nhời ngan ngữ : 
An đề mà sồng, 
Không phải song đè mà ăn, 
Nhời giáo huấn: 
Cao lương mỹ vy chứa chan, 
Chẳng qua quá khẩu thành tàn mà thôi. 

Những người giữ dạo Thiên- Chúa thường hay ăn chay 
hãm mình dé lương-tâm thắng tư-giục (ăn chay là ăn một 
ngày một bữa, ăn những đồ rau đậu, không ăn những đồ 
mỹ vy; hãm mình là giời rét hay mặc những áo hông) làm 
những việc khó nhọc, không chơi bời nhằm nhỉ như hát nhà trò, 
hát tuồng, hát chèo vân vân) ý đề mình thấy mình đói rét 
vất vå mà động lòng thương những người đói rét vất vả ấy là 
Đồng bệnh tương làn RS gi E 

Ta biết bỏ cải tư-giục của ta, mà ta ham làm sự phúc đức 
thì ta được vui lòng thỏa chí gấp vạn phần vui thú hão 
huyền, chè chén chơi bòi nhằm nhí, mà lại đấng Thiên-Chúa 
sẽ thưởng ta, chẳng đề ta thiệt đâu, như câu; 

Am công ta biệt đường lu, 
At là Giời phái dén bù chẳng không, 


ị 


Bát eœm báo lại nghìn väng, 
Cân lòng Siếu-Mẫu núi vàng chwa ngang 


Giải nghĩa: Câu văn này nhắc lại một tích 'chuyện hay 
là chuyện ngươi Hàn-Tín ngày xưa, buồi thanh-niên vẫn giữ 
nghề câu cá độ thân, bị mấy hôm không câu được cả, đói quá 
phải đến ăn mày bà Siếu-Mẫu, bà ấy cho ăn một bữa cơm, Khi ăn 
song Hàn-lin tạ ân bà ấy mà nói rằng: thưa bà con dä mấy 
hôm nay không có gi ăn, thật sắp chết doi, may bà cho ăn 


mot bữa thì lại được sống, con cám ơn bà lắm, con nghèo 


thế này thì biết bao giờ bảo lại ơn bà được. Bà nghe chàng 
nói vậy thì thương mà yên ủi cho rằng: đời người có nhục 
thì phải có vinh, cậu đừng tưởng cậu phải nghèo khô mãi 
đâu. — Hàn-Tín lại nói: thưa nếu con gập được bước hay 
thì con không giảm quên ơn bà : | 
Ơn tây bé rộng sông sảu, 

Còn (hän xin sẽ vë sau dén bồi. 
nói xong chắp hai tay bái bà Siếu-Mẫu đoạn lui ra di. 

Trước Hàn-Tín chưa chịu ơn bà Siếu-Mẫu thì chỉ nghĩ đến 
nghề câu cả độ thân mà thôi, không còn nghĩ sự gì khác nữa, 
đến khi chịu ơn bà Siếu-Mẫu đoạn bấy giờ moi nghĩ sa, nghĩ 
sòi, muốn nên sang nên trọng đề mà đền cải ơn ấy. Gâp lúc 


Hán, Sở chanh hùng, Hàn-Tin bèn bỏ nghề câu cá theo Hang- 


Vũ, Hạng-Vũ không dùng, sau bo Hạng-Vũ theo ông Bái-Công. 
Bay giò Hàn-Tín cũng nhw một người phu mộ, vì lòng 
nghĩa khí Thiên-Chủa phải soi lòng cho ông Bải-Công mời lên 
đàn cho làm tướng, Hàn-Tin đăng đàn Bái tưởng là đây, rõ 
một anh phu-mộ mà được ngồi trên đàn, nào là vua ra bái 
kiến và ủy thác việc nước cho, nào là các quan văn võ ra 
lạy sì sà sì sụp, bấy giờ sang trọng danh giá có một, ai thấy 
cũng bảo nhau rằng: kia ông tưởng ngồi trên đàn nom “rõ 
giống anh chàng câu cá theo bọn phu-mộ hôm qua lạ thay, 
+ GH RH 
À 14 T: À À 20 EA 
Đường đường kim nhật anh-hùng, 
Dung nghi båt di hán cùng y thiên, 


ES | Mr 


Hôm nay rồ mặt anh-hùng, 
(iồng như một đứa khôn cùng hôm qua: 

Hàn-Tín có lòng nghĩa khí nên Thiên-Chúa phù-hộ cho chẳng 
những đã dược đăng đàn bái tướng mà sau lại được làm vua 
nước Tế bấy giờ Hàn-Tín đem nghìn cân vàng đến tạ ân bà Siếu- 
Mẫu. 


Ơn kia lòng đã ghi lòng, 
Liêu thân hoại thê đến xong mâu đành. 

Rõ thực cát nhân thiên tưởng: H À KR FA là người tử tế 
thì đấng Thiên-Chúa phù hộ cho, ấy là Thiên tòng nhân 
nguyện: À É A J8 là người tử tế ước ao sự gì ngay lành 
thì đấng Thiên-Chúa cũng chiều cho. 

Hàn-Tin vừa tài vừa có nghĩa nên thiên-ha đều khen là 
quốc-sĩ vô song. Tích này hợp như in vào câu: 

Rö ràng khò xồch do ôm, 
Vững lòng nghĩa khí Chi Tôn phải chiêu. 
Lỗi càn như núi như non, 
Chẳng tu tỉnh lại thì khôn hay đồ. 


Giai nghĩa: Câu văn này ở bài châm của một người, trước 
bị bạn bè hão huyền giù dê chơi bòi nhằm nhí, phá hại gần 
hết cơ nghiệp, sau thấy mình hư hèn bèn sửa mình lại, làm 
bài chàm cheo chỗ ngồi chơi, trong bài châm ấy có câu này 
hay hơn cả nên thuật lại, 

O đời người ta hư thì nhiều mà hay thì it vì tư- dục nó 
thường mạnh hơn lwong-tàm, nên người ta ai cũng có điều 
lôi, không nhớn thì nhỏ, không kín thì lộ; phúc cho những 
người đã chót làm sự gì lôi mà biết mình sang, lấy làm og 

nảy trong lương-tàm mà giốc lòng chira, ấy là cải tà qui chính, 
cải quả tự tàn, qui lắm thay. ` 

Khi mình làm sự gì càn lôi mà có người chách cho mình, 
người ấy là an nhân của mình dấy vì người ta muốn cho 
mình hay, phải nên cảm ta, vì đạo Thiên-chủa buộc hết mọi 
người phải chách kẻ có lôi dé cho nó chừa ấy là lòng 
chung, lòng. thương neuüi, 


SỐ): SN 


Nhời nói thường, ta bảo ai là dö là đại, thì là nhời ni 
quá không nên nói, mà ai tự hối chách mình là đồ, là dại 
thì nhời nói, nói cũng hay, mà làm vào văn, câu văn cũng hay, 

Người ta ai cũng có thê làm thánh cả chứ không phải là 
thường đâu, vì ai co lỗi, biết chừa lỗi gọi là người hiën, 
người hiền làm nhiều việc lành phúc đức gọi là người đại 
hiền; người dai hiên làm những việc lành phúc die phi 
thường lở nên bậc thánh. 

Như trước cụ Không-tử thì dà có nhiều sách, mà cụ Không- 
tử đã được học những sách ấy mà lở nên người thông thải, 
khi đã thông thải, lại chịu khó giây nhiều học trò, và soạn 
lại mấy bộ sách đề cho học trò học cho dê, những sách ấy 
sau lở nên ích chung trong nước, vì tiện dụng cho học trò, 
cảm cải công ấy nước Täu đã tôn cụ Không-Tử là thánh, 
Bèn Ảu-Tây cũng khen: cụ Không-phu-Tử là người đại-hiền 
(quân-tử) của nước Tầu: Khoung-Fou-Tseu est le plus célè- 
bre philosophe de la Chine, 

Cho được nên thánh thì trước hết phải ghét mình vi nhiều 
lòi, như hai câu văn tự hối sau này: 

Xem (rung kinh, xem hiều kinh, 
Thâu người hiều nghĩa mà khinh nët mình. 
Lüm khi mình cũng ghét mình, 
Ghét vi những lúc bạc tình bât nhân. 
- (Không thương sót người ta cũng gọi là bạc tình, Tiện dịp 
làm phúc không làm cũng gọi là bất nhân.) 


Chữ quốc~ngữ bọc cho thông, 
Đủ đua tài mấy non sông lâu giài. 


Giải nghĩa : Ngày xưa Thiên-Chúa soi lòng cho các giáo- 
hoàng là đầu hội thánh, hội giảng-dạo, sai các Lôn-giáo sang 
giảng-dạo cho nước Nam ta, các tôn-giäo đã dùng chữ la- 
tính mà đặt ra chữ quốc-ngữ cho ta dùng. | 

Ngày nay chữ quôe-ngù đã thông dụng và đã nên chính 
quoc-vän, ấy là ơn Thiên-Chúa: thương nước ta một cách 
phi thường, thực như mở dường văn-mính tắt cho ta chóng 
tiên bộ vào nơi cực lạc, 
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Nhiều người thông thai các nước thấy ` những trẻ cón nước 
ta độ năm sảu tuôi đã lầu thông quốc-văn vì chúng nó xem 
sách, xem thơ cùng biên chác được, đều lấy làm lạ và tưởng 
tượng rằng: các thánh, các trạng dòi xưa đã nghe tiếng, 
còn các thánh các trạng đời sau chưa biết thế nào song cũng 
có thê đoản ra: các thánh, các trạng trước và các thánh các 
trạng sau, lũ trước thì nghe tiếng, bọn sau thì đoán ra, song 
đem đọ mấy lũ trẻ con nước Nam bày giờ thì chủng nó có 
puần hơn, vì mục kich thì sự học về quốc văn của chúng nó 
có tài thánh tài thần cải thế ! 

Chữ quốc-ngữ đã làm cho nước ta nồi tiếng thông minh, 
mà thực thông minh đã hiền hiện. : 

Chữ quốc-ngữ lại hay sinh ích cho ta về đường bác học 
như học chữ Tây, chữ Tầu cùng bách nghệ vàn vân ta dùng 
mà biên những điều cốt yếu thật rất tiện. 

Bảy giờ nhiều sách mới soạn, moi dịch bằng chữ quốc- 


ngữ, nào các sách giây về đường đạo đức luân-lÿ, nào các 


sách giậy về các ngnề nghiệp, ý thánh các chư đại hiền mo 
mang những mối ích chung cho dân nước được thịnh vượng 
nên chẳng quản công-phu vậy. | 

Lòng nhân die Thiên Chúa phải ban on, 

Dạ ân cần người ta đều cảm tạ. 

Về sự học thì trước hết phải học đi học lại cho tỉnh thông 
các sách giậy về đường đạo đức luân lý đề nên người có 
nët na đức hạnh cho hợp câu : tiên học lễ  Eế li, doan sẽ 
học những sách giậy về nghề nghiệp cùng là văn chương đề 
nên người công-ich mới vẹn nhời : hậu học văn {@ À Ke 

Sur văn minh của nước ta đã tiến bộ từ khi có chữ quốc 
ngữ, ta dừng thấy chữ dễ học mà lười kéo thiệt. Vi có người 
đã già, khi còn nhỏ bố mẹ cho ăn đi học, tuy có di học song 
lười không chịu khó học, đến khi nhôn và khi có tuôi không 
lập dược thân, giở ông gi thẳng, cơ cực đã nom thấy, 
tường ngâm câu văn này đề chách mình và giăn con giăn cháu : 

Âu ngô làn bất học cập ngô chưởng bất hà vi, 

Bán ông bản thẳng kim ngô lão tâm khô bất thăng bi. 


; 
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Bé ta lười chẳng hoc, nhớn ehẳng làm gi được. 

Giô ông giô thằng, nay ta già luống sượng cái tấm lòng son. 

Xem hai câu văn ấy đủ biết sức học còn giớ giang, than 
ôi! biết ăn năn thì dë gần lăn xuống lô, song cüng đáng 
quí cái tấm lòng, vì đẩ cố công nặn nọt nên hai cầu văn 
đáng kể là nhời hiền ý thánh, vì ý kiến muốn khuyên ké 
hậu lai chăm cbỉ về nghiệp học. 

Sự học nước ta tiến bộ đương hăng, chẳng những ta được 


-_ nhờ ơn cha mẹ mà yên học. mà lại khắp cả mọi người trong 
` nước cùng cả và thiên hạ cũng có sinh ích cho ta, như dân 


sự chăm chỉ làm ruộng làm nghề, buôn bản, làm thuê làm 
mướn, sinh công, kế lợi lấy tiền đóng sưu, đóng thuế đề chỉ 
tiêu trong nước, như nước quân-chủ thì vua, nước dân-chủ 
thì thống-lãnh và các quan văn võ đều lo toan cho dân nước 
được thịnh vượng, cho khỏi sinh ra sự loạn lạc, cho thiên- 


"ba được an-hòa thì ta mới được yên bë hoc tập. 


Vậy tất cả và thiên-hạ đều sinh ích cho ta, nhờ ích ấy ta 
đã được yên phận học hành thì ta cũng phải chịu khó chăm 
chỉ đề cái tài của ta lở nên ích lợi chung, — trước là giương 
thanh danh, hiền phụ mẫu, là làm nên đề bảo hiếu cha mẹ, 
sau lại đối mấy cái ích của thiên-hạ đã lợi cho mình cho 
hợp câu : 

Học cho hy thánh hy hiên, 
Bỏ công thiên-hạ cân qujên mây la. 


__ Kia täu lặn nọ máy bay, ` 
Đua tài thần thánh, ra tay anh hùng. 


Giải nghĩa. — Nghề làm thợ xưa nay nước Nam-Viêt ta 
vẫn cho là thường, đến ngày nav thấy tầu lặn, máy bay thì 
đã chịu khen là tài thánh tài thần, và những người đã thiện 
nghệ ấy là anh hùng. Chẳng những tầu lặn, mảy bay là tài 
mà lại đèn điện, -tầu điện, máy nói, giây thép không giây, 
(vô tuyến điện là truyền điện không dùng giây.) Như 
vậy những cái tài lạ của những người đã sång tạo ra, 
đáng kề là tài thần tài thánh thực Người nước Nam- 
Việt ta tuy những cái tài cao ấy ngày nay chwa làm được là 
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vì chưa được chuyên môn về các nghề qui ấy, song nhở câu 
gần đèn thì sảng, thì cũng chắc rằng mai sau cũng së biết 


cả vì chưng nước Nam Việt ta đã quí nghề gì, thì phát đạt . 
ngay ` như ngày xưa nước ta thích chữ (än mà đến lúc đua. 


tài nước Tầu cũng chịu là hay chữ; ngày nay cũng đã có 
nhiều người sang nước Pháp học mà đã nhiều người đỗ đạt 
to tát về khoa văn, lại eũng nhiều người đỗ văn song thi võ lại 
đỗ cả võ mà làm đến chức quan tư quan năm, phương Âu-Tâv 
đều khen là văn minh, võ hiền, thông minh vào bậc. Chẳng 
những người nước ta tỉnh thần mà lại nhân đức vì vậy tài 
năng càng ngày càng phát đạt, học một biết mười, suy câu 
văn tả cảnh của người thợ mộc sau này thì biết nước ta nghề 
làm thợ cũng đương tiến bộ : 
Cò công dựng giảo cứa nhà, 
Che người æwong nằng, cùng là gió mưa. 
Hỏi nhân thế ai là kiêu ngao? 
Thưa chỉ nghe đồn hão đấy thôi. 


Giải nghĩa: Ở đời hay nói người kia kiều ngạo, người nọ 
kiêu ngạo, như hai câu văn này, câu trước hỏi có ai kiêu 
ngạo không, câu sau thưa rằng không có ai kiêu ngạo, xét cho 
cùng thì thực không có ai kiêu ngạo. Như bên Âu-Tây CO 
nhiều người bác học nào đỗ tiến sĩ khoa học, tiến sĩ khoa 
luật, tiến si khoa thuốc vân vân, một mình đỗ ba bốn lần 


tiến sĩ mà vẫn coi mình là dốt, vẫn còn phải xem sách, vẫn ` 


còn muốn học nữa, khi :tiếp chuyện cùng ai thường hạ mình, 
lôn kính khách và ân cần, ăn nói khiêm nhường như vậy qui 
lắm thay. : 

Than ôi! nhiều kẻ thấp chí mới biết vọc vạch một đôi chút, 


giá đối mấy người ta, nào đã thấm vào đâu, thể mà đã tự. 


đắc ngông ngênh cốc láo, t cho người ta ghét mà giủa là 
kiêu là ngạo, tỏ ý coi như tà ma là qui đề cho chira cải tự 
đắc ngông ngênh cốc láo ấy di. 

Vì ở đời này nào có ai tự mình nầy ra được cái tài gi lạ 
đâu, chẳng qua nhờ sự học thức, sự kiến thức thì mới biết 
lờ mờ một đôi chút nhw vậy kiêu sao được; và 
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] Ai đói mà chẳng tìm ăn! 
| Ai khát mà chẳng tìm uống! 
| Ai thức lâu mà chäng buồn non 
| Ai đã già mà làm cho mình trẻ lai được! 
| Ai đã chết mà làm cho mình sống lại được] 

Suy ra ai cùng như ai nào có chút gì khác tục dau 
| nhw vậy ngạo sao được. 
| Hai câu văn ta ấy nghĩa lý rõ ràng thật thà và ý kiến cao 
{ sa, cũng hợp nghĩa mấy hai câu văn tầu này : 
| Vô kỳ tài bât năng kiêu z? 
| | Phi di lục hà năng ngạo SE EN 
Không tài lạ làm kiêu sao được | | 
"Căng tâm thường ngạo ngược mâu ai! 


Đời người chách nhiệm vô vàn, 


Hỏi ai thiểu gánh giang san của mình. 
Giải nghĩa: AI cũng biết rằng: trên thì sợ đấng Thiên 
Chúa vì Thiên Chúa đã dựng nên giòi đất muôn vật cùng 
hằng gìn giữ cai trị mọi sự, lại thưởng kế lành phạt kế dữ 
đời nay và dòi sau; dưới thì thương sót mọi người bằng 
mình ví hết mọi người bởi một nguyền tô là ông A-dong, r 
| bà E-và mà sinh ra cho nên hết mọi người đều là huyết 5 
mạch mấy nhau cá. Ỹ 
Chữ rằng huyèt mạch quán thông, h 
| Vây nên ta phải động lòng sót nhau. k 
ấy là chinh chách nhiệm chung của mọi người, ai giữ chách $ 


nhiệm này nên thì đã đủ nên lành nên thánh. 

Khäp cả và thiên hạ từ đòi xưa đến đời nay ai cùng phải 
giữ chách nhiệm này vì đấy là đạo Thiên-Chúa sinh trong IE 
lòng moi người, song nhiều người không cứ thì Thiên-Chúa CG 
đã thích vào hai bia đá (gọi là bia Giời) chao cho ông Mai- 
{| Sen, khiến khắp người thë phải giữ, kẻ nào giữ nên ấy là 
| ke lành, bất kỳ giầu, nghèo, sang hèn thì Thiên-Chủa xuống ơn, 
| xuống phúc cho ở đời này được : 
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Vui lòng thòa chí vê phận mình, 
Thích (mp nhã thú mâu non sông. 
và hồn sau cũng được hưởng phúc trên Thiên-quốc như äu: 
4 ñ 8 R J8 
Hoàng-Thiên båt phụ trung lương hậu, 
Chúa- Giời không phụ những người lử lồ, 

Kẻ nào chẳng giữ nên ấy là ké nghịch ké dữ, bất kỳ giäu, 
nghèo, sang, hèn Thiên Chúa phạt đều phải bối giối, long 
đong khốn khô ở đời này; nhiều ké chän ngản mà tả câu 
văn này : | 

Thè dan này là nơi khô hải,. 
Phận bot bèo thảm hai lệnh dénh. 
chẳng những phần xác ở đời này phải khốn khô, mà lại phần 
hồn sau lại phải giam trong dia-nguc như bọn ma, bọn qui 


ro hợp câu: 
R A À Mt 
Thiên båt giong dan. 
(lời không giong kẻ dữ. ` 

Nhiều người tưởng däy không phải là chính chách-nhiệm 
của mình thì không giữ cho nên thế dan càng ngày càng 
sinh ra nhiều tội lỗi kề chẳng siết mà những sự khốn khô 
bởi tội lỗi mà ra nhường như cát dưởi biển, lá trên ging 
vậy ; nên Thiên-Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người, ta hay 
gọi là Đức-Chủa-Cứửu-Thể (R Kg Æ: Thiên Chúa giảng, 
sinh.) Chúa dä giảng giây rằng: chinh däy là chách nhiệm 
chung của mọi người. - 

Chách-nhiệm này chia ra nhiều mối: 

Như đãng Thiên-Chủa đã dựng nên giời đất muôn vật cùng 
hằng gìn giữ cai trị mọi sự, lại thướng kẻ lành phạt kẻ dữ 
đời này và đời sau ta phải thờ ấy là thượng biếu. d 

Hàng năm vua tè Nam giao, | 
Thay dân xin Chúa Thiên-Tào xuồng ơn. 

(Trước Đức Chúa Cứu-Thế ra đời thì cũng có nhiều vị để 
vương, nhiều vị tôn-giảo cùng nhiều vị giảo-hữu dược quyền 
làm chủ tế. Đến khi Đức Chúa Cứửu-Thế ra đời thì chính Đức 
Chúa Cứun-Thế là Chủ-tế và là chủ-tế cho đến tận thế, vì từ 
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khi Đức Chúa Cứu-Thế & trên hình Thập-Tự, trên núi Cala- 
varió, thay cå và loài người, dâng mình tế lễ Đức-Chủa-Cha — 
Thiên Chúa Phụ = R £ 3 = Dieu le Père, từ đấy Đức Chúa 
Cứu-Thế là chính chủ-tế (Sacerdoce titulaire) ấy là sự đã 
hiền-nhiên. Dù Đức Chúa Cứu-Thế dä phong chức chợ-tế 
(Sacerdoce auxiliaire) cho các thánh tông-đồ, sau các thánh 
tông-đồ lại chuyền chức cho-tË cho các giáo-hoàng cùng cắc 
tôn-giáo, (chức này chuyên mãi cho đến tận thế) thì, Đức 
Chúa Cứu-Thế vẫn giữ chách-nhiệm chủ-tế cho đến tận thế, 
vì khi nào các chợ-tế làm lễ dâng bánh miến và rượu nho trên 
bàn thờ, xin phép lạ cho bánh miễn và rượu nho lở nên mình 
thánh và máu thánh Đức Chúa Cứu-Thế, thì ngay lúc ấy Đức 
Chúa Cứu-Thế lại thay cả và loài người, dâng mình tế lễ Đức- 
Chüa-Cha như khi dâng mình té-lê trên hình Thập-Tự, trên 
núi Calavariô xưa, ấy là sự mầu nhiệm. Đương khi Đức Chúa 
Cứu-Thế dâng mình tế lễ Đức Chúa-Cha, thi các vị chợ-tế cùng 
các giáo-hữu cũng phải hợp một ý cùng Đức-Chủa Cứu-Thế 
mà dâng Đức Chúa Cứu Thế cho Đức Chüa-Cha cho hoàn 
toàn việc tế lễ, cùng phải cám ơn Đức Chúa Cứu-Thế đã thay 
ca và loài người dâng mình trên hình Thập-Tự, trên núi Calava- 
riô xưa tế lễ Đức Chúa-Cha đã lập được công đền tội (chuộc 
tội) cho cả và loài người, lại bằng ngày dâng mình tế lễ Đức 
Chúa-Cha trên bàn thờ đề ban ơn xuống phúc cho loài người 
được cải quá tự tan. cải tà qui chính mà tiến bộ trong 
đường đạo đức là giữ hoàn toàn được chính đạo là : 
Trên kính thờ Đức Chúa Givi, 
Đưới thương xót hêt mọi người bằng ta. 

Loài người được hưởng thụ những ơn ích trong việc tế lễ, 
chẳng những khỏi phải chưởc đữ ma qui cảm dỗ, ám ảnh 
khốn khô, mà lại được tự-do, an nhàn tự tại, phi nguyện bình- 
sinh, nên lành nên thánh, ấy là được: 

Vui lòng thỏa chí vê phận mình, 
Thích tình nhã thú mâu non sông. 

Ta hay gọi nom là được rỗi linh-hồn, nghĩa là sống thì 
được vui vẻ và khi chết linh hồn lại được lên thiên-quốc 
hưởng mọi sự vui vẻ vô cùng, vỏ tận cùng Thiên-Chúa và 
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đời chẳng cùng. | 
Như vua hay thống - -lãnh là người đấng Thiên - Chúa đã 
chọn đề trông nom cho dân nước, ta phải tôn-kinh ấy là 


trung-hiếu, (đây hay gọi là đạo trung là chách nhiệm của - 


các quan phải giữ mình ngay thắng đề phù vua giúp nước 


hay là giúp thống-lãnh chăn dân. Đạo trung tóm lại hai sự. 


này : một là giữ phép nước; hai là thương dàn, ai giữ nên 
thì nồi tiếng trung thần: | 
Xưa nay những kẻ trung thản, 
Tiồng tăm ai cũng ån cân kính tôn. 

Còn thường dân, cũng phải giữ luật phép nước cho vẹn 
đạo trung, như nước quân-chủ thì vua, nước dân-chủ thì 
thống-lãnh, các đấng ấy đứng đầu trong nước tất nhiên phải 
yêu nước, dân phải kính, ấy là vì lòng yêu nước mà kính, 
và phải giúp những việc công-đức, công- ich. 

Như cha mẹ ta được ơn Thiên Chúa sinh ra ta une gin 
giữ giưỡng nuôi ta, ta phải yêu mến, phải kinh trọng, phải 
đền ơn giả nghĩa ấy là chính-hiếu hay là đạo-hiễu. | 

Công ơn cha mẹ dưỡng sinh, 
` sao cho end chút tình làm con. 

Như những người làm ơn cho ta, ta phải kính phải trọng và 
phải báo ơn lại ấy là nghĩa là tiết. | 

Cái án là cát no tình, ~ 
Gia sao cho swng thì mình moi vui. 

Như nhữug người ngang vai với ta, ăn ở tử tế với ta, ta 

phải ăn ở tử tế đối lại ấy là tình là nghĩa. 
Vân pương một cai giây tình, 
Khăng KHÔNG, mình những buộc mình mâu ai ! 

(Mấy ai nghĩa là mấy người nào tử tế mấy mình). 

Như ta cứu giúp những người nghèo khô, những người ta 
chưa quen biết và những kể bề dưới ta, ấy là nhân là đức: 
O ăn có đực có nhân, 

Kė trên người dưới xa gån kính lôn. 

Ta giữ cho vẹn chách nhiêm này là giữ sự sung -xưởnØ, 
sự vui vẻ của ta trong chốn nhân dan này, ei là ơn Thiên- 
Chúa xuống cho ta đấy và hợp cân: 


các thánh Nam, các thảnh Nữ cùng các thánh Thiên-thần đời f 


Lë ta 


Dee — 


Làm người tièt liệt hièu trung, 
At là Givi chẳng phụ lòng ai đấu. 


Hồ sinh ra phận thơ: đào 
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào giả xong 


Giải nghĩa: Câu văn này là nhòi than thân của một người 
con gái biết phận mình (4 Æ tri-kÿ) së phải đi lấy chồng 
và sẽ không còn được ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, nên động 
lòng thương cha mẹ mà tả ra câu văn này. Long người con 
gái co hiếu nghĩa như vậy thực đáng tôn đáng kính lắm thay. 


Nhề thường con gái nhôn đi lấy chồng ấy là điều rất vui 


mừng cho cha mẹ, và cũng là điều hành hiếu đấy. 


Vậy muốn cho cha mẹ được vui mừng mẩi mãi từ lúc 
mình lấy chồng và khi ở nhà chồng, thì phải lấy người nào, 
bất kỳ sanz, hèn giầu nghèo miễn là hiền lành, và cha mẹ 
có đức, có nhân thì cha mẹ mình mới được vui lòng thỏa 
đạ, vì chắc mình được chốn yên thân. 

Nếu vụng suv mà lăn lưng vào chốn giầu sang bất nghĩa, 
trước nữa khô thân, khô đời và sinh sự lo buồn cho cha 
mẹ mình, vì phần nhiều những người giäu sang thường quên 
mất cả chữ tin, chữ tình. Cô nhân cũng chê những người 
giầu sang bất nghỉa như câu: 


Phú dịch giao hé qui dịch thé, 
Hư sinh nhập đệ khồn cùng dé. 
Giâu đồi bạn, sang déi vo, 
Dô khôn cùng cần dë ngu sỉ. 

Việc trắăm năm là cải gánh rất nặng, dạo tam tòng là cái 
hy vọng cực điểm của bọn nữ-nhi, vậy cüng phải nên suy 
đi nghĩ lại cho tường tận, đừng vội vàng, chớ tham lam, 
ấy là cách dưỡng sức đề mà gánh, gánh nặng ấy thì cái 
hy vọng của mình mục kinh những thêm vui, vì vậy phải 
nhớ câu: 

Nam bât hạnh nhỉ phú, 
DN båt hạnh nhì såe! 
Giâu là cái giủi đàn ông, 
Đẹp là cái súi má hồng xưa naụ ! 
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Hai câu văn này chê cả con giai nhà giầu, ché cå con gái 
đẹp, nên bên nam-nhi thường hay kén vợ có nët na đức 
hạnh, mà chê cái nhan sắc như câu: 

| Cái nêt đánh chèt cái đẹp 

Vậy bên nữ-nhi cũng phải nên kén chồng có đức dè 
mà đối lại rằng: | | Je 

Cái đức đề bep cải tài. 

Như vậy thì mới được an nhàn tự tại, phỉ nguyện bình 

sinh, nên lành, nên thánh kém gi bên nam-nhi mà lại hợp câu: 
Tìm nơi có đức gửi thân, | 
Chó tham những chòn båt nhân phú cường, 


Giối trong dạ lâm khi cùng túng, 
Cắn ngón tay cho động lòng eon!. 


Giải nghĩa.— Câu văn này ở trong Hiếu-kinh về tích thày 
Tăng-Tử nhà nghèo phải lên rừng kiếm củi về bản lấy tiền 
mua rượu, mua thịt mua gạo nuôi cha mẹ, ngày nào cũng 
như ngày nào, nắng cũng đi mà mưa cũng đi, rõ ăn câu sự 
phụ mẫu năng kiệt kỳ lực, nghĩa là gắng hết sức mình 
đề nuôi cha mẹ. 

Tuy thày Tăng-Tử phải đi kiếm củi, nuôi cha mẹ là một 
việc cũng vất vả, song ở nhà những lúc thong thả lại ro 
sách ra học, không chơi bòi nhắm nhí. Như nuôi được cha 
mẹ thì đã -được phúc hiếu, cha mẹ cũng mừng cho con có 
hiếu, chắc mai sau sẽ nên người sang trong vì nhớ câu: 
Hoàng-Thiên bất phụ hiếu tâm nhân, nghĩa là Chúa Giời 
không phụ những người có lòng hiếu thảo ; mà lại thấy con 
ham học thì càng vui mừng cho con vì nhở câu: Hoàng- 
Thiên bất phụ độc thư nhân, nghĩa là Chúa Giời không phụ 
những người chăm học. 

Thày Tăng-Tử chịu khỏ nuôi cha mẹ, đã nồi tiếng là người 
chí hiếu, lại chăm xem sách nên được thông minh, thiên-hạ 
đã tôn vào bậc dai hiền. 

Một bom mẹ thày Tăng-Tử ở nhà, có khách đến chơi, bấy 
giờ thày Tăng-Tử dương ở trong rừng kiểm củi, mẹ muốn 


Ab 
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ĉon về tiếp khách, bèn cắn vào ngón Jar mình đề cho con 


nóng ruột mà về ; quả nhiên như vậy; vì thày Tăng-Tử đương 
kiếm củi thì thấy nóng ruột, đoán hắn ở nhà cha mẹ đã làm 
sao đây nên mình nóng ruột, vội vàng bé củi gánh về. Vë 
đến nhà bèn hỏi mẹ rằng: ở nhà thày mẹ đã dau đớn làm 
sao mà con ở trong rừng nóng ruột quả, con vội vàng phải về? 
— Mẹ nói rằng : noà có khách đến, mẹ mong con vẻ tiếp khách 
nên mẹ cắn vào ngón tay dê cho con nóng ruột mà về. 


Suy đấy thì hiểu biết rằnz người ta tuy xa cách nhau, song 


"Tuiên-Cuủa lấy paép t eng liênz mà cao cải tầm-tình cảm 


ứng nhanh hơn là truyền điện kuông giày lạ tuay I 


Vậy câu: Màu tử tình thâm suy ra càag rõ, me taày. | Tăng 


1ử biết Tăng huyết maca của mình và huyèt mạch cúa con minu 
hằng cảm ứng, nên cắn ngón tay mình dé miuh dau cho 
động lòng con, tuy là sự thườag song bà nay kỳ cục đã tni 
hảnh trước thiên hạ, vì vậy các nhà danh bút đã khen là cô 
kim dị cai, nèa g ü tí ;h lưu truyë.ı vë sau. Ngwòi chép pho Hiču- 


kinn cũng có cảu ván khen cå hai mẹ cou thày Tang-lử rằng : 


Cho hay từ hiều lương- ¡t An, 
Non dëng «hi t7 erën hàn tièng chuông. 


` (Đọc là từ biếu thi đúng, nhiều người dọc là tử hiếu thì 
sai vì từ là từ mu, nièu là niču tử). (Nghĩa là tàm tina 
của mẹ hiền, con thảo ứng cảm mấy nuau, cũng naw núi 
đồng lé tiếng vang truyền vào cuuôug, chuông phái kèu, Vì 
đời chung cô ở kinn-dô nz fäu cả¿ chuông tự nhiên 
không đánh mà kêu, vua bèn hỏi các quai vì cò nào mà 
có sự lạ nhường ấy ?— Có một viên quan thưa rằng: vì gần 
dày có núi đồng lở nên nhiều kaối đá döng sô nhau rơi 
xuống, đụng vào nhau mạnh quả nêu tiếng đồng truyền ứng 
vào cáo chuông đồng, vì vậy chuông khỏng đánh mä kêu, 
nói đoạn có quan chân về miền có núi đồng lở về Gu rằng : : 
hạt mình coi có núi đồng lở). 


Xem đây thì đủ biết cò nhân cũng lắm người thông minh cái Lë, 
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Bất vi tướng nguyện vi y; 
Cho đành phận sự nam-nhi d đời. 


Giói nghĩa: Bất vi tưởng nguyện vi y, cho đành phận sự 
nam-nui ở đời là: không làm nên quan to thì quyết chí làm 
tuày thuốc cho nó dich đáng cái phận sự (cải nghĩa vụ) là 
con giai, | 

Câu văn này là hầu khi các bậc đại hiền đời xưa, tỏ ý 
ra raug, neu mình kuong làm nen quan to đề mà giúp thiên- 
ua, tuì quyết cui làm tuày tuudc dé mà cứu giúp thiên - hạ, 
cac bạc dại hiền hàn đã hiệu biết chách nhiệm cúa mình là 
trên sợ Guiot, dưới tuương người, và hẳn cải chí của tiền 
bói kui muốn làm thuốu Hư Vậy : 

l'awony người bệnh tật những long dong, 
Huyèt mech quan thông phát động lòng. 
Khi tứ ho: sinh cho phi nguyện, 
tua tài Bien-1nwdc: mây non song. 
và sau quả nhiên tiền bồi có người vừa làm quan vừa làm 
thudc, có người không làm quan, làm tuuốc đều đã chữa được 
nuiều bẹnh, cứu giúp dược nhiều người, cùng dã làm nhiều 
sách dê lại cao thiên-nạ dùng. Thay lòng quảng đại của tiền 
bôi tuực dàng tòa dàng kinh lắm thay, nèn uan-si cũng có 
cầu vàu nảy uoë cảm và táng khen; | 
Lo toun nhwng Sự cao xử, - l - 
Ích chung thiên hạ dang là nam-nhi. 


Khuyên ai đừng lêch chó nghiêng, 
Ô eno cnung chỉnh cũng thiêng hơn thần. 


Giải nghĩa: Sách có chữ: nhàn linh jw vạn vật nghĩa là 
muôn vật thì loài người khuôn hơn cả, thiêng Don cả vì mọi 
loài thụ sinh (là các loài tw mình khong có: mình được phải 
nhờ quyên phép Thiên-Chúa thì moi co) thì loài người ding 
đầu, vı khi Thièn-Coua dựng nên muôn , våt thấy, cảnh dia- 
dàng vui vẻ läm bèn dựng nèn loài người, giống ảnh tượng 
mình, dê cho yên hưởng những sự vui vẻ trên mặt đất, 
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Ở thế gian này cũng có ma qui nó luần quất mà cảm dé 
loài người theo đường tội lôi, vì ma qui là bon Thiên-thần 
thứ nhất, Thiên-Chủa đã dựng nên và đã ban cho nhiều phép, 
đến sau phạm tội phản đối mấy Thiên-Chúa, nên Thiên-Chúa 
phạt chúng nó, người ta gọi chúng nó là ma qui, bọn này 
có phần phải giam trong địa-ngục, cỏ phần phải cầu bơ, cầu 
bất tån di khắp mọi nơi, ma qui đã cám dỗ bà thủy-tồ, sau 
lại sinh ra nhiều cách hại loài người, như sinh ra các đạo 
dị-đoan đề người ta theo, ấy là cách nó làm cho người ta 
mất sự an nhàn”tự tại, và phải bối dối, long dong khốn khô 
và sau lại phải phạt như chúng nò. 

Ma qui chỉ cám dỗ người ta mà thôi, song không có thể hại 
người ta được vì loài người có xác có hồn lại giống ảnh tượng 
Thiên-Chúa, vì vậy loài người sang trọng danh giá hơn mọi 
loài. Nhiều người ngay lành đạo-đức làm nhiều sự phỉi-thường, ta 
hay gọi là phép lạ như ong thánh An-tong sinh ra năm 1195 
sau đức Chúa-Cứu-Thế ra dời, gia tư người cũng khá mà người 
đi tu là chủ ý làm việc lành phúc due cho cha mẹ được thông 
công. Người tu đắc đạo làm Thiên -Chúa cho người làm nhiều 
phép lạ, nên thiên hạ đã gọi người là ông thánh An - tong hay 
làm phép lạ, khi người di đường xa giang dạo, mà cha người 
ở kinh -đô phải kẻ thù cáo gian về tội giết người. Thiên-Chúa 
soi lòng cho người biết sự ấy. Người muốn về cứu cha mà 
người cầu Xin Thiên- Chúa cách rất ngay lành là xin cho kẻ 
phải giết sống lại mà làm chứng rằng cha người không giết 
nó. Thiên -Chúa cũng phải chiều người, vì ngay lúc bấy giờ có 
một Thiên-thần hiện đến đem người về kinh-đô. Người vào dinh 
quan xin phép đào lấy xác kẻ bị giết ấy dem vào công đường 
đối tụng, quan ưng cho. Khi đã dem xác ấy đến công đường 
thì người chuyền cho xác ấy sống lại, xác ấy bèn sống lại, bấy 
giờ người hỏi né trước mặt quan rằng: kẻ giết anh co phải 


là cha tòi chăng ? — Kè đã sống lại ấy thưa rằng không phải _ 


— Quan hỏi rằng không phải thì ai? - Ông thánh An -tong nói 
to lèn rằng : Thiên- Chúa thưởng cha tòi ngay lành cho kẻ 
chết sống lại mà làm chứng cha tôi không giết nó, không phải 
là cho nó sống lại mà giả thù kẻ đã giết nó dâu. Nói đoạn kẻ 
dã sống lại ấy Gg lừ về må mà nằm chết như trước, 


— 56 


(fich này chích ở pho Thánh nhân ngôn hanh E À à 4ï). 
Đấy người ta ăn ngay ở lành, làm được những phép ci phi 
thường, ma qui không thề làm được. Ma qui phải s sợ những 
người đạo đức ngay lành như câu văn täu : | 

Đạo cao long hồ phục, 
Đức trọng qui thân kinh. 


P Te 
HU  TINH 
Sich thằng tự kế thủ chi, 
Hư tình từ biệt lạc nha thì. 
Chỉ bồng buộc lấy tay này, 
Hư tình xin cạch đến ngày rụng răng Ì 


Giải nghĩa : Hư tình là con giai chưa vợ, con gái chưa chồng, 
giăng hoa chim chuột nhau, cùng là con gái chưa chồng mà 
muốn cảm dỗ con giai dä có vợ, cùng là con giai đã có vợ 
mà muốn lôi thôi mấy con gái chưa chồng, thường t tường hu- 
tình sinh ra lội tình, 

Câäu văn này tự chäch của một cậu học trò có tài có đức 
đã có tiếng, bố mẹ cũng hiên lành, Ngắn thay cậu ta hay chơi 
bời mấy những bạn xấu nết (hay cuim chuột giăng hoa, mê 


man nhữug câu thơ dâm tình, say sưa những giọng lý lắng lo) 


gần mực thì đen, nên cậu ta cũng bén chút hư tình, hại thay ! 
Ở gần nhà cậu ta có một cô con gái nết na đức hạnh đủ 
điều lại biết cat, cậu ta muốn lấy, ngàn thay cậu ta giớ cái 
thói phong tình ra, bèn viết thơ nhờ người đưa cho cô ấy, 
Cô ấy đương ngồi khâu, thấy người con gái nhà bên cạnh 
đưa cho một phong thơ, giở ra xem thì thấy những câu: 
Bây lâu nức tièng m4 đào,. 
Mudn chung một lồi bước vào thiên thai. 
Một nhà xum họp chúc mai, 
e Cho sáu nghĩa bề, ven dài tình sông. 
lrăm năm nên vg nén chông, 
Nghin năm fac một chữ đông dën xương. 
Anh nay là bậc phi thường, 
Xót tình động tâm lòng thương ngỏ nhờ 


| 
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Düuyén wa phận đẹp nhờ Giời cz 
Hoàng kia ng ve khíc phượng vòi nghỉ sao? 

Cô ấy xem, chê cậu ta vô lễ bèn viết tho giả lời, viết xong 
lấy một sợi chỉ hồng quấn vào cái thơ rồi bo vào phong bì, đưa 
cho å ma-cô ấy đem đến cho cậu ta, (kẻ nào giúp về việc chim 
chuột, đưa thơ hay là nói hộ thì gọi là ma-cô là nhời rất xấu), 

Cậu ta đương ngồi gầy dàn thì đ ma-cô ấy đem thơ giả lời đến, 
cậu ta tặng à ma-cô ấy hai cái giấy bac mỗi cải một hào, à ấy 
giơ tay đỡ hai cái giấy bạc đoạn chào cậu ta giở ra về. 

Cậu ta tước phong bì ra tuäy một bức tuw có sợi chỉ hồng 
quấn quýt mấy vòng, hai ngón tay sẽ gión gién cầm đầu sợi chí 
lần ra tuì thấy nhữang câu sau này: 

Được thơ của qui-nhâan gửi cho, xem xong thì đã thầm khen 
quí-nhân có tài nhà ngọc puun châu (Mo puong bì ra tuày soi 
cui hồng quấu vào thơ và xem đến chỗ này thì trong bụng cậu 
ta sưởng biết đến đâu là cùng, ws gì cậu ta xem đến đây rồi 
có viĝo gì cần, cậu ta không thê xem được nung cầu sau, mà 
phải đi dän và dược gập cô ấy thì cái ân cần, cải tươi tính, cải 
vui vẻ, cải thích tình hão của cậu ta nó bùng ra dố nhà danh 
bút nào tả hết cả ra được) song tôi ché cậu, kuông phải là vì 
câu: chữ tài gần mấy cuữ tai một vần mà chê cậu dâu, tôi chê 
cậu, vì cậu vô lê; nếu cậu muốn lấy tôi, thì cậu phải thưa mấy 
ông, mấy bà, hói han tử tế, tuế mấy puải đạo, sao cậu vụng 
suy, cậu dem thỏi phong tình gửi thơ cuo tôi, nuw vậy hay thơ 
lắm pat thần nhiều. Nghĩ đi thì ché cậu, và lòng ghét cận, 
đảng nhè kuônz thèm viết thơ giả lời cho cậu, song thấy ông 
bà hiền lành nên cũng vì, cüng nề mà viết tuo này giả lời cho 
cậu đề cho cậu sửa mình kẻo hư thân, mất nët, ấy là lòng chungs 
Tôi nói thật cho cậu hay, tôi chè cậu vô lê, kuông thèm lấy cậu, 
mà từ giờ về sau cậu muốn cỏ vợ nết na dp: hạnh thì phải 
cuừa bỏ cái thói phong tình, thơ từ nhäm nhí ấy di: 

Muòn mình gặp vo nêt na, 
Phải chữa cái thỏi giăng hoa chơi bot, 

Muốn lấy ai thì phải thưa mấy ông, mấy bà đi hồi di han tů- 
tế, thế mới là có lễ có nghi. Tôi cho cậu sợi chỉ hồng này 
đề cậu buộc vào cô tay cho dë nhở mà chia cải thói phong 
tình ấy di, và xin đừng thầm yêu trộm nhớ tòi nữa mà mất công ! 1 


L 
+ 
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Cậu ta xem thơ xong thở dài, cầm sợi chỉ hồng buộc vào ch 
tay vừa buộc vừa ngâm rằng : 
Sich (äng tự Rè thủ chi, 
Hư tình lừ biệt lạc nha thi! 
Chỉ hông buộc lâu tau nàu, 
Hư tình xin cạch dên ngày rụng răng ! 

Người ta qui những người có lễ nghi và cũng qui những người 
có tài như tài văn thơ cũng qui lắm, song thơ nói về đạo đức 
nhân nghĩa thì mới đáng quí, còn thơ tả cảnh phong tình, hư 
tình hay đến đâu cũng không ai ưa như cậu này thơ hay mà 
việc do, | 

Ấy là cái hại; | 

A DZ X4 — Hữu tài vô hanh. 

Ay đấy thỏi hư-tình của cậu ta làm cho cậu ta không gặp 
được người vợ hiền, thiệt lắm thay, hẳn cậu ta chưa xem đến câu: 
Đám phong là thói hw tinh, 

Lë nghỉ nào có giậy mình giăng hoa. 


Chờ khi lưng khom mắt mờ, 
Gây vàng kính ngọc bấy giò cũng thôi, 


Giải nghĩa: Nguyên văn là nhẫn ngọc vì các giáo hoàng, các 
hồng y të tưởng cùng các dám mục thường đeo nhân dë cho 
những người có lòng đạo đức kính hôn nhẫn ấy, song không 
hợp mấy câu trên (mắt mờ) nên hàn-sĩ đồi là kinh ngọc. Câu 
văn này của một vị giáo-hữu hay là một vị tôn giáo chức phận 
cờn nhỏ, muốn mở mang rộng đạo song chưa có quyền thế, nên 
tả câu văn này cỏ ý nói: mình bây giờ còn trẻ tuôi muốn mở 
mang đường đạo đức cho rộng đề sinh ích chung mà Giời chưa 
chiều lòng, nếu đến khi mình già Giời mới tựa thì bấy giờ đã 
gần kề miệng lỗ thì sao cho toai chi. Lại cũng có một vị khác 
định làm việc tiến ích chung mà cầu cùng Thièn-Chüa rằng : xin 
Thiên-Chúa dung tôi làm việc phúc đức, việc lành nảy cho hợp 
đạo, ấy là tôi, Chúa tương đắc, nếu mà Chúa không dung cho 
tôi làm việc lành ấy nên thì ra như tôi, Chüa không tương đắc, 
như vậy nếu tôi còn sống, mà không tương đắc mấy Chúa thì ` 
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| = khi tôi chết dẫu Chúa mở lòng nhân từ vỏ cùng cho tôi lên 
| hưởng sự vui vẻ trên Thiên - quốc thì tôi then rằng sống đã 
không được tương däc cùng Chúa mà khi chết linh hồn lên 
| hưởng phúc trên nơi cực-lạc của Chúa sao đành |! 
|_ Sòng viéc lành chằng làm nên, 
"‹ Thác hôn quyèt chẳng chịu lên Thiên-dàng. 
1ý Chi khí những vị ấy tốt lành lắm thay thế mấy là nam nhỉ 
đương tự cường. Những vị ấy đương cần khồ làm việc lành 
F tiến ích chung cho thế-giỏi được thịnh vượng vui vẻ nếu có 
D soi gương trông thấy ảnh mìah thì lúc ấy cũng phải tự 
| khuyến như vầy : 
| -~ Ta vàn khân xin Đức Chúa Giời, 
F Chiếu ngươi cho thỏa tâm lòng ngươi, 
1: Läp san bè khô cho bằng phẳng, 
| | Tháo tát sông mé cạn sè ngơi. 
Và khi các vị ấy dã già, bấy giờ trông thấy những việc lành 
phúc đức của mình làm đã tiến ích cho thiên hạ, thì cảm tạ 
Thiên-Chúa rằng: tôi cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng tôi 
đề tiến ích chung, như vậy tòi, Chúa tương đắc lắm rồi, nay s 
| lính hồn tôi sắp lia khói xác, đã được toai chi phi nguyën, 
= nên tôi ước ao lên hưởng mọi phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng 
= của Chúa trên Thiên-quöc cùng Chúa : 
Sồng piệc lành då làm nên, 
Thác hôn vui vė bước lên Thién-däng ! 

H Xem những câu văn ấy đã đủ biết các vị ấy ngay lành và 
| qui cái chách nhiệm của mình, nên tỉnh thần tư tưởng đã hiện 
|_ ra văn chương, ý kiến cao xa, và nhân đức lắm thế mấy là 

= sỉ chíư đạo + Æ fb š | 
__ Sau này nhiều người bác hoc suy cùng đạo Thiên-Chúa, muốn 

gặp các tôn-giáo vùng các giáo-hữu mà hỏi rằng: 

_ 'Thiên-Chủa sinh dao trong lòng mọi người đề làm gi? 

_Thièn-Chüa thích dạo vào hai bia đả, chao cho ông Mai-sen, 

khiến khắp người thế theo giữ dé làm gì? 
IỄ Đức-Chúủa-Cứu-Thế ra đời đề làm gì? 
bi Các tôn-giáo di giảng đạo dê làm gì? 
È Các giáo hữu khuyên người ta theo đạo đề làm gi? 
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| ` Vậy hàn sĩ mượn bút chanh công câc tốn giáo cùng các giáo 
hữu, tóm tắt những điều cốt yếu đề giả nhời truởc cho người 
sẽ hỏi sau mà giải nghĩa rằng: 

Thiên-Chủa sinh dao trong lòng mọi người, muốn cho mọi 
người phải giữ, vì nhiều người không cứ, thì Thiên-Chủa lại. 
thích đạo vào hai bia đá chao cao ong Mai-sen, khiến khắp 
người thế phải giữ. Đứs-Chúa-Cứu Thế ra đời cũng cứ ngưyên 
đạo ấy mà giảng giậy người la, và sai các môn đệ là các thánh 
Tông-đồ di khắp thế giảng đạo, sau những đấng nối quyền các 
thánh Tông-dô là các giáo hoàng, các tôn giáo cùng các giáo 
hữu cũng ci nguyên một đạo ấy mà giảng khuyên thiên hạ theo 

đạo, đều là cốt dich muốn cho người ta còn sống đượ» yên hưởng 
mọi sự vui vẻ ở thế gian này, là được an nhàn tự tại, phỉ nguyện: N 
bình sinh, nên lành, nên thánh, và khi chết linh hồn lại được 
lèn hưởng phúc vui vẻ vô cùng trên Tiiên-quốc, tóm lại là được: 

Vui lòng thỏa chí vé phận mình, | | 
Thich lình nhà thú mâu non sông. 

Nhiễu người nông nồi tưởng rằng: giữ đạo Thièn-Cha thì i 

phần hồn được sung Xưởng: mà phần xác thì phải khô, tưởng | 
d 


như vậy thì sai cả 6, vì người ta có giữ đạo Thiên-Ghúa thì 
mới biết cách sung xướng thws Dän hồn và phần xác, bất kỳ 
giầu, nghèo, sang, hèn đều được an nhàn tự tại, phi nguyệt bình > 
sinh; nên lành; nên thánh là được vui lòng thỏa chí về phận mình, | 
Thích tình nhã thú mấy non sông, vì thiên đầu pho Tuảnh-giảo S | 
có cầu : d 
b 


Hỏi phải làm thế nào cho được cực kỳ sung xướng ? 

Thưa phải giữ đạo Thiên-Chúa, 

Nguyên văn là: Hỏi phải làm di gì cho được thanh nhàn vui 
vẻ vô cùng? Thưa phải giữ đạo thánh Đức-Chúa- Lời. | 

Giữ dạo Lhiên Chúa rất dê vì cốt yếu chi duy có thế này? | 
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Y cờ~giách lànb thân quân tử 
Lão e-giù giäm được bước hay! 


Giai nghĩa. — Hai câu văn này của một ông giáo giản trong 
nhà học vì ôug ấy đã giậy một người non bốn mươi tuôi học 


chữ quốc-ngữ. Những mẫu tự có chữ r doc là e-rờ, vì người 


ấy luống tuôi không đọc được đúng chỉ doc được là e-giờ và 
chữ y doc là i-gù-réc cũng không đọc được đúng, chỉ đọc 
được là i-cờ-giách, người ấy thấy mình không đọc đúng được 
hai chữ ấy thì nắn không muốn học nữa, ông giáo mến người 
có chí tốt thì khuyên rằng: đọc bai chữ ấy không đúng cũng 
được, cứ chịu khó học cốt hiệu được, xem sách được, viết được 
là đủ hay; người ấy vui lòng cố chí học sau biết chữ quốc- 
ngữ và nhờ chữ quốc-ngữử đã làm nên sang trọng. 

Khi người ấy còn đương học thì những bạn hoc thường bông 
gọi là ông Y-cù-giach hay là lão e-giờ, khi người ấy làm nên. 
ông giáo bèn làm hai câu văn ấy gián trong nhà học đề cho 
học trò nhớ cái chí khí hay của người ấy mà chăm học. 

Chữ quốc-ngữ rất dễ học, già cũng còn học được mà cũng 
nhiều phương tiến bộ, nên khuyên những người chưa biết chữ 


quốc ngữ bớt chơi bời vô ích mà học lấy biết, vì chữ quốc 


ngữ là chính quốc-văn, phải theo cái chí khí hay của người 

trước đề mình được vinh hiên cái thân sau cho hợp câu: 
Hành hữu giw lực, tắc di học vän, 

là Làm còn thừa sức thì phải học cho biết chữ. 


Dữ như rặc doe Hung-nô 
Nhưng cũng chưa thấm bằng cô bên chồug. 


“Giải nghĩa. — Xem sử Tầu thường thấy quân Hung -nô sang 


đánh nhà Hán ; quân ấy dữ dội đã có tiếng; thế mà trong nước 


Hung- nô lại cũng còn có rặc uôi lên thì những quân rặc này 
lại dt hơn. Những quân ấy lúc động mà hành hung thì kề dù 
thật, song lúc nh thì những tính dữ cũng phải lành, vì trong 
lòng những kẻ ấy cũng có dạo Thiên-Chúa đã in vào, tuy theo 

điều dù song dao ấy có sức nhiệm chế những tính dp dội ấy 


de. 
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đi, nên khi biết hối lại, lai wa sự hiền lành, mà bô sự dữ đội 
ấy là cải tà qui chính, là cải quá tự tân. 

Những quân ấy kề là đữ mà câu văn này chưa cho là đữ 
bằng những bậc mẹ chồng, vì chưng những bậc mẹ chồng ác 
nghiệt thì thường hành hạ eon dâu thâu đêm, suốt ngày, không 
biết tại làm sao! hẳn vì chưa hiều rằng con đâu là cái xương 


sườn của con giai mình, mà cüng chưa từng nghe câu : dâu 
hiền nên con gái, ngắn thay! 


Cô bên chồng là công cô, là mẹ chồng, xem mấy câu văn 
này thì hiều tiếng cô bên chồng là mẹ chồng : 
Lâu sữa ngọt thay mùi cơm cháo, 
Mâu năm giời chẳng gạo mà no. 
Vi dou giồc đạo thờ cô, 
Da môi lóc bạc bồn mùa nhw xuân. 

Những câu văn này trong Hiếu-kinh khen một người eon dâu 
có mẹ chồng già rụng hết răng, không ăn được com, mà chảo 
nuốt cũng nghẹn, con dâu CRUE mẹ chồng lấy sữa mình 
nuôi mẹ chồng ! 

Xem suốt pho Hiếu-kinh thì thấy con dâu lấy sữa mình 
nuôi mẹ chồng, mà không thấy con gái nào lấy sữa mình 
nuôi mẹ dé; vì vậy câu dâu hiền nên cou gái, xin phủ chích lại 
là: dàu hiền hơn con gái vì nhiều bậc dàu hiền đáng tôn 


đáng kinh như người con dâu lấy sữa mình nuôi mẹ chồng - 


này đáng tôn là cô dâu thánh. 

Nhiều người hiểu nhầm tiếng : bà cô bên chồng là chi chồng 
hay là em chồng, là tại vì những người chị chồng ác cũng 
thường hay hành-hạ em dâu, cùng những em chồng hỗn-hào, 
vô lễ cũng hay làm khô chị dâu. 

Như tích nhỏ này: Một nhà có hai anh em bố mẹ chết sớm, 
anh nuôi em và giậy bảo em cũng như là bố mẹ thử hai cho 
em vậy (quyền huynh thế phụ) nhờ những nhời giậy đỗ tốt 
lành của anh, cô em cũng nết-na đức-hạnh đủ điều, anh biết 
em hay những mừng thầm xong cũng lo vì ở gần những kẻ 
chua ngoa, hỗn hào, vô lễ thì tính em cũng sẽ bén những thói 
hư ấy, song vì nhà nghèo không thề tìm chô những người hiền 
lành mà ở gần được. Rồ tiên tri chỉ thánh! Vi cô em sau quả 
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nhiên bén chút chua ngoa, vô lễ thực, mấy hay gần mge thì den! 


Anh thương em nên đã kén vợ sấu sí, thực thà, hiền lành, 
chắc chị đâu hiền lành thì không những là không biết hành hạ 
em, mà lại thương yêu em. Ngán thay cò em thấy chị dâu hiền 
lành thì giớ những bài học ở láng giềng ra là thói chua ngoa, 
hỗn hào, vô lễ; bỉ bang làm khốn làm khô chị dän nhiều cách. 
Một hòm chị dän nhỡ tay đánh vỡ cái bát cô, em giọa chị rằng : 
canh tôi quí cái bát cô này lắm, vì cái bát cồ ấy của ông cha 

. đề lại, anh thường bảo tỏi rằng: hễ mày đánh vỡ cái bát ấy 
thì tao đánh mày chết. » Bây giờ chị đánh vỡ, thôi chị thì chết 
anh tôi về thì anh tôi đuồi chị đi, gớm chị nào xấu, nào đần 
nào độn, thôi tìm đường bước đi. Chị hiền lành quả, nào sợ 
chồng nàø thương em, thấy em nói hỗn làm vậy cử yên như 
không, cô em thấy chị không nói gi thì nghĩ trong bụng răng: 
người dän cho cho như gô, nói thế mà cùng cử như không, 
ngu quả, nói phí nhời, nên không nói gi nữa (ấy đấy sự nhịn 
nhục có sức nhiệm bwng bịt được miệng kẻ chua ngoa, vi kẻ 
chua ngoa muốn sinh sự cài nhau mấy mình, nó gây những nhời 
phạm đến mình mà mình nhịn không nói gi thì nó cũng phải 
im.) (Phận làm dâu ai biết nhịn nhục thì chóng nồi tiếng là 
dâu hiền). 


Đến lúc chồng về, sợ quá bwng mâm com cho chồng hai tay 

run đồ cå canh, chồng thấy vậy lấy làm lạ bèn hỏi rằng: em 

| so hãi sự gì mà hai tay run như vậy? Vợ thấy chồng hỏi sợ 
chảy nước mắt ra mà không nói được. — Cô em ngồi gần 
{|  dấy soen soét rằng: gòm chị ấy sấu như con ma lem, nào 
| dän, nào độn, đủ thứ thôi duôi đi anh a! vì bom nay đánh 
| vỡ cái bát cô của anh rồi! Anh nghe em nói vậy thì 
| nói rằng: em chê chị dâu em nào sấu, nào dën, nào độn, 
em muốn anh đuôi di dé anh lấy vợ khác, mà phải lấy cái người 
nào đẹp lại khôn ngoan và đảm đang thì mấy đáng là chị dâu 
em có phải không! em nghĩ vậy thì sai, vì anh đã biết tính nết 
| em chưa được thuần thục, vì em còn ít tuôi, mà em lại hoc đòi 
những thói chua ngoa, hôn hào, vô lễ chung quanh láng diềng, 
thương em nên anh đã phải lấy vợ sấu si, hiền lành đề về nhà khỏi 
hành-hạ cài đạp em, mà bây giờ em muốn duôi đi, đề anh lấy người 
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đẹp để, khôn ngoan, đảm đang như vậy em nghỉ cüng khôn, song 
anh ngại rằng đuôi vợ sấu sí, hiền lành này đi, mà lấy vợ đẹp để, 


“khôn ngoan, đảm đang, rồi sau em có hôn hào điều gì thì chị đâu 


khác vừa đẹp, vừa khôn, vừa đảm, biết mình là chị eó quyền hành 
hạ cài đạp em, mà thấy em hôn hào điều gì thì bảo anh đuồi em di, 
bấy giờ thì em nghĩ hộ anh tính ra làm sao? nghe vo mà đuồi em 
đi thì thất hiếu, vì anh mấy em như chân mấy tay là cùng chung 
khí huyết của cha mẹ sinh ra; thương em mà dubi vợ đi thì 
bạc tình, thực khó nghĩ, song chữ hiếu nặng hơn chữ tình, tất 


“nhiên bấy giờ anh lại phải đuôi vợ đẹp dë, khôn ngoan, đảm 


đang ấy di. Như vậy anh có vợ xấu, vụng, đần độn, vì em, đã 
đuôi di, mà khi có vợ đẹp đề, khôn ngoan, däm đang cũng lại 
vì em, mà sẽ phải duôi đi; đến bấy giờ em më, hối hận, mà 
thiên hạ sẽ chê cười anh là đứa đại bạc tình. Em phải biết 
rằng: chị dâu em dù sấu, dù vụng, dù dän, dù won nhưng là 
cái xương sườn của anh, ấy là cùng xương cùng thịt mấy anh đấy, 
anh mấy em cùng chung khí huyết mẹ cha mà sinh ra như vậy 
cải xương sườn của anh có phải là huyết mạch của em không, 


người anh nói đến đây. cô em ra ôm lấy chị dâu vừa khóe vừa 


nói rằng: lạy chị, em chót dai hôn hào cùng chị, và làm khốn 


làm khô chị, em xin chị tha lôi cho em. — Chị dâu bấy giò trông 


em cũng châv nước mắt ra mà ngây ngần như mê vậy. Người 
chồng bấy giờ nom thấy vợ cùng em ôm nhau mà khóc như 
vậy thì cũng chầy nước mắt ra và nói rằng: tbôi tha lỗi cho 
nó, nó đại đột, nay nó đã biết lõi nó xin thì tha cho nó, thôi 
quên những sự hão huyền tré con ấy đi, mà tươi tỉnh lại cho 
vui cửa vui nhà, thỏi khuyên em đừng ái ngại điều chi, dù em 
xấu, em vụng, em đần, em ươn thì anh vẫn qui hỏa em, yêu 
em vì em là vợ anh. 


Chẳng nê em sâu, em Dụng, em trơn, 
Thương em vi em là cái xương sườn của anh. 
(Ở đời thương anh em là hiếu, là hữu, là cung; thương vợ 
là tình là nghĩa. 
Vì vậy thương anh em phải thương một cách, thương vợ phải 
thương một cách, chở nên vì anh em mà phụ vợ, chớ nên vì 
vợ mà phụ anh em, thế mấy hợp đạo.) 


Xem hai câu văn ở trên đầu bài thì cüng hợp nhời ngan-ngtr 
sau này, không hiều nhời neạn-ngữ có trước hav là hai câu 
văn fy cỏ trước : mà nhời ngan-ngù này xin gọi là nhời cô-thân : 

hặc bên Ngô, 
Không bång bà cô bên chông Ì 


Dâu là con 
Dé là khách 


Giải nghĩa : Nhời tục-ngữ: đâu là con ; xem tích nàng dâu 
lấy sữa mình nuôi mẹ chồng, thì nhời ấy đắng khen là chính 
lý. Còn nhời dê là khách ; đáng ché là nhời vô tình, bạc tình. 
Nhời này người không học thức không đặt nồi vì hai vẽ đối 
nhau chan chát : 

_Đâu đồi mây dé, 
Con đồi mâu khách. 

Xét ki mà đoán thì hẳn nhời ấy là nhời trong văn cô nào 
đã chich ra nên thành tục-nzữ, ngắn thay ! 

Nhớ câu : Tử thân phụ mẫn : mm #4 2 M. Hai bên cha me, 
chẳng nói thì ai cũng hiều rõ rằng: bố mẹ vợ thương con dè 
cũng như thương con đẻ vậy. Và con dê thương bố me vo cũng 
như thương bố mẹ dé vậy. Ấy là tỉnh chung bởi đạo tronglòng 
nhiệm phát ra: đời xưa, đời nav và đời sau häng chung một 
đạo một*lònz ấy không hề thay đồi vì Thiên-Chúa đã in đạo lành 
trong lòng hết mọi người, nên đạo ấy nhiệm phát ra thì đủ cả 
tam cương, ngũ thường, như là cải giây liên-lac riêng của loài 
người. Ké nào thuận đạo lòng thời người ta không chê, không 


_chá2h ấy là kẻ lành; kế nào nghịch đạo lòng thì người ta 


chê người ta chách ấy là kẻ dữ. 
Vậy kê đã đặt nên cân văn: đề là khách, nhời ấy rất nghịch 
đạo lòng, đáng chê, đáng chách, nhời âv phạm đến cương thường, 


_ nhường như muốn giất giây liên lạc của loài người đi vậy. Thiên- 


Chúa đã sinh đạo lành trong lòng cho nó, nó không giữ nên 
thì cũng đảng tiếc cho nó bị thiệt nhiều cách; hän đạo hằng 
trong lòng nó đã suy, đã biến là bởi nó những đắm sa, mé 
man đường tội lỗi can dỡ, nên tính hư giục của nó tre chế 


lương tâm của nó, làm cho nó như điền, như dại không còn 
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biết phân biệt sự phải sự chải nên đã xì ra câu, dê là khách, 
nghịch đạo như vậy. 

Hàn-sỉ nghe nhời văn ấy, đoản kẻ làm văn chết đã lâu, thịt 
đã nát, xương đã tan, và linh hồn kẻ ấy đương sôi sùng suc 
trong lửa địa ngục, xong cũng còn ghét, tiện bút phê chê, phê 
chách một nhời : 

Góm những kê vän chương bai đức 
Dem lòng son bôi mực đen xi! 
_ Phê vậy cho linh hồn kẻ ấy biết tội đà đáng tội mà đành chịu 
các hình khô trong địa ngục. Và cũng có ý tả ra rằng: một 
câu văn cüng rất là can hệ về län về dài, câu phê ấy cũng đủ 
ngăn cẩn được nhiều thứ hư văn, nhường như cứu vớt các bạn 
tài văn ra khỏi bề khô, sông mê, và đặt vào giường orc lạc 
là đường đạo đức, đề sau này câu văn, câu phủ, câu thơ, chẳng 
những khói bại đức mà lại hay thành đức, tiến đức, mà nhời 
nbä ngọc phun châu bùng ra như hoa tươi thơm, như hạt giống 
tốt siắc kin, gieo kin quả địa-cầu, giải danh bút giơ tay đỡ lấy. 

Chép qua một tích con dè thương bồ mẹ vo như thương bồ 
mẹ đẻ vây. — Đương bây giờ có một nhà ở gần nhà bhän-st, hai 
vợ chồng già mà nghèo có cô con gái là con một (fille unique) 
ga cho một người, cå hai vợ chồng cùng tính nết hiền hòa ăn 
nói khiêm nhường, có long đạo đức, mặt müi tươi như hoa mới 
nở, thực đẹp đôi đẹp lứa, hương lửa cùng nhau vừa được sảu 
năm thì người vợ phải bệnh nặng, thuốc thang đã lâu ngày, 
bệnh cứ cho cho không chuyền động chút nào, mà lại càng 
ngày càng nặng thêm, các thàv thuốc đều chê, mà tự mình đã 
thấy trong mình mình chuvên vận khác thường, biết mình khôug 
còn sống được bao làu nữa, nhân lúc chồng đi làm về bwng 
bát thuốc vào cho uống, làm giấu * uống đoạn nói rằng: anh 
ơi, em ốm đã làu ngày, anh nung giức, thuốc thang, com cháo 
cho em, anh thương em như cha mẹ thương con vậy, em cảm 
ơn anh lắm, dä đành là đạo vợ nghĩa chồng, anh chẳng quản 
công khó nhọc cùng em, em sống không còn được bao lâu nữa, 


“Cie giáo-hữu trước khi ăn uông g! thường hay làm giàu, là cám ơn 
Thiên-Chúa đã sinh ra và ban của ày cho mình dùng, 
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trông thấy anh, em thương anh (nói đến đây, nức lên không 
nói được nữa, nước mắt chầy ra chứa chan ai suy được sự 
thẩm thiết ấy). Chồng trông vo nhường như dao cắt ruột ra vậy, 
gục đầu trên mặt vợ, mạch sầu di ra hai eon mắt như mưa 
tuôn, như tháe chầy, đoạn hôn vợ, và vên ủi vợ rằng: em ơi, 
em chết thì linh hồn em về hưởng phúc vui về trên thiên-đàng, 
chầy kíp anh cüng về Thiên - đàng mấy em. — Vợ than rằng: 
anh ơi Lem đề cha già mẹ vếu lại cho anh. — Chồng than rằng: 
em ơi! cha mẹ chung, em "đừng ải ngại. — Vợ nói mạnh như 
người khỏe rằng: anh ơi, em thấy mình mây em nhẹ nhôm, trong 
lòng em vui vẻ, linh hồn em sắp về thiên- đàng, anh cho em hôn 
anh; chồng kề má cho vợ hôn, hôn đoạn nói rằng: cắm ơn 
anh, chúc mọi sự lành cho anh, em về thiên-đàng, nói đoạn linh 
hồn ra khỏi xác, chồng gục đầu trên mặt vợ cũng ngất đi một 
lúc lâu, người nhà gợi mãi mới tỉnh lại, lấy tay sẽ lav lay đầu 
vợ, vừa lay, vừa khóc vừa than rằng: em ơi, em ơi; em ơi, 


em bỏ anh, (những người nhà cùng những người đến thăm ai 
nghe cũng động lòng thương chầy nước mắt ra) nói đến đấy 


anh ta lại ngất đi, nhiều người gọi mãi mới tỉnh, họ xúm nhau 
lại khiêng anh ta đề cho nằm một chỗ, anh ta vật vã than 
khóc — nhiều nhời áo não, thẩm thiết ai nghe cüng chầy nước 
mắt ra, anh ta thương vợ quả đâm mê, đâm mån đến nỗi người 
ta đem vợ đi chôn cũng không biết, lúc tỉnh lại đòi ra má vo - 
khóc, người nhà giữ không cho đi. Đến hôm sau anh ta đến 
nhà bố mẹ vợ. Lúc đến nhà, bố mẹ vợ cùng con dë trông thấy 
nhau òa lên khóc than vật vā: 
Nhời than thảm thièt, 

Tièng khóc du sâu. 

Ai ai nghe cũng, 

Guce đâu sa châu, 

Những người chung quanh nghe thäv than khóc, kéo đến, 
trong nhà ngoài ngō chật nhw nêm, ai ai cüng chẩy nước mắt 
ra, và khuyên rằng: thôi ông bà mấy thày đừng khóc nữa, cô 
ầy về thiên-đàng, cô ấy cầu nguyện cho. Có người yên ủi rằng : 
sống ở đời này là chốn khách đấy, thôi cô ấy chết là khối khô, 
khỏi sở, là thoát thân, nay linh hồn được về nghỉ ngơi trên 
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thiên-đường vui về vô cùng là may cho cô ấy ông bà nên mừng 
cho cô ấy, đừng khóc nữa; ông bà ngập ngừng nói rằng: đã 
hay con tôi khỏi chốn khách đầy, về nơi vui vẻ, song lòng cha 
mẹ thương nhớ con, thực thẩm thiết đau đớn biết đề đâu cho 
hết, con ơn là con: 
Thè dan này là nơi khồ hải, 
Ming cho con giật giá thiên- đàng. 
Non đồng lở (ëng chuông vang, 
Kè sao cho sièl muôn vàn nhớ thương. 

Có người yên ủi anh ta rằng: mợ ấy ốm đau cậu đã được 
nưng giức, thuốc thang com chảo cho mo ấy, và mo ấy chết 
lại được chôn cho mợ ấy thế là vẹn nghĩa vợ chồng, là may 
cho cậu lắm; mợ ấy là cải xương sườn của cậu nay đã được 
hưởng phúc vui vẻ trên thiên đàng thì sau sẽ co cậu lên, thế 
là phúc cho cậu đấy, nay kê còn người khuất, âm dương cách 
chở nhớ thương, thương nhớ là thường, song phải nên guong, 
đồi sầu làm vui vì sau sẽ được xum họp cùng nhau trên thiên-quốc : 

Am dương cách chở thám sâu, 
Thiên-cung sau sẽ cùng nhan zum vây. 
thôi khuyên cậu nin đi đừng khóc nữa kẻo mo ấy ở trên thiên 
đường nóng ruột, thôi nín đi. 

Anh ta sụt sùi nói rằng: đã đành ai ai cũng phải chết; lúc 
sống vắng mặt nhau nửa ngày còn nhớ, phương chỉ bây giờ 
chết không còn thấy nhau uia, em ơi là em ơi chô này anh 
ta lại như mê): 

Do hay sau trước một lân, 
Kė còn người khuât muôn phần nhớ thương. 

Nhiều người yèn ủi mãi mấy khuây, mới tiếp khách, mời giầu, 
mời nước, câu chuyện, câu chò, nào chäp tay tiếp lai người nọ, 
nào cúi đầu tạ biệt người kia, hết nhời cám ơn ông, lại nhời 
cảm ơn bà, khách khira vào ra näm nập, cố gượng tiếp khách 
mà nước mắt vån chây ra. 

Gượng vui tiềp khách gọi là, 
Nhớ tri- âm vèn châu sa khôn cẩm. 

Từ đấy ngày nào anh ta cùng đến thăm bố mẹ vợ. Mỗi tháng 

biếu bố mẹ vợ mười đồng (10$00). Khi bố mẹ vợ ốm đau thì 
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anh ta ở đấy, nưng giức, thuốc thang, cơm chảo, những giờ phải 
đi làm thì thuê người trông nom hầu hạ. 

Vì vậy nhời đề là khách là nhời vô tình, bạc tình kể đã đặt 
nên nhời hư từ ấy đáng chê, đáng chách vô cùng, xem tích nhỏ 
này thì đủ rõ con dè cũng hiếu thảo như con giai vậy; ấy là 
thường tình và hợp nhời văn sau này: 

Dou hiện nên con gái, 
Dé hiên nên con giai. 

(Vì vậy con gái đi lấy chồng là điều rất quí là hành hiểu đấy, 
là làm cho cha mẹ mình thêm một người con, là con đề, là 
chồng mình. ) 

SM 
TOL TINH 
Gớm ghê thay thói tội tình, 
Sát phạt những kẻ liều mình đắm sa 

Giải nghĩa: Tội tình là đàn ông, con giai hiếp hay là thông 
dâm với con gái chưa chồng, hay đàn bà đã có chồng: cùng 
con gái, đàn bà đỗ dành (cảm đỗ) con giai chưa vợ, hay đàn 
ông đã có vợ. 

"Tội này rất xấu sa trên hết mọi tội, nên nước nào cüng có 
luật nghiêm phạt. 

Tội này sinh ra nhiều sự dữ kề chẳng siết. Nnững kể phạm 
tội này thường bị người ta đâm, chém, mô, sẻ sùng nhiều cách 
đữ dội khác nữa, 

Xưa nay những đứa lội tình, 
Chèt đâm chèt chém người khinh kẻ cười, 
lrong bia Giời về dạo Thiên - Chúa 
Điều thứ sáu: 
Chớ nên theo thói dâm tà làm chi. 
Điêu thứ chín : 
Vợ, chông người chứ dan dâm. 

Ai giữ nên thì được an-ahàn, kẻ nào không giữ nên thì phải 
khốn khô, như những cách đã nôi trên này cùng nhiều cách 
khác nữa. Thế dan này sinh ra nhiều sự khốn-khồ, phần nhiều 
bởi thói hư-tình, tội tình (tôi tà dâm) mà sinh ra. 
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Người ta thường thấy bè chuối chôi sông, trong bẻ có một 
người đàn ông, một người đàn bà, có khi cả hai đã chết, có khi 
còn ngắc ngoải, và có cái bảng viết mấy chữ rằng: Con này 
đã có chồng mà còn dan diu mấy thằng này, và thằng này đã 
biết con này có chồng mà còn däm thông däm mấy nó, cå hai 
đứa phải bắt quả tang, tội chúng nó quải-gở đáng giết đi, song 
đã đánh cho chúng nó còn ngoắc ngoái mà chôi trong cái bè 
này, đề chôi đến đâu ai thấy cũng sỉ vả bêu dën cái thân tộichúng nó. 

Những phường bè chudi chôi sông, 
Tuyên là naững kẻ tính ngông tính càn. 
Æ Ié 
THỰC - TÌNH 
Có nghìn có vạn sẽ hay, 
Còn đương bắt gió hai tay vội gì. 


Giải nghĩỉa.— : Câu văn này chính trong một chuyện nhỏ 
cũng lạ như sau này: Có một cậu' học trò còn bố mẹ và có 
mấy đứa em bé, vì nhà nghèo phải bô học đi buôn, cậu này 
tudi vừa hai mươi học đã khá và nết na đức hạnh đủ điều 
mới buôn bán độ mấy thảng mà đã thạo lắm (#8 $ HI Sé tụ 
— vạn sự xuất w nho) tuy buôn bản mà ăn nói thật thà 
không hề lấy nlầm của ai, và cũng không ăn lãi quá lẽ, 
tính thường hòa nhã khi thù tiếp ai thì nhời thưa, câu nói 
nhu mì nét mặt nghiêm trang dung-nghi đửng-dẳn như một 
người con gái nhà ông đồ, ông giảo vậy, ai thấy cũng muốn gå 
con gái cho. Có một ông lái buôn giầu dỗ cậu ta lấy con gái 
mình, xong cậu ta nói rằng tôi còn bố mẹ, và các em tôi còn 
bé, sự buôn bán của tôi nhờ Giời cũng tiềm tiệm đủ chỉ dụng 
trong gia đình, mà nếu tôi lấy vợ thì sự ăn tiêu gấp bội lo sao 
nồi, vả lại cô con gái qui của ông đương ở bậc phong lưu sung 
xưởng mà ông thương tôi, ông gả cho tôi, khi về nhà tôi sẽ 
phải lam lũ, chân lm tay bùn, cơm sung, chảo dën biết có 
chịu được không, như vậy không xứng đảng, ông có bụng 
thương, cảm ơn ông lắm, xong sét mình tôi chưa đáng là kẻ 
chịu ơn ông. 
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Câu ta cứ lần lửa mãi không chịu lấy vợ, chỉ chăm buôn, 
chăm bán kiếm lời nuôi bố mẹ và các em. Đến năm hai mươi 
ba tuôi thì cửa hàng. của cậu ta đã hơi to to, đã có nhiều người 
đến cất đồ hàng di bán lẻ, bấy giờ tiếng tắm cậu ta: 

Chủ nghĩa thông thái, 
Tính toán dành dot, 
Buôn ban thật thà, 
Nêt na hòa nhà, 
Nuôi cha me là} hièu, 
Nuôi các em là rhán, 
kể trên yêu, người dưới (kính, tiếng tăm đồn thôi, xa gần ai 
cũng muốn cầu thân. | 

Có một cô con gái nhà giầu xuân xanh chừng mười bầy mười 
tám tuôi, chữ nghĩa thông thái, nết na đức hạnh đủ điều, nghe 
thấy tiếng cậu ta thì muốn lấy. 

Mai chưa trông mà lòng đã mộ, 

Cách kén chồng phòng độ thề thôi. 
bèn xin phép bố mẹ đi buôn bán cho dễ kén chồng, bố mẹ 
ưng cho, cô ấy mừng lắm bèn đi sắm nào là bồ cật, thúng 
khảo, quang móc, mẹt tre, hộp mặt kính, lọ thủy tỉnh, ống sắt 
tây, đòn gánh cong, cái ghế trúc cùng là cải nón giáng lệnh, 


'sắm sửa xong đoạn vào từ biệt bố mẹ, chẳng nài thân trọng thiên 


kim, vì hiệp nghĩa nên rời gót ngoc, thênh thênh đường cái thanh 
vân, mong cho chóng đến cửa hàng người quân-tử. Hỏi thăm đến 
cửa hàng cậu ta, đương lúc cậu ta sot cơm trong mâm long 
thoảng mấy món đồ ăn thường, mình mặc áo thâm quần vải ( mấy 
hay quân-tử bất si ác y ác thực là đây,) mặt có lấm chấm mấy 
nốt rô huê, trông càng thêm sinh cho con mắt ngọc, sắc nom 
ngà ngà không trắng lắm, ấy là sắc da vàng chính giống nòi 
Nam- việt, hai con mắt đen, hai bộ lông mày thưa thực là thanh 
my mục tủ, nom ra giảng học trò nhưng cử động mạnh më, ấy 
rõ ràng sức võ tưởng-văn; cô ấy đã nghe tiếng về nết na đức 
hạnh của cậu ta tốt, mà déu thấy cậu ta giảng bộ cũng tốt, thực 

được cả người lån nết, trong bụng đã nghĩ gần nghĩ sa rằng - 
nết thế người thế giả Giời thương mà ban cái phúc phận đẹp 
duyên ưa cho mình được cùng người ấy mà kết bạn trăm năm 


— 732 — 


thì thực thôa nur din chim câu cùng nhau bay cao chơi trên 
không khí vậy : 
Nèt na dung mao Òt vöi, 
Nhân duyên Giời có chiêu người cho chăng ! 

Cô ấy trông bức chanh sơn thủy treo chỗ cậu ta ngồi, có một 
cây to ở trong núi mọc tòi ra lên cao lắm, gần ngọn có năm thức 
mây bao kín; ngọn cây nhường như chen mây mà lên đến tận 
giời vậy. Cây nom tươi tốt hoa quả núc níu, cành là rườm rà. 
Dưới chân núi có đường di liền mấy sông, các khách bộ hành 
cùng các täu bè dëu nhờ bóng rop cây ấy mà nghi mát ó dấy, 
vì bóng nó che kín ca sông À núi, càng nhìn càng tươi nhường 
như một cảnh thiên-nhiên vậy, nom rất hữu-tình, lai dira khoảng 
có bài thơ: 

Cây xanh trong núi mọc tòi ra, 
Che rop non sóng bóng rưởm rå. 
Ngût giời ngọn thẳng chen mâu tia, 

Nác niu đầu cành qua mâu hoa. 

Cô ta nghỉ thầm trong bụng rằng: người hay cảnh tốt, nét 
vẽ tỉnh thần, câu thơ tao-naä, rõ cảnh tùy chú: cũng tờ giấy 
cải bút mà họa ra được cảnh sơn thủy hữu-tình, nhã thú lắm 
„ thay! 

Lại nom đầu cậu ta thấy tóc hủi lật ra đẳng sau, lúc cử động 
ngọn tóc lung lay, gió đưa puơ phất, nhường như tơ liễu buông 
mành rất vui con mắt, thích tình bụng đã nên thơ một bài ; 

Anh-hùng &uât-hiệu budi Jan Tâu, 
Chản-chích vän-minh đà hút đâu. 
Tha hô cùng våy khi sông bỏ, 
Mát mẻ (iời cho lo phái câu, 

Cậu ta gọi em ra giọn mâm, ein thấy còn nhiều cơm nói 
äng hôm nay anh ăn it, cậu ta nói rằng thôi ăn gọi là cho 
qua bữa, có khách đến còn phải bán nàng. (Cô ấy nghe vậy 
nhở câu quản-tử mån w sự, là người quân-tử chăm công, chăm 
việc, và câu quân-tử thực vô cầu bão là người quân-tử à ăn cho qua 
bữa không cần ăn no, thì lòng càng mê mån ngầu ngây vi tình). 

Lúc cậu ta ra chỗ bản hàng, cô ấy chào mà nói rằng: tôi 
nghe cửa hàng này bản đồ hàng tốt và bạ giá nên tôi đến buôn 


à, 
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đề di bán lẻ. — Cậu ta đáp lại rằng : vắng, tôi buôn bán thật 
thà và không giám ăn lãi quá lē nên bạn hàng đã có bụng tin 
và đến mua nhiều, vậy cô mua những thứ gì? đây nói nào 
thứ... nào thứ... sếp song đồ hàng tinh tiền cô ấy giả song, 
bèn quầy gánh đi chợ, cô ấy đi lại buôn bán là có ý xem sét 
tính nết cậu ta, di lại đã trong vòng hai nắm tướng lửa gần 
rơm lâu ngày cũng bén, thế mà gan vàng dạ ngọc của cậu ta 
cứ cho cho như không, lại chẳng chút lá lay sóng tình lạ thay ! 
Bấy giờ cò ấy cùng kế đánh bạo thử cậu ta xem sao, nhân 
lúc hàng vắng kuách bèn sẽ nói với cậu ta rằng: này cậu tôi 
muốn buôn chung mấy cậu vì gia-dinu nhà tôi cũng như gia- 
đình nhà cậu, tôi cũng còn bố mẹ cũng có nuiều em nhw cậu, 
mà tôi cũng phải buôn bán đề nuôi bố mẹ và các em, như 
vậy cậu nghĩ thế nào! Cậu ta nghe tuấy cò ấy nói rằng phải 


buôn bán đề nuôi bố mẹ và cá2 em, tình cảnh cũng num 


mìnu thì đã động lòng thương, và hiều ý cò ấy muốn buôn 
chung mấy mình là muốn lấy mình, song giả ý kuong nhiều niềm 
tây của cô ấy bèn nói rằng như cô tỉnh toán tuy thạo, song 
cuữ nghĩa khôug biết mà buôn bán chung mấy tôi rồi sau lô 
lãi lôi thôi, nhw vậy tôi ngại lắm, thôi thà mất lòng trước, cho 
được lòng sau, cò buôn bao nuiêu tôi bán bấy nhiêu, chung 
cha làm chỉ cho nó khó lòng, nói dëi dày tuì có kuách đến 
mua hàng đông, cô ấy xem cậu ta bảu hàng một lúc đoạn sta 
gắnn ra về, cậu ta nom theo thấy cô ấy có dáng buồn thì 
thương và khen thầm rằng : 
La thay con mắt tinh thần, 
Bièt aah-hùng chồ‹ phoug trần dáng khen ! 

Vội vàng lấy giấy viết mấy dòng cut gập lại gọi em chạy 
theo đưa cho cô ấy. 

Em cậu ta chạy theo đến nửa giờ mới gập cô ấy ngồi nghỉ 
trong cải hàng nước bên cạnh đường bèn dưa cái giấy cho cô 
ấy. Cò ấy xem thì thấy hai câu tuo pur sau này: 

Có nghìn có van sẽ hay, 
Còn đương bon gió hai tay, voi gi! 


Cô ấy xem xong mở thúng hàng lấy giấy bút ngoáy ngoáy mấy 
dòng giây muống gập lại bỏ vào phong-bì đưa cho em cậu ta, và 
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bảo rằng: em cầm về cho anh, chi còn ngồi đây đợi thơ giả lời. 

Cậu ta tiếp bọn khách mua hàng vừa xong, thấy em cầm thơ 
về, mở ra xem thì thấy bốn câu sau này: 

Gia - đình thiềp ăn tiêu nhiễu läm, 
Thièp hỏi chàng cáng đáng dược không? 

(2ược thời chàng hài đèo bòng. 
Không thời mặc thièp long đong một mình. 

Cậu la xem xong lấy làm lạ, nghỉ trong bụng rằng: nữ nhi 
oái oăm có một, lúc ở đây gạn ta buôn chung là có ý gì mà 
ta tuấy nói rằng nghèo phái buôn bản đề nuôi bố mẹ và ca: 
em, nên ta dộng lòng thương đưa cho mấy chữ, nay viết thơ 
lại có ÿ buộc ta gây mỗi duyên tình trước, trong thơ hỏi ta cỏ 
nuôi được bố mẹ và các em cho thì mới lấy không thì không 
lấy như vậy ta : 

Đành chịu chúng kề kẻ nữ-nhi, 
Cho đành lòng người hiều nụhĩa, 
Cho rò mặt nam-nhi rộng lượng, 
Cho cam lòng ihuc-nù& biët lo xa. 


nghĩ song bèn lấy giấy viết mãy hàng chữ, sai em mang cho cô ấy, 


Co ấy mở ra xem thì thấy hai câu như sau này: 
Tom thương đã động lâm tình, 
Dôi no cüng quyèt có mình có ta, 
Xem xong cô ấy mở bồ hàng ra lấy một cải gói nho nhỏ đưa 


cho em cậu ta và bảo rằng: cô cầm cái gói này về đưa cho anh. 


cô, ấy là của làm tin của chị đấy, và bảo anh cô rằng, không 
bao giờ chi quên những nhời cuản-trọng của anh cô, thôi cô về 
rồi mấy hôm nữa chị sẽ sang, nói đoạn quầy gảnh ra về. 

Em cậu ta cầm cái gói về đưa cho cậu ta, cùng nói lại những 
nhời cô ấy đã giặn; cậu ta mở cái gói ra thì thấy bai nén vàng 
cầm ném xuống đất mà nói rằng: ta phải lừa thị-mẹt rồi, nói 
đoạn bảo em rằng: cò nhặt hai nén vàng chậy theo giả, song 
cô em theo không kịp. 

Cậu ta bực mình đêm hôm ấy không ngủ được, vì đã tính 
một đường hóa ra một nẻo; đương thich sự nghèo và sự hiếu 
nghĩa của cô ấy, hẳn đã nghĩ gần nghĩ sa và đã lập thành thế- 
cụo, mà nay thấy cô ấy dưa hai nén vàng làm tin; là cách cô áy 
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giầu sang nom thäy, bèn chán mà sinh ngản, sinh buồn, sinh sầu, 
chẳng khác gì như người buồn bực sự gì thức quá nửa dèm run rë 


không còn kêu nữa mà cũng chưa ngủ được, đến lúc mệt quá mới . 


thiếp đi, chợp được một chốc, thấy cái chiêm bao gi hay, đương vui 
trong gite mộng, chiêm-bao đương giở giang thì đã sáng, tiếng 
vang hành địch chuyền động như đánh thức mình giây, ngán thay ! 
Lúc tỉnh giây ngây ngây tiếc giức mộng chưa toàn vậy: 

Đêm khuya väng vė tièng vo ve, 

Gic mëng chưa lan đã sảng lde! 

(Suy đi nghĩ lại cho tường tận thì hiểu rō hai nén vàng ấy 
là liêu thuốc tương-tư Gidi đã sui khiến cô ấy đưa cho cậu ta, 
vì cậu ta đã động lòng thương cô ấy, mà lúc thấy hai nén vàng 
thì hững hờ, thờ ơ ngay (thế là khỏi tương-tư) cüng hay! Thế 
mới biết da-doan là Tạo-vật. Nếu không thì cải lòng hoài-câm 
tri-âm, trong hồi cửu biệt, tất nhiên bệnh tương-tư phải ghẹo 
kë hữu tình sôi lên sùng sục). 

Cô ấy về đến nhà thưa chuyện lại với bố mẹ đầu đuôi đi kén 
chồng, và đã kén được chồng rồi cùng đề hai cái giấy trước 
mặt bố mẹ, ông xem song bèn đọc cho bà nghe, hai ông bà 
cùng khen cậu, ta có chí nhôn bèn cho người đến nhà cậu ta, 
nói với bố mẹ cậu ta dë gå cô ấy cho cậu ta. Bố mẹ cậu ta 
gọi cậu ta hỏi xem có bằng lòng không, cậu ta chê cô ấy giầu 
không lấy ; bố mẹ bảo rằng: sao trước con vẫn khen cô ấy có 
nết na đức hạnh, con ước giả con giän thì con lấy cô ấy, mà 
bày giờ con thấy cô ấy là con nhà giầu con chê, người ta giầu 


mà không có nết na đức hạnh chê thì phải, song cô ấy có nết 


na đức hạnh lại đảm đang biết buôn biết bản, thấy con có 
hiếu có nghĩa nên ân cần mấy con, ấy là gái khôn kén chồng 
đấy, ấy là duyên lành Giời đưa lại cho con đấy, ấy là phúc 
cho nhà ta dấy, cứ gi giñu nghèo sang hèn miễn là có nët có 
na, có đức, có hạnh là đủ quí, như vậy người ta ân cần mấy 
con mà con thờ ơ đổi lại sao đành, nếu con không vâng lời 
cha mẹ mà bằng lòng lấy cô ấy thì bề hiếu con chưa vẹn. Cậu 
ta nghe cha mẹ nói rất phải và ngaï trong bụng rằng; 

_ trên ý cha mẹ đà quyèl châp kinh 

Au dưới phận :on nên phải tòng quyën 
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cho hợp đạo 
Mou nhời nghiêm huận dành dành. p 


Phận làm con phải chịu đành biết sao ! 

Bấy giờ cậu ta mới bằng lòng và thưa lại rằng: cha mẹ đặt 
đâu con xin ngồi dấy. Cha mẹ và cả nhà nghe vậy đều cười 
ầm lên, thật là rất vui vẻ : 

Cho hay nhân tử sự thân, 
Trong lrăm năm được mây lân cười vui. 

Giải ý khuất trong văn: Sao cậu ta thấy cô ấy nói rằng 
nghèo phải buôn bản nnôi bố mẹ và các em thì dem lòng 
ân- cần, mà đến khi biết rằng cô ấy là con nhà giầu 
thì thờ-ơœ? hắn trong trí khôn cậu ta lúc thấy cô ấy nói 


rằng nghèo phải buôn-bán nuôi bố mẹ và các em, mà muốn ˆ 


lấy mình thì mến cải đường hiếu-¡ighïa của cô ấy, nên ân-cän 
và đã nghĩ gầu nghĩ xa, lại lúc tuấy thơ của cô ấy hỏi có thể 
nuôi được bố mẹ và các em cho thì mới lấy, không thì không 
lấy, xem thơ thấy lòug hièu-nghia như vậy thì cải tình cảm nó 


bung ra không còn thê giữ lại được, nên cải tình cảm ấy đã 


hiện hình vào hai câu thơ giả lời cho cò ấy: 
Tüm tawong dã dəng tảm tình, 
Dot no củng quyêl có mình có la. 

Nghĩa là: tôi thấy cô nói rằng nghèo phải buôn bản nuôi bố 
mẹ và các em, nếu tòi muốn lấy cô thì phải nuôi bố mẹ và 
các em cô, thì cô mới lấy, khong thì cô không lấy, như vậy 
trọng vì nghĩa lắm, nên say vì tình nhiều, nếu chúng ta mà 
Giời tác hợp duyên lành cho, thì bố mẹ cô là bố mẹ tôi, bố mẹ 
tôi là bố mẹ cô, các em cò là các em tôi, các em tôi là câc em 
cô; thế là bố mẹ chung và các em chung, đôi ta dùm bọc lấy 
nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dói no cùng chịu sang 
giầu ai chia. — Từ däy cậu ta mừng thầm sẽ dược nuôi bố mẹ 
vo và các em vợ, nhw vậy hai vợ cuồng nghèo, nuôi được hai 
bên cha mẹ và các em vui vẻ biết đề đâu cho hết, hai bên cha 
mẹ, bèn thì vui mừng vì được con dâu hiền (r dan hiền nên 
con gái), bên thì vui mừng vì được dé hiền (rõ dễ hiền nên con 
giai), lại các em bên thì vui mừng vì được chị đâu hiền, bên 
thì vui mừng vì dược anh dê hiền, các em qui anh qui chị như. 
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là bố me thử hai, niềm cung kính thuận hòa vui về, anh chị 
thương các em như cha mẹ thương con vậy, câu quyền huynh 
thế phụ càng ngày càng rõ phải (nghĩa quyền huynh thế phụ là 
các bậc làm anh, làm chi phải thương các em như là cha me 
thương con vậy), cậu ta hám cái vui vẻ tốt lành ấy mà vẫn 
đinh-ninh nắm ở trong tay, phút chốc em cầm hai nén vàng 
của làm tin cô ấy gửi về, bấy giờ mới biết cô ấy là con nhà 
giñu, bèn ném hai nén vàng ấy xuống“dất, và bảo em nhặt dem 
giả, ý không thiết mà đem lòng thờ-ơ từ đấy, như vậy moi 
là chí khi con giai trọng nghĩa khinh tài Hi 3Š SC Hƒ B HS: 
trọng nghĩa khinh tài nam nhi chỉ. 

Cậu tá thấy cô ấy giầu thì hãng hờ, hẳn vì đã thấv nhiều 
người ngộ cảnh vợ giầu mà gia - đình đương thịnh hóa suy, vì 
phần nhiều những con gái nhà giầu, bao nhiêu những việc có 
thề giúp bố mẹ, hãy kề những việc tầm thường nhô mon như 
là: sôi cơm, bung nước, lấy tăm, giặt quần, giặt áo, cùng là 
mùa rét đốt lò sưởi, mùa nực quạt cho bố mẹ, ấy là những 
việc chính mình phải làm đề tổ chút tình hiến cho bố mẹ vui 
lòng nào có nặng nhọc gi, thế mà cùng don cho đầy-tở làm 
hết cả, lại hay hỗnz-hễnh lấy mình như là của rất qui báu của 
bố mẹ, động một tí gì bố mẹ nói để đến mình, thì nüng-niu, 
mặt thì sa-sầm xuống, bố mẹ phải dô-dành mãi moi lại tươi 
cho, như vậy nết hiếu chưa tường. Các anh các chị có nói gi 
động đến thì vèi-vinh khóc-lóe làm cho phải mắng mới nghe, 
lại cũng nhiều khi hỗn-hào cãi lại; đối mấy các em thì ÿ thế 
là chị không tô lòng âu-yếm mà lại hay nat hav mắng, như 
vậy đường hữu-cung cũng kém. Lại đến trong họ-hàng những 
người trung-chực, thấy mình có lỗi thì chè-chäch cho mình chữa 
cải thì không bằng lòng, còn những người cà-mèn thấy giầu thì 
ninh-nọt, tâng-bôc như vậy các cô-à lại coi mình như là của 
qui của cả họ, muốn cả họ phải trọng, phải kính mình, phận 
mình phải quí những người họ-hàng mà không quí, lại muốn 


_họ-hàng phải quí mình, xét đấy cách tôn-ti nhường như không 


biết, Đối mấy những người quen-thuộc thì phần nhiều là những 
người cùng-cực đến vay đến mượn, nếu có gặp các cô-à thì tu- 
hạ nói nhún nhường những câu đê-tiện đề tâng-bốc các cô-å, 


HỒ Đo ĐỀ 

nên các cô-à lai đem mình lên bậc cao, ăn nói ngông-nghénh | is. 

hỗn-hào, phư vậy đường thù-tiếp rất là khiếm-nhã. TL 
Đến khi lấy chồng đem cái thói ấy về nhà chồng thật là sang- f ¿¡ 

khắc mấy hết cả mọi người, sinh ra loạn cửa loạn nhà, may \ ji 


được chồng rộng lượng đã biết câu nù-nhi dan hóa ZF RAF M; 


và coi như đứa tré-con mà dung-ht cho những điều càn-lôi, : it 

va che chở cho những thói hư-sằng thì còn khả, xong ít khi Âu 
gặp ; chẳng may găp người chực~tính, động một ti thì mắng thì PI 

đánh, bấy giờ mới ngồi khóe-lóe mà kê-lë con cà con kê rằng: M y 

Em ở nhà mâu mẹ mâu cha, | M y. 

Me cha yêu giâu nhw hoa trên cảnh. P 

Ti ngàu em vê mâu anh d 

Anh mắng, anh đánh, Á 

anh tình phụ em. F 

Ông cả bà nhớn thấy khóc thì thương mà khuyên rằng : bị 

Thôi nín đi, thôi nín di, m 

Còn oan ức cái ndi gi mà khóc. : Nà 

Tại cô không giữ nết-na đức-hạnh, nên chồng cô phải mắng i 

cô, phải dänh cò, là cố ý bät-buôc cô phải giữ nčt-na, đức- h 

hạnh, ấy chồng cô thương cô đấy, không ghét cô dän: S Nà 

Thôi nín di, Đừng khóc nữa, D 

Đạo làm vo, Được người chồmg, la 

Bièt mäng-mo, Hay đánh-đập, : 

Là khôn-ngoan, Là thông-thái, d 

Là bièt cäch, Giậu bảo mình, af 

Gr nêt-na, Giữ dwc-hanh, ah P 

i Thè là may, Thè là phúc, 
Ei Gòn tính trẻ, Nghe nhôi già. P 
3 Chùi nước mät,  Nin di cô, NW, 
LÍ Thôi nín đi, Đừng khóc nữa. ` : 
Đường luân-lÿ các cô-à nhà giầu kém đà nom thấy. | 
FE Xét đến đường vệ-sinh lại càng kém nữa, như khi ở nhà t 
| | | chưa đi lấy chồng thì lười làm biếng, không muốn động đến 


việc gì, không chịu tập nghề tập nghiệp tập buôn tập bán, tập 
gồng tập gánh, chẳng những không hay làm lại được ngủ N 
trưa, giong-gióng mỗi ngày vài bữa cơm, vài bữa quà, ăn mà 
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không chịu làm lung, cử-động cho nên khí huyết vận-động 
kém, người nom trắng những không được hồng-hào mà 
cái da lại nhờ nhờ trắng büng trắng xanh. Đến khi đi 
lấy chồng được hôm trước hôm sau dä ốm phạm-phòng, 
thuốc thang cơm cháo kề hàng năm méi khỏi đến khi 
có thai lại sinh ngay cái bệnh nghén, đến khi đẻ xong 
lại tiếp luôn cái bệnh hậu sản, nào đâm tê, đâm so; lại con» 
nào den nào sài (vì mẹ ốm yếu dé con hay sài) nhà chồng nào 
bố mẹ chồng, nào chồng, nào anh em chị em nhà chồng những 
túi bụi về com về cháo về thuốc về thang lại những lo cùng 


sợ. Bởi vậy cậu ta thấy cô ấy giầu mà sợ, sợ là sợ như vậy, 


cậu ta sợ sự giầu của cô ấy mà quên cả cái nết na đức hạnh 
và sự đảm đang của cô ấy, mãi đến ngày bố mẹ cô ấy cho 
ngiời sang nói mấy bố mẹ cậu ta đề gå cô ấy cho cậu ta, cũng 
may cho cô ấy lắm, vì bố mẹ cậu ta vin lấy cái nët na đức 
hạnh và cái däm đang của cô y mä giảng dụ cậu ta mãi mới 
êm cái việc träm năm. Nếu không thì thực vì của cải của cô 
ấy làm cho cô ấy không được gần người quân-tử. 

Xem đoạn này ai chẳng tưởng là một thiên phú-nữ sầu, song 
đoạn văn này là doan văn nữ-giói-chung, vì lương tâm người 
làm văn thấy các cô-à nhà giầu bị hại mà không biết, nên động 
lòng thương mượn bút mà bầy giải ra căn nguyên sự hại đề 
cho các cô-ä biết cách sửa mình, vì thân các cô-à cũng qui lắm; 
cũng thân trọng thiên kim E Æ f £ của xä-hôi, muốn cho các 
cô-à lúc còn ở nhà chưa lấy chồng đã nồi danh thục-nữ, khi di 
lấy chồng nức tiếng hiền-thê, khi có con đáng vị từ-mẫu. Các 
cô-à muốn được cái sang trọng danh giá ấy, thì khi còn ở nhà 
phải hầu hạ bố mẹ đề tỏ ra lòng có hiếu, có nghĩa; hãy kề 
qua mấy việc nhỏ mon các cõ-a có thê làm được: nhw lúc cha 
mẹ ăn cơm thì phải sói com, cơm đoạn phải lấy nude rửa tay, 
lấy tắm rót nước, mùa bức phải quạt cho cha mẹ, mùa rét phải 


đốt lồng ấp, đốt lò sưởi cùng quạt màn giải đệm, quần áo cha 
R kel 


mẹ thay ra phải đỡ lấy mà giặt, nhất là khi cha mẹ ốm dau 
phải sắc thuốc, phải nấu cháo hay là thôi com tùy ý người thích, 
nấu canh phải cần thận, sắc thuốc đừng đề thuốc rào thuốc cạn, 
com phải cho rẻo, canh phải cho ngọt, đêm hôm phải thức 
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nhắc trông nom, phải lấy chậu đái chậu ja, khi người däi Za 
xong chính mình phải đem đồ ngay, đừng đề cho đầy tö 
làm những việc này kẻo phạm tội bất hiếu, nhất là phải cầu 
xin Thiên-Chúa ban ơn xuống phúc cho cha mẹ được chóng 
khỏi và được mọi sự lành: 
Phải câu xin dëng Chi-tôn 
Ban cho đôi đức càn khôn van tường. 


Đối mấy các anh các chị, phải hạ mình xuống cho phải đạo - 


kể làm em. Đối mấy các em phải tổ lòng âu-vếm cho đáng 
vì làm chị. Đối mấy họ hàng phải tôn kính những người bề 
trên, phải ân-ần cùng những kẻ bề dưới. Đối mấy những 
người quen thuộc phải ăn nói khiêm nhường cho có lễ có nghỉ. 
— Giữ được như vậy đã đủ đáng cho hết mọi người ai ai cũng 
phải đem: lòng vêu mến. Đến khi lấy chồng, về nhà chồng sẵn 
cải nết tốt Av, ai ai cũng trọng cũng vì, đấy là cải thang bắc 
cho các cô-à nhà giầu trèo lên bệ thục-nữ, danh giá ấy ai 
chia ai sẻ ders, 

Lại đến như đường vệ sinh, khi còn ở nhà phải luôn chân, 
luôn tav, hết việc nọ gio việc kia, lại phải tập nghề, tập nghiệp, 
tập buôn tập bán, tập göng, tập gánh, tóm tắt là phải củ-động 
luôn thì khí huyết ở trong mình nó chay mới mạnh, thì người 
mới khỏe được, cải đa cái dê nó mới dé như trứng gà luộc 
bóc, lúc lấy chồng không lo bệnh phạm-phòng, khi có thai 
không hề ốm nghén, khi để song không bao giờ hâu-sän, chẳng 
phải tê mà cũng chẳng phải so; con cũng không sinh den lại 
chẳng sinh sài, để con nào nuôi con ấy, đứa nào cũng mạnh 


më khôi-nsô và sau cüng sẽ thông-minh như câu văn täu: Mẫu ` 


hồ xuất lân nhi, nghïa là mẹ hiền sinh con thánh, như vậy 
mới hợp câu văn khuvên những người chê vợ. 
Vo hay phù thực cương thường, 
Phải yêu mà lai phái thương phải vi. 

Cậu này vì nhà nghèo có lòng chí hiểu quên cå chữ tình của 
mình, tuy cậu ta quên mà ông Giời phâi nhở, ông lừa dip dem 
chữ tình đến cho, lại lấy giây xưởng tùy buộc vào cho : 

= Mới hay trăm sự lại Giòt, 
| Nhán-duyên kÿ-ngô mûy người xwa nay. 


- CN) ue 


Như cậu ta chỉ hiểu, mà Giời cho gặp người vo vì minh chi 
hiểu mà tìm mình, thực cái xướng của cậu ta: 
Xưởng hơn ngươi Hàn-Tin lúc được đăng đàn bái tướng. 
Xướng hơn ông Ngu-Thuän khi được truyền hiền. 
Như vậy rất hợp nhời Thế-huấn : 
Tài giai chỉ ở cho bến. 
Ché lo muộn vo, chớ phiên muộn con. 


Thấy non sông giỏ: về già! 
Đá tan nước cạn nghĩ mà cảm thương 


Điền tích. — Hai câu thơ này của một cậu học trò hai mươi 
hai tuồi, cậu này học đã uần súc, văn cậu đã hay, võ câu cũng 
mạnh vì cậu hay xem những sách của các nhà chuyên môn về 
dường thê-dục. Trong các giờ nghi-giäi-chi trong trường học, 
cậu thường múa võ sách tạ, người cậu tuy nhỏ, mà sức cậu 
rất khỏe. Một hôm thày giáo hỏi cậu rằng: Con tập võ có ý đề 
làm gi? — Bầm thày đề cho nó cứng gân cốt, và khí huyết trong 
mình con nó chậy đều thời không sinh bệnh. — Chỉ cốt nguyên 
một ich ấy thôi ru?— Bằầm thày đề con giữ mình, chống lại 
những kẻ thù nghịch, đánh trộm, đánh cướp và khi con gập 
những kẻ hèn yếu bị những kẻ cường bạo ức hiếp thì con cứu 
giúp, bênh vực. — Thày khen rằng: như con, trí dùng nay đã 
hơn người, danh giá sau sẽ xuất chúng. Nhời thày giáo nói 
cũng linh-nghiệm như nhời các thánh tiên-tri vậy, qua nhiên 
sau cải nghề văn võ và cái lòng nghĩa khí của cậu này dä 
hoành-hành xuất hiện ra nhiều quang cảnh kÿ-cuc ; vì một hôm 
cậu di học về doc đường, nghe thấy tiếng người kêu, cậu ngoånh 
lại thì thấy hai thằng hung-đồ đương đánh một läo cu-li-xe, 
vì hai thăng ấy đi xé dä lâu, đến lúc giả tiền thì giả ít quá, 
lão xin thêm chúng nó không cho lại đánh läo, nên lão ta kêu 
ca rầm-rÏ; tính cậu hay phù suy, cậu bèn đánh hai thằng 
hung-đồ ấy, mỗi thẳng một cái rất đau, chúng nó đánh nhau 
mấy cậu song bị cậu đánh đau quá phải cắm đầu chây, cậu 
nói rằng : tao không thèm đuôi chúng bay, chỉ đánh cho chúng 
bay mấy cái đề cho chúng bay chừa cái chứng sấu đi xe bửa 
và hà hiếp những ké hèn yếu đấy thôi I 
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Lai một lần cậu gập năm gã ăn mäe lịch sự, gã nào nom cũng 
có sức-lực, đương gheo một đứa con gái đi đường, nào thẳng - 
thì nắm tay, nào thẳng thì vỗ vai, nào thằng thì bá cô, nào thằngthì - 


bóp vú, nào thằng thì ngửi má ; cậu đến can chúng nó rằng: xin các 


ngài bô người ta ra, đừng giở cách dã-man như vậy không nên! ` 
chúng nó đáp lại rằng : dä-man thì việc gì đến mày ! và quay ra đánh ` 


cậu, cậu bèn giở bài côn- -thủ phá ngü-môn ra, mới khoa tay 


ông Ly-nguyên-Bà, nhỡ chạm phải các địch thủ mà năm thẳng ` 


vô-loai càn ngông bị đau quá, nào máu- mồm, nào máu-mũi 
nào máu-mắt đồ ra lênh láng, đã chịu vùng-căng chậy cå. Cậu 


nói rằng :tao không thèm đuôi đảnh chúng bay nữa, đánh chúng {| 


bay chẳng bö bần tay, nhưng mà bất däc-di phải đánh chúng 


bay đề cho chúng bay chùa cái thói dâm-phong đê-tiện ấy đi { 


đấy thôi! (Ấy đấy rõ thực là hộc máu thảo tiết đáng tội cho 
những quân vô liêm-sỈ! ghẹo gái nữa thôi! làm điều vô lễ như 
vậy giữa đường, giá người ta đảnh chết cũng không ai thương! 


Từ xưa đến nay biết bao nhiêu là xác con giai đang thì, cùng. 


là xác những đàn ông đã co vợ bị người ta đánh chết mà bo 
ở giữa đường, nhà nước cũng cé cho di do thám, xem vì cách 
cớ gì mà những kể ấy đã bị người ta giết, xong không thê do 
thám được; nhiều người cao luận đã đoản răng : những mạng 
ấy, hẳn là mạng những kể đã phạm tội tà dâm là giăng hoa 
chìm chuột, bị những người hiệp-nghĩa họ đánh chết đấy vậy.) 


Ấy là nghề võ cậu đã nồi tiếng anh-hùng hiệp-nghĩa, là đấng ` 


anh-hùng vì nghĩa hay cửu người, mà giá câu có tai nghe thấy 
hay là mắt xem thấy hai câu: 
Kièn nghĩa båt vi phi rüng-si, 
Låm nguy båt cứu mạc anh-hùng. 
Thì đã đủ biết mình không phải là kẻ hư-sinh vậy. 
Lại như nghề văn của cậu, khầu-khí cao-thượng, nghia-ly 


phi-thường, ứng hiện được cả tâm tình và tài đức như hai câu 


thơ thủ đoạn, khiến tri-âm xem đã động tình-cảm, không thể 
cảm nước mắt lại được. Vì một hôm cậu đi học về dọc đường 
thấy một cô con gái ăn mặc suyềnh soàng mặt mũi sảng sủa, 
xuân xanh chừng độ mười (äm tuôi, đương làm phúc cho bọn 
kẻ khó tiền, cậu thấy người con gái có lòng nhân đức nhự vậy 
thì động lòng kinh yêu, 
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Au ai nhân đức phi-thường ! 
Träm năm quyêt chẳng chin nhường cho ai!!! 

Hèn theo xem nhà cô ấy ở đâu; khi đến nhà cô ấy thì là một 
nhà giñu ở một khu. đất rộng, nhà ngói, công ngăn, có tường 
gạch xây bao xung quanh, cậu thở dài quay về! — Về đến nhà 
cất sách vở đoạn vào bếp thôi com, nấu canh, com canh chin 
đoạn sếp đặt mâm bát xong thì bố, mẹ đi làm vừa về (mẹ đi 
đệt vải thuê, bố đi cầy thuê) cậu cùng bố mẹ ăn cơm, ăn xong cậu 
thưa cùng bố mẹ rằng: thưa thầy mẹ, con ăn bữa cơm hôm nay 
lấy làm ngon lắm, vì con gập một người con gái nhân đức lắm 
đương làm phúc cho bọn kẻ khó tiền, con bèn theo người ấy xem 
nhà ở đâu, đến nhà thì thực là một nhà giầu, con thấy gia đình 
người con gái ấy giầu có, mà phong cảnh nhà ta thanh bạch, 
có nh khó đối, con bèn chịu thở dài mà quay về, xin thày 
mẹ đến hôi người con gái ấy cho con, xem có được hay là 
không đề cho con yên da! Bố nói: như tài hạnh của con tốt 
vậy mà đề cho con gái nhà phú-trọc giựa vào thời chả hóa ra 
phí lắm ru! Thưa thày nhưng mà người con gái ấy nhân 
đức, mà nếu đem cái nhân đức của người con gái ấy mä đối 
cùng cái tài-hạnh của con thì con còn phải kém xa. - Mẹ nói : 
ông ơi! con nó hám cái lòng nhân đức của người con gái ấy, 
nó muốn lấy, thì ta cũng vì mến cái lòng nhân đức ấy mà đến 
hổi cho con! — Nhưng mà nhà người ta giầu bà cũng giảm 
hồi à! — Ta vì cái lòng nhân đức của người con gái ấy mà 
đến khỏi, há vì của mà ông ngại! ông cứ dë tôi dën xem sao! 
— Xin thày cứ để cho mẹ con đến xem sao! vì nếu so sự giầu 
nghèo thì mười phần con không giám chắc một phần! song 
nếu vì cái duyên-giời thì mười phần con giám chắc cả mười, 
vì ở chốn tỉnh thành này biết bao nhiều là con gái đẹp sao 
không đẹp lòng con ! !! mà người con gái ấy tuy không đẹp, sao đã 
đẹp lòng con ! !! mà lại giá may mà nhà ấy là nhà kén dé tất nhiên 
phải gọi con đến đề mà thử tài, thưa thày mẹ như con nhờ ơn thày 
mẹ cho ăn di học, con đẩ' được văn võ toàn tài, như vậy mười phần 
con cüng lại chắc cả mười ! — Bố lại nói : con ơi! ở đời có 
hai chữ tài hạnh À ff là tài năng và đức hạnh ; tài năng hay 
giúp giäp non sông, đức hạnh hay phù thực cương thường, 
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ngắn thay! it người biết qui cái tài năng, eải đức hạnh ! mà 
lại cũng có hai chữ tài hạnh RỶ Së của cải và may mắn ; 
của cải vụ được miếng ăn, cái mặc, may mắn đeo được cái 
hư-danh, cái giả-giá, lạ thay! nhiều kế yêu vì cái của cải, cái 
may mắn ! vì vậy cái tài năng, cải đức hạnh của con mà dem 
đặt vào nơi chôn tiền, chôn của, không biết cứu giúp ai, khác gì 
như đeo kính ngọc cho người gỗ vậy!!! nên cha ngại lắm, — 
Mẹ lại nói: ông ơi! con mình nó ưa cái nhân đức của con bé 
Ấy mà xin mình đi hỏi, mà mình cüng chnộng cái nhân đức ấy 
mà đến hỏi, ông định kén vợ cho con được chỗ nào cå nhà, 
cả họ nhân đức thời mấy bằng lòng à ! — Nếu người ta thách 
cưởi nhiều tiền thì bà tính thế nào! — Nếu người ta thách ít 
tiền thì may! nếu thách vừa vừa thì vay mượn mà lo cho con! 
nếu thách nhiều quá thì dành tự ha nói mấy người ta cho con | 
nó gửi đề cũng tiện ông a! néi đoạn bà mở hòm lấy tiền và nói > | 
rằng: ông ở nhà đề tôi đi mua giầu cau đến giạm. Mẹ đi được 
độ vài mươi bước, con chậy theo mà nói cùng mẹ rằng: nếu 
thách cưới ít thì lo, nếu thách nhiều quá nhà không đủ 
tiền lo thì mẹ nói rằng : nhiều quá không thể lo được. mà nếu 
nhà gái căng rằng không lo được thì thôi, thì mẹ nói rằng: nhà 
tôi nghèo mà ông bà thách cưới nhiều qná như vậy, thực không 
thề lo được, ấy là ý ông bà không thương chảu, rồi mẹ liệu 
cách nói mà tháo về, chứ mẹ đừng eó nhận nhời kẻo rồi sau 
däm công, đâm nợ thì lôi thôi lắm mẹ a! Và nếu người ta có 
gạn gửi đề thì mẹ nỏi rằng: nhà tôi con một mà cháu nó cũng 
không chịu đi gửi dẻ. -- Mẹ nói : thôi con về liệu mà đi học đề | 
me di mua đầu cau đến xem sao, thôi về di hoc đi. — Vâng. H 
Bà mẹ mua dầu cau đoạn đến hỏi, lúc đến nhà gái vừa vào 
trong nhà thì mưa to; bà đưa giñu cau và đem tâm sự bầy tô. 
Nhà gái thấy nghèo thì nói lång ra. Mưa tanh bà từ biệt ra vë. M 
Cò-ä thấy bà lão mặt mũi tươi tỉnh vui vẻ, ăn nói ôn tồn phúc M 
hậu, có lòng yêu mình đến giạm (thỏi) cho con, mà cha, mẹ | 
mình thấy nghèo không nhận nhời, chiu đầu về, thì thương lắm, 


phận con gái biết nói sao, biết tính sao!!! nhân giời mưa E 
đường lội chon, cô bèn vào trong buông lấy một cái gây trúc f 
chậy theo bà cụ đưa cái gậy, vừa dưa vwa nói rằng: con biếu "E: 
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bà cái gây đề bà chống di đường, kéo đường trơn trượt ngä! 
Bà đỡ lấy cái gậy và nói rằng: tôi xin cô, cảm ơn cô, xin Thiên- 
Chúa ban mọi ơn lành cho cô, thôi cô nghỉ lại đề tôi về, cám 
ơn cô lắm. — Cô-à vừa cúi đầu vừa nói rằng: lậy cụ, kính cu 
lại nhà, 

Cậu ta từ lúc mẹ về kê truyện nhà gái chê nghèo không nhận 
nhời, thời cüng có ý buôn, lại nghe thấy mẹ nói rằng cô ấy 
biếu mẹ một cái gậy trúc đề chống di đường trơn cho khỏi ngä, 
và nhời nhè lúc từ biệt ân cần, thời cậu lại nghĩ rằng: lòng 
nhân từ cao thượng của cô ấy giá đem tài đức của mình mà 
đối thời mình còn kém xa, vì vậy lòng hoài-cảm của cậu đương 
däm thắm mà đành chịu phôi pha quá nuall!(doc đến đây 
thấy chữ nhân duyên trắc-trở như vậy, đố ai không động lòng 
thương !). 

Cậu ta đành gác chữ tình duyên, cố công đèn sách đề giương 
thanh danh hiền pou mâu, đua tài trí giúp non sông, định sau 
làm nên lại đến hôi!!! ` 

Cậu cũng muốn di làm dê lấy tiền đỡ bố mẹ, song bố mẹ 
khuyên rằng: con còn it tuôi mà thày mẹ còn sức mạnh còn 
kiếm được tiền cho con ăn học, thời con hãy cứ chị khó mà 
học, càng học càng hay, không cần gì làm vội, cậu vâng lời, khuya 
sớm chuyên cần học tập ; vùng cậu ở, ai ai cũng khen cậu là 
người hiếu học và hay chữ, 

Thấm thoát đã ba năm, bấy giờ cậu đã hai mươi nhăm tuồi, 
mà cô ấy đã hai mươi mốt tuôi (ấy là tuôi gái đã nhỡ thì) 


một bom cậu gặp cò ấy, thấy nhan sắc đã kém mà lòng cậu - 


vẫn ân cần yêu mến (thế mấy là thủy chung như nhất) cậu dến 
“nhà cô ấy, lấy một hòn gạch non viết vào tường nhà cô ấy hai 
câu thơ như sau này : 
-- Thây non sông giở vé giả ¡ 
Đó tan nước cạn nghỉ mà cảm thương ! 

Cô å một hôm di chợ về, thấy hai câu thơ ấy ở tường đứng 
xem, hiểu rằng thơ của người đã giam mình, bèn ta nước mắt 
ra, tay co giải yếm lên đề chùi nước mắt, may thay! bác cô 


_ä vừa đi đến đấy, thấy cháu khóc thì hỏi rằng :sao con khỏe? 


— Cô à lay chỉ vào hai câu thơ mà nói rằng ; thưa bác người 
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viết hai câu thơ này hän là người đã hồi con!song thày me 
con chê nhà người ấy nghèo không ga, từ độ mẹ người ấy 
sang hỏi con đến bây giờ đã được ba năm, nay con đã nhỡ 
thì mà người ấy vần còn lòng thương con, con thấy nhời nhẽ 
người ta thương con, nên con động lòng chầy nước mắt ra!!! 
—Bác nghe châu nói vậy thì thương và bảo rằng : như vậy quả 
đuyên-Giời giun giui, khuyên con hãy cử yên lòng, bác sẽ tác 
hợp việc trăm năm cho chúng con. Nói đoạn cả hai bác cháu 
cùng vào trong nhà. Bác lấy cớ mình có của mà không có con, 
nói mấy vợ chồng em xin cháu gái ấy dé nuôi làm con, đề 
mai sau tuôi già nương tựa, vợ chồng em thuận cho, bác đem 
cháu về nuà nuôi, 

Hôm sau bác hỏi thăm đến nhà người đã giam cháu, hỏi 
tăm đã đến nuà, đương lú; cậu ta cùng bố, mẹ đương äu 
com, mùa hè giời bức, cậu vừa ăn, vừa quạt cho bố mẹ, ông 
thấy lòng hiếu vậy đã yêu lắm và nghĩ trong bụng rằng: sự 
hiến nghĩa hằng phát hiện trong những cảnh các nhà nghèo — 
L'amour règne sans cesse chez les pauvres; vì nhà đương ăn 
com nêu ông không vào, bèn läng di đề nhà ăn com xong mới vào. 

Cách độ hon một giờ ông lại đến thì bấy giờ. bố mẹ cậu ta 
đã đi làm, lúc ông vào thì cậu ta nhớ cô à đương cầm bút 
viết mấy câu thơ vào bức chanh sơn thủy, mới viết được bốn 
chữ, ông gõ cửa, cậu tròng ra thấy ong cụ già ngoại năm 
mươi tuôi mặt mũi tươi tốt phúc hậu, bèn chào và mời cụ 
vào.—ông hỏi rằng cậu đương viết gì đấy? thưa cụ con đề 
mấy câu thơ.— cậu cử dë cho nó xong di đã, cậu lại viết xong 
thì ra mấy câu thơ mượn cảnh sơn thủy mà hoài cắm tri-âm 
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Cò (ri-âm tòc lào thị vô tình! 
Thanh niên đình bộ xuân sinh! ` 
Ông khen rằng : cậu ít tuồi mà văn hay chữ tốt, nói đến đây . 
thì gái đồng hồ cầm (trầm cảm) của cậu đến giờ khai thanh, 


| 


E 


== 
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éung điệu nghe rất vui, ông nói rằng: cậu thử tức cảnh méi 
thơ cái đàn trầm cầm cho già xem, cậu miệng nói bầm vâng, 
tay cầm bút ngoáy luôn trong vòng một phút đồng hồ đã xong 
bài thơ, hai tay nưng mảnu giấy đưa cho ông. Ông xem thì thấy : 

Nhw giỏ như mưa liềng sắt câm, 

Tính tình, tình tính bông đua trâm. 

Liên lạc một giây lòng vån vit, 

Cao sơn lưu tnúu lặng tri-âm. 

Lại khen rằng : tài của cậu rất nhanh, ý kiến trong văn- 
chương của cậu cao thượng, xem thơ của cậu thì đã dủ hiều 
tâm tình của cậu, nên già hỏi thực cậu rằng: đương lúc làm 
thơ, cậu có hoài cảm tình nhàn phải không! — Thưa cụ thực 
quả như vậy, xin cụ miễn trách cho, vì số là (dày cậu bầy tỏ 
căn nguyên sự tình của câuy. Ông nghe doan bèn bảo răng : 
cậu uày theo già đến nhà già chơi một lát vì già có việc nhờ 
cậu. Cậu bèn theo cụ, đến nhà, ông vào nhà trong bot chắu 
rằng : có phải người đương ngồi ở nhà ngoài đã hỏi con phải 
không ?— Cô à nói: thưa bác con khong biết mặt người ta ! 
song bác thử hỏi người ấy rằng : hôm bà cu dem giän đến 
giam con, lúc về con có. biếu cái gi, xem nói có đúng không l 
ông ra hỏi cậu ta rằng: hôm bà cụ di giạm vợ cho cậu, 
lúc về có ai cho cái gi không!— Tuwa cụ hôm ấy giời 
mưa đường trơn, cô à có biếu mẹ con một cái gậy trúc dé trống 
đi đường cho khỏi ngã, thưa cụ vì vậy chữ nuân-duyén con đành 
chịu thúc thủ, mà cái nợ lòng con vần phải da mang! !! 

Bác vào thuật lại mấy cháu. — Cháu nói: thưa bác thế thì 
đích thực người ấy đã giam con. Bác lấy làm mừng lắm, bèn 
ra nhà ngoài dem chän tình bầy tö cho cậu ta và bảo rắng : 
Đấng Thiên-Chủa khiến bác tác hợp duyên lành cho hai cháu. — 
Cậu đứng dậy chäp hai tay trước mặt ông và nói rằng: xin 
cám ơn bác vì bác đã 10 lòng thương TU VỆ con mà lưu tâm 
đến duyêu phận của chúng con, ơn trọng ấy chúng con xin 
ghi lòng tac dạ. — Ông bèn gả cô à cho chàng. 

Xem tích này thời lại thấy cái nghĩa hay ở câu; 

Hỏi thăm những kẻ hữu tình ! 
Hằng: ông Gidi có phụ mình hay không ! 


i 
! 
} 
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và chång nhirng thấy : 
Làm phúc cho kẻ khó được chông | 
Cảm tình đề thơ hay đắt pol 
mà lại phát mình ra được cả tinh nghĩa chữ duyên-nợ, cùng 
thích thực dược cả câu : 


Khóc được chông!!! 


Túng tiền còn có người cho. 
Túng vần luống những 
quanh eo một mình 


Giải nghĩa: Hai câu văn này nói ở đời túng tiền thì còn có 
người giúp người cho, song làm thơ tủng vần thì ai giúp được 
ai cho được, vì những người làm văn tuo phải kỳ-kuu nghĩ 
ngợi tìm vần, và dem hết ÿ-kièn của mình mà nạn nên câu 


văn câu thơ, thế nào cho nó rõ hay mà không sái, vì vậy 


người ta ngue một câu văn, một câu tho mà cũng cé thê đoán 
ngay người chú-bút hay, nèn thé nào vi có câu phê về các nhà 
làm văn rằng: khầu khí xuất yăn chương, nuw Vậy nghề làm 
thơ cũng kho om lắm thay, Chuyện cồ-tích : : người chu- bút 
Thiên-văn tử-tự kinh hôm trước chưa làm văn thì tóc còn den, 
lông mày còn xanh, suốt một dém ceầm-cầm cüi-cui, một thần 
một mình, cầm lòng cầm chi, làm xong väu, đến hôm sau tóc 
và lòng mày trắng như tuyết lạ thay ! đấy văn chương lỗi co 
khó lắm thay, khó đến néi hại cả khi nuyết, hao tồn că tỉnh 
thần làm cho người đương trai trẻ mà hóa ra ong lào già. Các 
lối văn khó ngày nay nghe ra đã tnoải-bộ, nếu dicu Du vậy 
thì may lắm; nếu các lối văn kn6 thoâi-bé thì lối văn đê. sẽ 
được rộng đường, tiến bộ phải hăng, 

Nước nam ta hay làm thơ ngũ ngôn, thơ tứ tuyệt, thơ bát 


cú và thơ lục bát, ba thứ thơ trên còn phải vần lại phải đối 


chọi từng chữ rất là khỏ, mà có ai học thông chữ nho và có 
lập tành mãi moi làm được; nhiều khi những thơ tức cảnh 
và những thơ chơi bời, người ta hay làm theo lỗi thơ tứ-tuyệt 
miền là đủ ba vần già giặn, bốn câu thanh-kỳ, ấy là cách 
mua vui giải chí, chở nên kỳ khu niêm mấy luật mà hao tôn 
tỉnh - thần ; còn niêm mấy luật thì xin dë dành đến lúc thi cử 
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hãy giở ra mà chạm chô soi tách cho nó hgp cách văn-hành 
công khí ; tuy vậy nhưng cũng là lối thơ rất khó. Song thơ 
luc bát là thơ dē làm vì câu trên sảu chữ, câu dưới tám chữ 
và hợp vận, ai hay xem thơ mà tốt chí-khôn thì bắt chước, 
làm ngay được, thơ này đắc dụng trong buồi văn-minh này 
lắm, tuy dễ làm mặc lòng song người làm lắm lúc cũng còn 
túng vận quanh-quần ngần-ngây hao-tồn thì giờ đáng tiếc. Vậy 


-AÀ có cách rất tiện giúp nhữag người làm thơ khỏi ngần ngây; 


nghĩ ngợi hao tồn tỉnh thần như sau hày : 
| Nghề làm thơ cốt yếu ở vận, thơ có sát van thời mới hay, 
nếu cứ chấp nhất như vậy thì sự khó, khó mãi, ta nên theo 
lối văn mới ví dụ như câu văn vần trước là chữ, câu vän sau 
có tiện lấy nghĩa chữ vần trước mà hợp vàn, tuy vận kuông 
đượo sát lắm song cũng hay, nếu câu văn trước gieo vận thân, 
câu văn sau hợp vận là chữ mình, vận tuy xa nhưng câu văn 
rất hợp, ăn nghĩa và cứng cáp mà không thê đồi ra vận khác 
được, như bài thơ giảng đạo sau này : 

Trên kính (uc Đức Chúa-Giời, 

Dưới tàaương sót hêt moi người bằng ta. 
Ay nhờt đạo thánh iruyên ra, 
Pnäi nên väng cứ dé mà lập thân. 
Vui lòng thỏa chi paện mình, 
Bina-sinhk nhã- thú thích tình non-sông. _ 

Nghề làm thơ phải chuyên xem thơ, chuyên tập làm thơ mới 
thành nghệ, mà nặn-nọt nên một câu thơ, kể vän-bänh công- 
khí cũng khô tâm lắm mà nào có ích dụng gì lắm đâu. Có 
người nói chuyện mấy hàn-sĩ rằng; Tôi có một người bạn, 
anh ta làm thơ kề đã hay, như bài thơ bình-phầm người co 
búi-tóc to, đã hüi đầu, sau lại đề tóc, bấy giờ tóc lại mới mọc 
quan thánh gàn ngài lại búi tóc nên cái búi tóc như cải củ 
hành, như sau này : 

Búi lóc đương to hóa cù hành, 
Rö ràng qui cách tướng đàn-anh, 
Phong-quang dung-mao thêm xuán lắm, 
Giời khéo điềm-tô khách hữu tình. 

và anh ta thường ngâm nga lắm bài thơ rất thần tình, lắm 

câu văn rất kịch liệt như sau này ; 
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Thơ họa đã đứng tuổi, còn ngóng 
nghênh và khấn Giời độ 


Ee " — — -————— 


« Nhân sinh ba vạn chin nghìn thôi, 
«Đã chót tiêu hoang vạn réi rồi. 
« Nhờ tay Tạo-Hóa soay giời lai! 
« Đề khách tang-bồng rộng đất chơi, 
(° Giời là thời vân người làm thơ.) ì 


Thơ họa Tổ -tôm 


« Kè từ tự lúc rậy thiên khai, 
« Mới biết Ngô-Văn thực đại tài, * 
« Thu sếp trăm hai vào một cuộc, 
« Tung hoành ngang dọc chẳng nhường ai. 
(* Ngô-Vän là tên người sáng tạo ra nghề chơi t0-tôm.) Chơi ` 
tö-tôm cũng hại như câu : 

« Cửu-vạn, bát-sách, chi-chi, 

« Ba gian nhà nát bán đi cho réit 


Tao họa đánh cờ-người 


e Quân sĩ môi bên mười sảu triệu, 
« Bây thành trận thế đánh nhau chơi, 
«Se bay, pháo nô nhanh như chớp, 
« Ngựa tốt sông pha cuộc biến đời, | 
Chơi tô-tôm, tài bàn, chắn, bài phu, tam-cúc, đố-mười, bất, 
ic-xi, thò-lò, súc-sắc, đố-chữ, quay-đất, chän-lê, sóc-đĩa vân 
vân đều rất tai hại, những kẻ mê man phải tiều tụy vô cùng, 
và chơi cờ-người cũng vậy vì tồn hại thì giờ, bổ công, bỏ việc, 
đâm keo, đâm kiết như câu : 


«Cờ bạc là bác thằng bần, 
« Cầm khăn, cố áo nợ nần chan-chan | 
‹ Khuyên ai chớ có mé man! 
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Thơ họa hồi bên nước pháp đương có sự 
chỉnh chiến, và nước ta nhiều tỉnh vỡ đê 


«Đương cơn nước Pháp súng dùng dùng ! 
« Bông chốc đê ta vỡ tứ tung! 
« Gần kề trước mắt xa nghìn giậm, 
e Ngây ngần thương nhau một chữ đồng ! 

(Những người ta thấy nước Pháp sang bảo hộ nước nhà, mà 
bên nước Pháp bị cơ biến binh-dao thì thương, và những 
người Pháp thấy những người ta sang tòng chỉnh giúp nước, 
mà nước ta nhiều tỉnh bị vỡ dé, nào chết người, nào đói, khốn 
khô nhiều cách thì cüng thương. — Những người sang tòng 
chỉnh bên Pháp đã lập được công rất to cho dân nước nhà 
được hưởng cái hạnh phúc Thụ ân đắc báo %Š P 4$ W 
là chịu ơn đã được đền.) 


Thơ mừng người bạn Long chỉnh bên Pháp về. 
người nàu đã giúp 0ê viêc máu bay và mặc quản áo (du, 


« Chân giầy, đầu mũ gậy cầm tay; 
. «Áo túi, quần khuy à thánh tây ! 
e Hồ-thỉ nam-nhi đà phi nguyện ! 
« Giong nhan xe máy lại tâu bay. 

(Đây gọi người Tây là thánh vì bên Tây nhiều người có đạo 
Thiên-Chúa thì từ đức Giáo-hoàng, các tôn-giảo cùng các giáo-hữu 
gọi là Hội-Thánh. Nên các giáo-hữu bên Tây gọi là thánh-tây 
và các giáo-hữu Nam-Việt ta cũng gọi là thánh-nam, thánh an- 
nam hay là thánh ta). 


Thơ làm hộ cô X gửi mừng em họ lấy 
chồng ở tỉnh Thäi-Binbh. 


«Nay chị mừng em hưởng thái bình, 
«Kip người, danh giá buôi vän-minh. 
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« Nôi-cho gắng đua tài nữ-tướng, 
« Khoan-hòa đức hạnh phải đỉnh ninl. 
“(Bài thơ này rất có ích cho bọn xương sườn). 


Thơ họa cải cân tây (Bascule) 


e Công bằng thi thë chốn phôn-hoa, 

« Áo gấm kia còn kém mô xa. * | | 

e Hot lòng nhân nhượng đời đâu cả! #1 

« Dem dạ so kè quấy mãi ta! | | 
| (Áo gấm là cái cân ta, vì cái cân ta mình nó có nhiều hoa,) 


. Thơ họa cô lão soi gương 


«Soi gương thấm thoắt mới ngày nào, 
«Da phấn môi son lại má đào Ì 
« Thanh tao cực diêm hường nhan khách ! 
« Nay đã mom sën biết nghĩ sao!!! 

(Những người con gải chưa lấy chông thì gọi là cô: made- 
moiselle, khi già cũng gọi là cô, như tiếng cô lão là vieille 
mademoiselle. — Nhiều nhà có con gái, khi người ta đến hỏi, 
con tuy thuận, mà bố mẹ chê-nghèo không gå, đáng ngán thay! 
— Những người con gái ngộ cảnh đã phải chịu cô thân chếch 
ảnh lon đời, đáng thương thay !— Thế huấn có câu: giá thú 
bất luận tài, luận tài giả chân di-dich, nghĩa là sự gå chồng hay 
là lấy vợ cho con không nên chọn chỗ dầu có, nếu chọn chỗ 
dầu có thì thực là hủ-làu cực điềm ! Nhời chân trọng ấy nên theo.) 


Thơ họa ông lão muốn thăng thiên-đường. 


« Vừa mới ngày nào tước có râu Ì 

e Bây giờ trắng toát nghĩ thêm sâu ! 
« Thế gian nhượng lại cho đàn tré! 

e Räm mắt xem Giời đứng ở đâu ! 
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(Các eu già thấy những công việc mình đã làm họp nghĩa 
vụ thì vui lòng và biết mình không còn sống được bao lâu 
nữa thì ước ao muốn về nghỉ trên Thiên-quốc và lúc lâm chung 
lối lại cho con cháu phải làm việc lành phúc đức, và còn ân 
nghĩa ai chưa đền được thì cùng lỗi lại cho con cho cháu bảo 
đền như vậy rất hợp đạo thường. — Còn những người nào khi 
lâm chung mà lối lại cho con cho cháu, báo thủ kẻ nọ, báo 
cán kẻ kia, như vậy rất nghịch đạo thường, vì kém nhân đức 
thương vêu ké nghịch cùng mình. Những con, cháu ngộ cảnh 
này, nên khuyên các cụ tha lỗi cho người ta, thì däng Thiên- 
Chúa sẽ tha lỗi cho mình, và cùng không nên theo những lòi 
lối ác, vì phép đạo cấm cha mẹ không được giây bảo con cái 
làm nhữug việc ác). 


Thơ họa chơi tết. 


« Ít tiča tết nhất nghĩ quanh-co ! 
= «Theo lỗi văn minh đỡ cái lo ! 
e Pháo đốt đùng düng kinh trẻ sợ! 
e Thủy-tiên hương ngát sợ già ho! 

(Mấy ngày tết những tiếng pháo nồ đã làm hại nhiều tré con 
mới dé bị chứng sài kinh, những nhà có trẻ nên cần thận mà 
lại nếu nhà láng diềng có tré con mới dé thì nhà mình cũng 
không nên đốt pháo cho hợp câu : Ấu ngô ấu di cập nhân 
chỉ ấu: J) # 3] K À KẾ Y là mình thương yêu con mình 
thế nào thì cũng phải thương yêu con người ta như vậy. Cũng 
nhiều tré bị tiếng sấm, tiếng sét, rật mình mà sinh chứng 
sài kinh. Khi am trẻ lúc thấy cơn mưa, con gió y là nhng 
lúc hay có tiếng sấm, tiếng sét, hề khi thấy chớp thì phải ẩm 
chặt lấy đứa trẻ, và kề miệng vao gần tai nó mà đọc se-së 
tiếng ầm ầm đề đến lúc có tiếng sét thì con trẻ không phẩi 
rat mình sợ nữa. Vì khí am khí dương chạm phải nhau thì 
phải lôe lửa sáng ra là chớp, và có tiếng động là sấm là sét, 
sự sáng chuyên nhanh hơn tiếng động vì thế người ta gọi chớp 
là tin báo-trước cho thiên hạ biết rằng có tiếng sấm, tiéng 
sét đến ngay lập tức vậy. 


“ Đã a 


Hương ngát hoa thơm thường làm ngạt hơi người. Nhiều cụ 


già bị ngạt vì hương thơm hoa thủy-tiên däm ho, đâm hen, | 
mà không biết. Nhà nào những ngày tết thấy các cụ khủng 1: 
khắng ho, mà nếu có hoa thủy-tiên đề ở trong nhà thì nên bỏ f , 
ngay di kéo tồn thọ của các ey!!! ` | d 


_ Thơ họa trách mình. 


« Gớm ghê, om ghê cái thân này! | P 
| e Hành dịch mê man suốt cả ngày! 
Sr « Bo nền công đức quên không däp! | +1 
| «Giấc mộng Chi-son luống tỉnh say! } 


Vịnh tré chơi giều. - 
« Đồng không bãi vắng cứ chiều chiều, 
« Gió mát đua nhau trẻ thả giều. 
« Phấp phới lưng giời tờ giấy loại, 
« Vo ve mặt đất cái väng kêu. 
Đề cái qương. 
« Có ta thiên-hạ biết mình! 
« Non sông rõ mặt hữu tình thanh-tao ! 
Đề cái quạt. 


« Xuân-sanh än mặt anh-hùng ! 
« Xuân tài âu-yém non sông thỏa tinh! 


Đề cái binh rượu thuốc. 
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« Thể-gian bất lạc ngô tâm lac, 
« Thiên hạ vô cường ngã tự cường. 

Tính rượu rất nóng hay khu phong, trục hàn, hành huyết. 
Những người cảm phong, cảm hàn, tích huyết, và đau bụng, 
đi tå uống thì hay lắm. 

Còn những người vô bệnh nếu có uống thì nên uống ít vậy 
kẻo độc. 

Những người uống rượu nhiều cùng những người nghiện 
rượu chẳng những bị nhiều chứng bệnh kỳ vì rượu, mà những 
bệnh kỳ ấy cüng hay truyền cả cho con cho cháu nữa, 

Thơ anh ta làm kề cüng đã thần tình, song anh ta muðn nồi 
tiếng hay thơ như ông Lý-thái-Bạch, bèn mua các sách thơ về 
xem thêm cho nó rộng tứ. Than ôi! những sách thơ, sách nào 
cũng lắm bài tả về cảnh phong tình là hư-tình thì mấy hay. 
Một hôm anh ta mở bộ sách thơ ra xem, có mấy bài họa cảnh 
phong-tình rất hay, anh ta bèn gi rong nhả-nho ra ngâm, hôm 
ãy tôi đến chơi, mới di đến công, nghe cái rọng anh ta ngâm 
cũng đã lấy làm thú, đi từ cồng vào dën cửa chừng độ hai 
_ mươi bước nữa mới đến; lạ thay! lúc đến cửa thấy anh ta 
mắng vợ rằng: đàn bà vô lễ — Vợ đáp lại rằng: anh không 
đem những sách giậy về đường đào-đức nhàn-nghĩa mà đọc cho 
vợ con, anh, em nghe thì chớ, sao anh lại đem những sách däm 
phong mà ngâm-nza đề sinh hại cho cả nhà, nói đến đấy tôi 
bèn ep cửa, thì anh ta ra mở, thấy tay soa trán bươu lên 
nom như cái sing con sư-tử giấy, tôi hỏi đùa anh ta rằng: 
anh mới hóa ra sư-tử đấy à! anh ta cười đoạn thở giài mà 
nói rằng: anh đã biết nhà-tôi nó có tính ghen rất lạ dời, đến nỗi 
tôi không còn giám thò đi đến đâu, ở nhà buồn tôi giớ bộ. 
sách thơ, (miệng nói tay cầm bộ sách thơ giơ ra thì thấy giầy non 
quyền tự-vi, hai bìa cứng, gáy đóng da đỏ, có mấy tờ rách 
lôi-thôi lòi ra), này tôi ngâm mà nó giám sẻ rách ra mà ném 
vào chán tôi, anh nom bươu lên đây này, giả vào chô phạm 
thì làm sao!!! Vợ mäy nợ ghen đâu ghen ca mấy thơ mấy 
säch!1! Chị ta ở nhà trong vừa bước ra vừa nói: anh tính nhà 
tôi ngày nào cùng ngâm-nga những câu thơ ma, thơ mãnh, 
thơ quái, thơ qui, tôi nghe chói tai quá, tôi mới sé quyền thơ 
ấy mà vất đi, chẳng may nhổ tay vào ngay chán nhà-tôi, ấy 


Ch ` EN 
là giời quả-báo cho nhà-tôi đẩy. Vì không doc những séch giậy 


về đường đạo-đức, đường nhân-nghĩa cho vợ, con, anh, em ` 


nghe thì chớ, mà lại còn đem những sách dâm-giục ra mà 
ngâm-nga đề sinh hại cho cả nhà. Tôi nghe chị ta nói rất là 
phải nhề, nhân tính tôi lại hay phù-suy, bèn nói rằng : anh 
hay ngâm những thơ dâm-phong mà chị ghen ghét thì rất phải, 
mà chị ghen thế nào đến nỗi bon chán anh ấy như cải sing, 
thực là dáng tội cho anh ấy : 
Ca ghen chồng phát mọc sing!!! 
Thơ tinh dên-di khôn giừng cơn hằng ! 
nói đoạn tôi lại quay mặt lại chỗ anh ta mà nói rằng: anh chỉ 
nhắm - nhí như thế thì dä đáng tội còn oan-ức gì mà thôn- 
thức, chị ta đắc-ý bèn xuống nhà dưới gọi đầy té dun nước 
têm dầu. Anh ta nhăn mặt lại rồi noi nhỏ mấy tôi rằng : anh 
nói thế thì bận sau nó giết tôi!!! Tôi nói chữ lại rằng: 
KR HR HE M € ek 
Dat trượng -phu tk w cường chường khởi vô hạnh tai ! 
Nghĩa : là nó gièt cho là may! 
Bỗng nghe tiếng người nhà tôi gọi, tôi vội vàng từ biệt anh 
ta rồi về. Truyện ấy cüng đáng kề là một tích kim-cô-kỳ-quan, 


tôi bèn cô-dông cho các kim-bäng ngọc-hữu biết, có ý lấy gương. 


ấy khuyên anh em đừng xem, đừng ngâm những thơ đâm-phong 
từ đấy anh ta đi đến đâu cũng bị người ta chế-bác và gọi là 
Nam Thái-Bạch, nghĩa là trạng thơ nước nam như ông Lý- 
Thái-Bạch nước Tầu đời xưa. Một hôm có ba, bốn người anh 
em đương ngồi chơi ở nhà tôi, anh ta bỗng đâu lù-lù gin 
đến, anh em đua nhau mà chế ; người thì, vạn phúc cho Nam 
Thái-Bạch, người thì hàn uyên cho Sư tử tiên-sinh, người thì 
thiên tuë cho Kỳ lân học-sĩ, anh ta vui tính cùng cười và oo 
rằng: các anh chế tòi đến tận thế à! các anh cứ chế tôi sợ vợ, 
thì tai cáo anh đã được nghe và mắt các anh cũng đã nom 
thấy những người nồi danh-tiếng là đại-anh-hùng không sợ vợ 
À Z H 2E FH lồ thôi nay chim à này, mai chim à kia, nay 
vợ này, mai vợ kia, dam về đường dâm-giuc chẳng được bao 
lâu bèn sinh bệnh kỳ mà chết, suy dër thì những bọn tiều- 
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anb-hüng không sợ vo bh A HE Z8 E ai đại khải như các 
anh, cũng phải thoái- chỉ, cüng RR bót ra oai gió cùng 


người nội- chợ ít nhiều (cüng bót bắt nat vợ it nhiều). 


như tôi cũng vậy, giá vợ tôi nó không ghen cho tôi; 


må nó ban cho tôi cái quyền tự - do thời tối cũng dä 
tối đâu là nhà, ngā đâu là giường, nay chim à này, mai chim 


| à kia, da-mang vợ nọ, vợ kia đắm-say, mê-man về đường 


sắc-giụe, có nhë cái thân này đã sinh nhiều bệnh kỳ mà chết 
đã lâu, xương thịt này đã tan nát ra như do như đất rồi : 
Thói ghen vo chẳng đành-hanh, 

_ Xương thịt này hẳn då đành ra do! 

Như những bậc đại-anh-hủng không sợ vợ ấy, cứ nạt vợ đề 
mà dễ chơi bòi nhäm-nhi càn đổ, hư thân, mất nết mà sinh 
bệnh kỳ phải chềt non, chết yều, nếu còn cha mẹ già thì đề 
cho ai nubi, như vậy đề cho cha mẹ mất trông mất cậy, phải 


| khô sở sầu thẳm vô cùng, lúc hấp-hối gần chết, nhớ công ơn 


cha mẹ có áy-náy hay không, bấy giờ chỉ con ehầy nước mắt 


| ra và lòng hối-hận trách mình rằng : 


muộn : 


Chẳng thương cha me luôi cao. 
Gánh sâu chôt nặng nở chao cho người. 
Đến lúc biết nghĩ lại thì đã quá, mà lại cỏ biết trách mình 
rằng: hự chiều tư-giục là giong nết xấu mình, đắm say sắc- 
giuc chơi bòi nhäm-nhi, sao không biết tu-thân, song cũng đã 


Giáu oan là mồi hư-tình, 
Tu là quả phúc sao mình bièng tu. 

Lại như tôi không ngâm nga những thơ từ giây về đường 
dạo die nhân nghĩa cho vợ con anh em nghe, ấy cũng đã đủ 
là có lỗi nhẹ, mà lại còn đem những thơ tình mà ngâm nga 
như vậy, xét kỹ thì cái lỗi ấy rất nặng, cho nèn lúc vợ tôi nó 
sé quyền sách thơ nhäm ấy đi mà ném vào chán tôi, tôi dë ÿ 
thế là chồng, chực ức chế mà mắng nó là vô lễ, song nó nói 
lại rằng: anh không đem sách giây về đường đạo. đức nhân 
nghĩa mà doc cho vợ con anh em nghe thì ché, sto lại cốn ` 
đem những sách phong-tình mà ngâm nga đề sinh hai e EA 
nhà: nó nói fphäi lẽ cho nên sợ cái phải äy ĐC re tết + 
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nho gia chỉ nhẫn chớ oé phải là tôi sợ vợ đâu, như đời 
trung-cồ nước Tầu, trong chốn triều-đình cüng phải có chức 
gián nghị đại phu đề ngắn can vua khi có điều lỗi, vua 
cũng phải nghe, vì vậy trong gia-đình, mình cũng phải nghe 
người nội chợ của mình khi can gián những điều càn, điều lỗi, 
phải nghe vợ những điều can giản tốt cho hợp câu tòng gián 
như lưu, thế mới hợp câu : 
«Vg hay phù thực cương thường, . 
« Phải yêu mà lại phải thương phải vì. 

Lại như tôi cùng các anh, tình ngọc hữu, nghĩa kim lan 
chúng ta đã thâm giao với nhau. Khi tôi chưa có vợ thì các 
anh giắt diu, giủ dé tôi đi nào nhà trò, nhà hát, rượu chè cờ 
bạc, thuốc phiên, thanh-lâu lại di ngông nghênh chim chuột 
nhắm nhí, đến khi tôi lấy vợ thì cải lo về chách-nhiệm mới 
nghĩ đến, coi mình nhường như ké hư-sinh vậy, vì đã nghỉ thất 

nghỉ gia mà còn vung bề sinh ‘co än nghiệp; tôi nghĩ dën 
những lúc chơi bòi càn đỡ vô ích tốn công phí tiền, trách 
mình rằng đại, lại hờn phận còn hiếm bạn hiền. 

Nhời phê : 
Chơi cùng qui råy chi cho bận ! 
Bạn mâu ma phăm nghĩ cũng hay! 


Nguyên văn là ma men nghĩa là rượu, phê vào đây không 
hợp, nên cải chỉnh là ma phäm (ma femme) = vo tôi, Gọi vo 
là ma vì chơi đâu Bà-đầm cùünz mò mâm đến phả đám. 

Nhời phê này ngại là thải quá, song hợp câu ; 

SS SC Se HH 5 S 
SZ D ® m" 2# 
Tò si chỉ phụ kham vi htu 
Vô ích chỉ bằng bäi khả giao 
Vợ dén sdrth nghĩa khá kham ! 
Bạn bè vô ichchai om cát chi! 

Nghĩa là người vợ tuy có ngu si lắm thì mình cũng nên 
khoan sùng vì là một vị có cốt cách phù thực cương thường 
cho mình. Mà bạn bè vô ich thì không nên chơi. 

Lòng các anh đối mấy tôi thế nào thì các anh đã rõ, song 
lòng tôi đối với các anh thì như vậy. 


j 
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Bạn bê miệng kính lòng têu 
Khuyên câu tử tè can điên càn ngông 

Vi vậy tôi điễn-thuyết cho các anh một bäi đề cho câc anh 
hiều cách sửa mình, mong cho các anh cải quả tự tân. 

Nhân tiện xin lỗi các anh vì nhiều lần các anh muốn giủ dé 
tôi đi chơi,tôi đã giả là sợ vợ mà thoái thác, nhiều khi tôi cũng 
sử tệ cùng các anh, mà các anh không biết, vì tôi đã giặn vo 
tôi rằng: nếu em thấy anh rượu trẻ, cờ bạc, chim chuột, bát 
hỏng cùng những sự ngông nghênh khác thì phải can, nhất là 
khi thấy người bạn nào đến nói truyện với anh vừa tiếng nôm, 
vừa tiếng chữ, hay là vừa tiếng ta, vừa tiếng tây cùng là tiếng 
tầu, mà có lôi kéo anh đi đâu, thì hãy cứ đề anh di độ mấy 
bước, rồi gọi giật lại mà nói rằng : ông giặn thầy đợi ở nhà ông 
hôi gì, hay là bà giặn thầy ở nhà bà hỏi gì, thế là cách không 
thë đi được nữa, cho nên nhiều lần các anh đến giủ tôi đi chơi 
đều mất công, nên từ ấy đến nay các anh thường bình - phầm 
về sự tôi sợ vợ, mà những lúc các anh chế bác tôi, tôi vẫn vui 
cười, tôi cười là cười cac anh chúng kế tôi đấy: 

Đừng Đội hảo cwdi ai sợ vo 
Chúng kề người mắc c hay không ? 

Nói đến đấy thì đầy tớ gồ cửa mời thầy về sơi cơm, chúng 
bạn còn đương ngơ ngâc con mắt, anh ta bèn vội vàng đến bắt 
tay, tir biệt ra về, đi được hai bước, anh ta còn tiếc dé ngoảnh 
cô lại nói nốt câu này rồi thủng thinh đi về : 

M WE = 0 A 
Anh - hùng tam tứ ca 
Tủ lhân tùu ngà bộ doanh châu 
Hỏi ba bồn gã anh hương 
Tu thân nồi gót phi thường mây ta 

Nghĩa là các anh cüng vào bon tiều anh-hùng không sol vợ 
đẩy, khuyên các anh tập cái đức thương vợ, nê vợ và sợ vợ 
giå như tôi, 


ET, Ps 


Chỗ bạn bè không nên chế bác nhau quả kéo người ta đâm 
khùng ra thêm đại, vì một nhời nói cüng quí lắm, nói sao cho 
bằng lòng người ta, nói sao cho người ta muốn nghe, nói sao 
cho tiến ich cho người ta, như vậy thì hẩy nói, còn nói làm. 
mất lòng người ta, nói sinh hại cho người ta, thì không nên nói. 
Nhời nói chế aiso vợ là nhời co nọc rất độc dấy, xin xét kÿlai A | 
có thực như vậy không, vậy nên phải nhớ những nhời thë Wë LU TUE 

Nhòi nói không mât liên mua: hậu tà) 
Lựa nhời må nói cho vira lòng nhau A 22 
Nhời nói là một gói réng | 

Bä nghe, nghe nói lại cùng muôn nghe 

Đẩy naậm thơ cho nó đỡ sầu, cho nó đỡ buồn mà sinh sw 
ham hat như vậy, bë bàng như vậy, thực vë vời thơ ` mấy ` 
thần, ngắn thay nay thơ tình, mai thờ tỉnh, gớm ghê thay méi 
quyën sách thơ tỉnh: non non quyền tự-vy thì biết bao nhiên. 
là thơ, bao nhiêu là tình, Than ôi! Biết bao nhiêu là kế đua 
nhau mả thi thố cải thơ tình, mà không nghĩ lại những ' thơ ấy - 
sẽ hại cả con; cả cháu, cả chät, cả chút mình mai sau, chứ: 
chẳng những là hại xã hội không đâu. Ở đời nhiều cách sinh 
hại người ta, song cách làm ra những thơ phong-tình, hư-tình 
ấy là những thơ dâm, làm hại người ta cách rất độc ác ; 

Nhiều cách sinh hại cho người. 
Áe độc nhật cách vě vi thơ dâm ` 
Tich chuyện nhỏ này cũng vui và cüng có ich, sẵn bút hàn- 
sĩ cùng thần thơ tức cảnh mấy nhời cho chuyện vui thêm : , 
Muôn thơ lắm tå cơn sâu 
Nghìn thám gửi diu ot nhau dàn Đào. 
Thần thơ, thơ thắn thề nào? 
thản thơ, thơ thần sièt bao nhiêu tình, 

Cô nhân cho cải n#hề làng thơ cüng là một cái hại như nhời 
giáo huấn sau này : 

Vui chỉchén rượn cêu thơ 
Nước bài rộng hep thề cờ thâp cao, 
Đã sinh ra kiềp anh hào. 

Le sue trang, hiền giôi giìo cá hai. 
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CHUNG - TÌNH 
Đã vẹn nhời ước ba sinh” 
Biệt ly ai chẳng động tình nhớ' thương 


Giải nghĩa : Chữ chung-tinh là thực-tình, là lòng ngay lành 
trong đạo vợ chồng ; như người con giai và người con gái đã 
hứa lấy nhau chẳng may gia đình bên nọ, hay là bêu kia biến 
cải, chưa được xum hop mấy nhan, mà đã phải kẻ bên giời, 
người góc bề, không biết đâu mà tìm thì lòng hoài vọng của 
hai bên : 

Như uước biên những giàn lên mà không can, 
Như lửa đang cháy đã đồ dầu thêm, lại gặp cơn giỏ thôi. 

Nhiều nhà danh bút tả lắm câu văn rất hay cảm động nh#ng 
ý tư-lưởng ân cần chung của những người ngộ cảnh; 

Biềt nhau đỏ nhớ cho nhan, 
Quen nhau nhw đắp núi sâu đứng chung. 
Văn tầu : 
AE #t. # SE A Hi A 
— WjM # ĐŠ # ím 7E BÍ §t 
Nhân sinh lạc sự mạc như tân tương tri,^ 
Thế dan khồ kinh mạc như sinh tương ly, 
Nhât oui gộp gö buỏi đầu, 
Sòng mà ly biệt thảm sân gì hơn! 
Và bài sau này : 


Thương nhau mà chưa lấy nhau được, 
Cả hai đành, 
Thầm yến trộm nhớ cho nó khưởc, 
Cái tấm lòng son, 
Cải cuộc vuông tròn, 
Đã dịnh sao cho, 
Như đặt cải thước ke mà kẻ, 


| 
VU 


AS thế 


Như mô cái kìm ba mà soay, 
Cải mỗi tơ tình, 
Vấn vít như cải mối bong-bòng-bong, 
Lửa duyên dà bén, 
Nấu nung, nung nấu cái tấm lòng, 
Sôi lên sùng sục, 
WI Bàng hoàng lắm lúc, 
Khi lờ mờ, 
Khi ngần ngơ, 
Như say, say biếng tỉnh, 
. Như mê, mê mån tình, 
Bệnh tương«tư khéo ghẹo mình, 


KI 


Niềm diêng này thấu ThHiên- đình cko chăng ! (cái thướe- ke là 


cải équerre dùng kẻ cho vuông, cải kim ba là cái Compas 
“dùng vẽ cho tròn). 


Như vợ chồng đương xum họp mà gập cơn biến phi thường, S 
mỗi người một nơi, lúc ấy thương phớ nhau biết đề đâu cho 


hết như câu' văn: 
Dễ vach tơ sâu lim lâu mồi, 
Khôn đem nét thảm vë nén chanh 


# 


Những cảnh này mới: gọi là cảnh tương lữ hay là bệnh 


tương-tư 


Bệnh tương-tư quí lắm chỉ duy trong đạo vợ chồng, những 
người đứng dän tử tế đã giao-hửa lấy nbau- cùng là đã Jär 


nhau, có lòng ngay lành và biết nghĩa cân; 
Vợ chông một thịi, môt xương | 
Phải suy nghĩa âu mà thương nhan cùng. 
và qui câu: tương kính như tân —M Bi in À mä qui nhau 


như lúc moi lấy nhau, nếu ngộ cảnh biệt-y mà hoài-vong 


thương nhớ nkau thì mấy gọi là tương-tư. 


Còn như giăng-hoa mà hoài-vọng nhau ấy là bư-tình, là tội, 
dừng gọi là tương-tư we phi tiết cải giá lrọng của chữ 
tuongetu 


pm 
py aan 
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Lại chữ chung-tình như sau này mới gọi là chung-tình : nhtt 
những người đã nên vợ nên chồng, chẳng may sinh bệnh tật 
như câm, mù, hủi, điếc, què quặt, vân vân, mà vẫn giữ 
nghĩa cùng nhau, tuy là thường tình nhưng cũng quí lắm 


thay, xin tặng vào bậc phi-thường. Nếu chồng bị bệnh tật gì 


như vậy, mà vợ vẫn vững lòng vàng đá, qui hóa chồng như 
khi lành khỏe, những bậc vợ hiền này đáng trọng, đàng tôn, 
đàng kính, đàng khen lắm thay, danh tiết ấy dung đầu liệt-nữ. 
vì những người hiệp-nghïa ấy đã hiều câu : 
Vo: chồng một thịt một xương. 
Phải suy nghĩa ou mà thương nhau cùng. 

Lại những người đã hỏi nhau, đã thuận lấy nhau hay là đã 
giao hứa lấy nhau, chẳng may sinh bệnh tật gì (như dà nói 
ở trên) mà vẫn bền lòng qui hóa nhau, lấy nhau, giữ nghĩa 
vợ chồng mấy nhau, chữ chung-tình đây tuy cũng là thường- 
tình, song xin kể là phi-thường cho toại cái chí thánh đáng 
trọng, đáng tôn đáng kính, đáng kben của những bậc ngay 
lành ấy, những bậc này giá có ai cô động đến tòa-thánh, chắc 
hån các giáo-hoàng phải phong thánh sống cho, và phải ra säc- 
chỉ buộc thiên hạ phải tôn, phải kinh, những bậc này hàn-sĩ 
quyết rằng Thiên Chúa phải ban ơn xuống phúc riêng cho như 
cầu : 

Làm người tièt-liét hièu-trung, 
At là Giời chẳng phụ lòng ai đâu 
Như vậy mới gọi là tri-ky, 
Như vậy mới kë là hữu-tình 
Như vậy mới cho là chung-tình, 
Những người ấy thực là tri-kỷ nên mấy hữu-tiình và vẹn _nghĩa 


-ehung-tình, thực tình như vậy và rất hợp câu: 


Tâm thương dä động tâm tình, 
Thịnh suy cảng quyèt có mình cỏ ta, 


wë 
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Tai nghe mà mắt đã nhìn, ` 
- Bệnh Të Tuyên bắn may nghin cũng mua. 


Gidi nghĩa : Bệnh Té-Tuyên là nët xấu mê gái đẹp, câu văn 


này của một người học trò có nết na đức hạnh, bạn. bè thấy 


anh ta chín chắn thì thường ỡm ờ anh ta như đem những 
chuyện các gải đẹp nói cạnh tai anh ta đề anh ta chia chi. 


Ô gần đấy mở hội nhiều bạn học đến giủ anh ta đi xem, 
anh ta không muốn di, các bạn nän ni mãi anh ta lại phải di. 
Lúc đương xem nội, những bạn chi vào một người con gái 
đẹp và bảo anh ta rằng: kìa cải người con gái đẹp chúng tôi 
vẫn bình phầm, anh nom, có đẹp không, anh ta có tài suất 
khẩu thành chương, nghe thấy những bạn hỏi mình. làm vậy 
thì nói răng : | 

Tai nghe mà mắt đã nhìn 
Đệnh lê Tuyên bán mây nghìn cũng mua ! 
Nghĩa là anh ta đã nghe tiếng đồn rằng đẹp, mà bây giờ 
mắt anh ta đã nom thấy song không cho là đẹp. 
Trong ning ban có người nói rằng: 
Trâm ngư lạc nhạn chỉ dung. 
Eè nguuệt lu hoa chi mạo. 
người ấy :đẹp như vậy, mà anh không cho là đẹp, thì người thế 
nảo mới cho là đẹp? — Anh ta đáp lại rằng : : trong bọn chúng ta 
chỉ duy có tôi biết sự dep thực của bọn nữ-uhi mà thôi, còn các 
anh thì chỉ biết sự đẹp giá chóng qua của họ, Vậy Sự đẹp thực của 
họ là : nết na đức hạnh; mà sự đẹp giả của họ là : nhan sắc (đẹp đề). 
Nết na đức hạnh là điều cốt yếu trong chốn nhân gian này, Thiên 
hạ thường kén vợ cho con, cho cháu, hay là con giai đi kén vợ thì 
kén lấy cái gì ? — kén cái nết na đức hạnh hay là kén cái nhan sắc 3 

Như giai khôn đi kén vợ mà khi đã kén được người vợ có 
nết na đức hạnh thì gia đìna người ấy thịnh vượng ngay, và 
vui vẻ, ngày nào cũng như ngày tết vậy, chữ tương kính như 
tân Mem S càng ngày càng rổ, quí lắm thay! Đời Chiến- 
quốc có một người cầy ruộng, vợ đem cơm cho, lúc chồng 
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än cơm, thì vợ khoanh, tay,đứng san chồng hầu cơm, khi chồng 
ăn cơm song, vợ sửa soạn ra về, lúc về thì chấp hai tay bäi 


chồng, chồng cüng chắp hai tay bái đáp lại. (Thế mới thực là 
tương kính như tân). Vua nghe tiếng hai vợ chồng người ấy 
có lễ bèn vời người chồng đến cho làm tướng (Phương-ngôn 


co câu : sang vì vợ hẳn bởi tích này mà ra). (Ai mưốn -biết 


rõ họ tên hai vợ chồng người này thi hãy xem pho Dông- 
Chu-Liét-Quôc-Chi). 

_Nuiều người con gái xấu si mà khi lấy Dei thi chông yêu, 
và cả họ nhà cuồng đều qui hóa, yêu mến, là vì các cô ấy có nết 


na đức hạnh, 


Như đời nhà Chu có vua chư hầu là vua Tề -tuyên-Vương 
đắm sa tiru sắc bỏ cả chính sự, nước Të đã suy biến nhiều 
lắm ; có nàng Chung-ly-Xuân hình dong cực kỳ là xấu, đến 
can vua, nàng diễn thuyết một bài rất là minh bạch, phát 
minh hết cả lợi hại nước Të, mục đích đề khuyên vua cải 
quá tự tân. Nhờ những thuyết-diễn cao kiến của nàng vua 
mới hiều' các sự suy biến trong nước đều bởi lỗi mình, vua 
hối lại quyết chừa các nết xấu, bèn lấy nàng Chung-ly-Xuân 
làm chính-hậu và chịu kuó chấn chính chăn dân, nước Te lại 
được thịnh vượng. 

Nước Të biết bao nhiêu là trí-sĩ không biết cách can vua dù 
cũng có người can nhưng vua không nghe, mà nàng Chung- 
Ly-Xuân là một người con gái rất hèu bạ lại cực kỳ xấu si, 
đến can vua mà vua nghe, rō địa vị nữ lưu mà kinh-luân-cao 
thượng khá khen ! Vì vậy dáng ché những tri-si nước. Té,. 


- kinh luân không E nàng Chune-Ly- Xuân. 
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Kham tiếu Të baug chư trí-sĩ 
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Kinh luân bất cập Chung-Ly-Xuân:! 
Vua Tế-tuyệên hiếu sắc hư thân đã có tiếng, nhiều nhà danh 


bút dã bình phầm nhự hai câu văn thủ đoạn cùng - bai câu 


văn sau này ; 
Tai nghe nhưng mắt cire nhìn, 
Bệnh Té-Tuyén đã néi lên dùng dùng ¡ 


— dr — 


Thế mà dën lúc được nghe những nhời điễn thuyết tốt của 
nàng Chung-ly-Xuân bèn biết lỗi mình và ăn năn cha cải, 
thế là cải quả tự tân HS 3# EJ ff qui lắm thay! Lại dù mà 
nàng Chung-ly-Xuân rất là xấu sí mà cũng lấy làm chinh-hậu 
vì qui cái tài đức của nàng, trọng lắm thay ! 

Như nàng Chung-ly-Xuân người tuy xấu mà tiếng tốt dé lại 
muôn thu, thế là người xấu mà nết tốt thì hóa ra người thực 
đẹp dấy vậy l 


Xâu mà đúc hạnh nêt na, 
Au là thực dep ai là người ché! 


e #8 # Bä Æ = Thực ngữ khai tiếu = Nhời nói thực mà - 
buồn cười: Hàn-sỉ vẫn chê vợ xấu, song từ lúc chép đoạn 
văn này, hối lại, tự nhiên không giảm chê nữa !! 1) 

Nhiều người con gái dep mà khi lấy chồng, được ít lâu chẳng 
những chồng chê ghét, mà lại cả họ nhà chồng cũng chê ghét. 
là vì các à ấy tuy có dep song không có nết na đức hạnh : 

Đẹp mà chẳng có nêt na, 
Môi son ma pħån ai tà người wa! 

Đây nói nữ-nhi xấu mà có nết ua đức hạnh hóa ra đẹp, hóa 
ra đẹp thực. Nữ-nbi có nhan sắc mà không có nët na đức hạnh ` 
hóa ra xấu hóa ra đẹp giả. Nhiều nhà danh bút Täu đã chê 
cái nhan sắc của bọn nữ-nhi Tầu rằng : ` 

À A # In 6 - 
Nữ båt hạnh nhi sắc 
Đẹp là cái súi mä hồng ! 

Vậy bọn nü-nhi nước ta ngày nay đã văn-minh nhiều lắm 
giá xem đến câu ấy, tuy nước ta chưa có người nào quốc sắc ` 
khuynh thành hay là chầm ngư lạc nhan chỉ dung, bế nguyệt 
tu hoa chỉ mạo, song cũng đẹp soàng đẹp vậy mà thấy câu nữ 
bất hạnh nhi sắc = Đẹp là cái súi má hồng, thì cũng uất ức 
lắm thay, tự mình cũng ghét cái nhan sắc soàng soàng của 
mình và muốn hủy nó đi. Như thế thì cái nhan sắc nhường 
như cái bệnh sủi nó bám vào mình, ai chẳng muốn chữa cái 
bệnh súi ấy di. Vậy y sinh xin tặng một bài thuốc gia truyền 
chữa lấy tiếng như sau này : 

Đẹp là cái súi má hồng! ` 
. Nêt na đức hạnh thời không can gil. 
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_ Mánh sương sườn ấy của người nào? 
Yều điệu làng đen bọn má đảo. 
Nga mi đó thị ngu phu cốt, 
Thiết vấn nghỉ quân kiến bất cao. 


Giải nghĩa: Bốn câu này, bai câu trên là nhời một người hỏi 
tuyền quốc văn, hai câu đưới là nhời một người đáp lại tuy en Hán 
văn, mà thành một bài thơ hợp vận. 

Nguyên hai người anh em bạn cùng đi mấy nhau, thấy một người 
đàn bà đứng với một lũ con gái mà người đàn bà ấy đẹp hơn 
cả, nên vë vời ra câu hỏi nhời thưa mà thành ra bài thơ ấy. 

Nhời hỏi thứ nhất: Mänh xương sườn ấy của người nào? 


| là người đàn bà ấy là vợ ai, cầu văn này dùng nghĩa bóng, 


nếu người nghe không phải là một người bác học thì không 
hiểu, vì tiếng xương sườn nghĩa là người vợ, vì đứng Thiên- 
Chúa dựng nên ông thủy-tồ loài người đoạn cho ông ấy ngủ 
một giấc say, bèn lấy xương sườn của ông ấy mà dựng nên bà 
thủy 10. - - 

Nhời nói thứ Eat Yêu điệu làm đen bọn má đào; — nghĩa 
là đẹp đứng mấy lũ con gái mà làm cho lũ con gái ấy xấu đi vi 
mình dẹp hơn. 

Nhời giả lời thứ nhất: Nga-mi đô thị ngu phu cốt. — nghĩa 
là người đẹp ấy là vợ kẻ ngông nghênh, vì Giời sinh ra sự 
nhan sắc của nữ-nhi đề chế sự ngông nghênh của nam-nhi, vì 
nam-nhi nào tính khi ngông nghênh, thấy nhan sắc thì mê say 
_ nên sự ngông nghênh ấy tự giảm bớt đi mà không sinh ra sự 
càn rỡ khác, cũng nhiều khi vì nhan sắc mà sự dữ lở nên sự 
lành, như Từ-Hải là một tay tưởng giặc anh hùng anh hố đã 
có tičng, hung bạo chém giết người ta xương giá chất cao thường 
bằng nủi, bấy giờ Thúủy-Kiều là vo, đẹp đã có tiếng nên Tù- 
Hải say mê, Thúủy-Kiều thấy Tù-Hải ngông nghênh, hung bạo, 
càn dỡ chém giết người ta nhiều quá, bèn khuyên Từ-Hải bỏ 
- nghề làm giặc mà dem quân ra hàng, Từ-Hải nghe mà ra hàng, 
thời bấy giờ yên được bọn giặc rất lớn, sự loạn lạc yên, thiên 
hạ lại thải bình. Như vậy nhan sắc cũng hay tiến ích cho 
thế gian lắm vậy, 
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Hai câu thơ trên đoán hẳn người đã đặt ra lòng còn hiếu sắc. - 
Hai câu thơ dưới đoán hẳn người đã đặt ra chí khí cao - 
thượng về đường đạc dire. E | 
Hai người này hẳn đã thâm giao cái nghĩa bạn bè mấy nhau, M 
nên một người hỏi như vậy và một người giả lời như vậy. ` 
Lại như hai câu giả lời, câu trên giải nghĩa cho, và câu dưới 
i chê là còn nựu dõt. Bạn hỏi thì giả lời hay là giải nghĩa 


f: những điều muốn biết cho là đủ sao đây giả lời mà lại ché 


$ luôn? Han đã thương bạn, giải nghĩa điều bạn chưa huët cho ` 

ban dwoc,hièu, song chưa đủ, lại còn phải chê cho bạn, đề - 

bạn tự hối là = người ta đẹp thì mặc người ta việc gì đến 4 
mình mà hỏi han lần trần L!! 

| - Như ban bè thấy nhau biếng làu việc ngay lành, Ích dại. | 

b 

f 


thì feat "khuyên nhau làm việc ngay lành, ich lợi thì mừng i 
và puải khen niau dé cho vui lòng, bề» chí mà ham về những 
việc ngay lành, ích lợi; thấy nhau làm sự oi càn dỡ, thì phái - 
can nhau đừng làm những việc vàn đỡ vò ích, kẻo phải khốn "M 
đến thân thế mấy puai là nghĩa bạn bè, vì ban hay cũng như | 
mình hay, bạn dở cũng như là mina đỡ, bạn lợi cũng như 
là mình lợi, bạn hại cũng như là mình hại. Ở đời cái nghĩa 
bạn bè qui lắm thay, nhiều người coi nhau như là anh nh ? 
vậy thế mới hợp câu ; + 
: Ban bé miéng kinh lòng yéu 
Khuyên cdudi tè, can điêu càn ngông | 
Khen tài, không JwëëtZemenpo cô hay là người kim mà suất | 
| khâu thành chương ở :đời nguï cũng hiếm lắm thay, than òi! 
| cái tài suất khâu thành cương, chưa có mi khen mà đã bi 1, 
chê như vậy, dich dáng lắm thay, Mà người bạn đã biết ché M 
anh em khi can lỗi ấy là trách kẻ có lôi, phúc đức lắm thay, 
quí hóa lắm thay. 
P Tiên bút hàn-sĩ cũng phê để luôn một nhời nếu hai câu thơ 
thần ấy có phải của người kim, mà người kim xem đến đây 
cũng phải đờ hai con mắt mà sợ, nếu hai câu văn ấy của 
người cò mà linn hồn người cô hoặc ở thiên-dàng, hoặc o 
lửa-giải tội, hoặc ở địa-ngục nghe thấy cũng phải guc đầu 


mà chịu trách: 
Ra chỉ những chuuện dén bà, 


Phi câu thơ thánh gió la ân cân 1 


| 


dy ds ch. ` 


ap zeg 
Tri kỷ ngộ thần tình. 


Cho phu công kề ân côn, 
Gần ghi chút nghĩa đông thân ta tình. 
Giải nghĩa: Nghĩa đồng thân e Sg là như các trẻ con 


nguyên lòng thanh sạch chơi bòi mấy nhảu, chưa biết chuyện 
nhắm nhí giăng giỏ gì sốt. Chữ đồng thân thấy ở trong bài văn 
khen Thiên-Chua-Thánh-Mẫu«‹ R E H Ff» Đức Thánh Mẹ 


Chúa Giời là mẹ Chúa-Cứu-Thế vì Thiên Chúa Ngôi Ba là Đức 
Chúa Thánh Thần lấy máu cực sạch trong lòng Rất Thánh 
Đức Bà Mà-ri-a dựng nên một xác một linh hồn dë Thiên-Chúa 


| Ngôi Hai hợp vào xác hồn ấy mà đầu thai làm người như ta 
“(Thiên Chúa cùng chung huyết mạch mấy loài người từ đấy). 
Nên Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a được chức rất trọng là Thiên- 


Chüa-Thânh-Mâu. Nguyên cả câu văn ấy là = Đồng thân chi 
thánh đồng thân giả = SS  Z M e S ZS -: nghĩa 


| là nhữnz người đã lấy nhau mà cả vợ cả chồng vẫn giữ đức 
{ đồng trinh mà làm việc phúc đức đã thành thánh trong bọn 


thánh ấy thì Thiên Chúa Thánh Mẫu đứng đầu, vì Thiên-Chúa- 


Í Thänh-Mâu có kết nghĩa vợ chồng với ông Thánh Ju-se song 


cå hai vợ chöúg cùng giữ đức đồng chỉnh, không theo thói 
thường dâm giục, nên thiên hạ tặng khen là Đồng thân chỉ: 


thánh đồng thân giả (hợp nhời các thánh tièn-tri: người nữ 
đồng trinh sẽ sinh ra Đức Chúa Cứu Thế) ai hiều nghĩa ấy thì 


| mới biết câu văn này hay. 


Câu văn này chich trong thơ enn một người dän ông giả 


{ lời cho người tình nhân. Tích này nên một tich tri kỷ ngộ thần 
f tình như sau này: Nguyên có một người dàn ông tuồi còn 
f thanh niên, thông minh tri-tuê hơn người, nết na đức hạnh cỏ 


tiếng, đã có vợ, có con, ơa nhờ cha mẹ học hành đủ lối, nên 
đã thạo nghề viết mướn giung thân, tuy chưa gập vận giương 
danh, song tiết kiệm nhờ Giời, tiền lương tháng cüng tiềm 


f tiệm đủ bề cơm canh báo hiển. Một bam anh ta di làm về 
“hãy một cô con gải;: 


S 
y 
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Mặt tươi như hoa mới nở, 
Da như trứng gà luộc bóc. 
Má hung hung nhw hoa hông, 
Môi do như son tâu. 
Mät đen như mắt chim bô-câu, 
Hai lông màu giài nhw hai lá liễu non, 
Tai deo hoa nhận ngọc kim cương, 
Cò den hạt vàng điềm ngọc chân châu, 
Cò lay đeo xuyên chạm lẫn xuyên chon, 
- Ngón tay deo nhẫn mặt cùng nhån quân, 
Chân di dâu da lång, 
Bâu đội khăn lượt den, 
Mình mặc áo lụa thám, 
Tay sách cối nón nghệ, 

Rö một cô con gái nhà giầu ở gần nhà anh ta thuê, đón 
anh ta và đưa cho anh ta một phong thơ, vừa đưa vừa nói 
rằng : chào thầy xin thầy nhận thơ, anh ta giơ tay đỡ lấy thơ, 
lúc đưa thơ cô ta có ý thẹn đưa thơ song bèn nỏi rằng: mai 


tôi đợi thầy ở đây xin thơ giả lời, thôi xin chào thầy, nói 
đoạn giảo bước đi trwóc; anh ta lấy làm lạ, song vì lúc 
nhận thơ thấy cô ta thẹn nên không muốn hỏi lôi thôi, chỉ 
đáp lại rằng vâng, cùng chào cô, anh ta thấy ngoài phong bi 
đề rõ tên mình, bèn đứng lại mở thơ ra xem thì thấy những 
câu như sau này : 


Màn công phâp phới bâu nay, 
Thiên duyên giun giỏi ngày nay gập chàng, 
Làm thỉnh nát lá gan vàng, 
Vì tình chung đã nghìn vàng muồn chao, 
Lớc nên một giải sông đào, 
Còn như sớm mån tồi đào thi không, 
Xin thương chút phận má hông, 
Dep duyên gửi bức thw hồng câu thân, | 
Anh ta xem song, ngửng lên thì đã thấy cô ta đi đã sa 
bấy giờ cũng động lòng thương cô ta : 
Non sông lắm kẻ hữu lính, 
- Ấn cân lubng đề cho mình ngôn ngây ! 


Le 


{ Ngộ cảnh này ai chẳng ngần ngây, mà hẳn anh ta bẩy giờ 
f ngần ngây như vầy : sao lúc chưa co vợ thì không gập cho. 


GEZEI 
hận båt lương phùng vi thú thì ! 
Tièc hồi chưa vo sao không gặp ! 


Nghĩ ngợi quanh co một mình, bèn gấp thơ lại bỏ vào túi, 
thủng thỉnh đi về đến nhà. Cơm nước đoạn ngồi vào bàn giấy 
à viết thơ giả lời cho cô ta, cắm đầu cắm cô viết đến một giờ 
' đêm mấy song, bèn gập bô vào phong thơ, đoạn bỏ vào túi 
åo giài, rồi đi ngủ, sảng hôm sau giậy đi làm, đến lúc về 
giữa đường thấy cô ta đứng đợi, anh ta chào trưởe rằng : 
chào cô, miệng chào, tay móc túi lấy thơ đưa cho cô ta, bấy 
giờ cô ta then quá không thể chào giả lời được, chỉ giơ tay 
đỡ lấy thơ mà thôi : 


Khá khen cdi nèt ně hài 
Tình trong mạnh bạo, mặt ngoài sợ el 


Đường nhiều người di lại, anh ta đưa thơ song nghe cũng 
ed sượng sùng (tài giai mà đưa thơ cho gái, song sùng là 
f phải, thế mấy là nết na hoc trò) đi giảo bước về nhà. 

Cô ta đứng lại mở thơ ra xem thì thấy như sau này : 

Xem thơ của cô đưa cho tôi, nữ nhỉ mà văn chương cái 

thể đáng tôn vào bậc nù trung văn học À P X Æ, thơ của 
f cô hay lắm thay, tài lắm thay, tóm tắt mấy câu mä tå ra 
{ được hết cả tình cảnh tự-nhiên, ý-kiến ước ao phù thực 
à cương thường cho tối, chứ không muốn lôi thôi giăng gió, 
{ như vâv đáng thương mà cüng đáng trọng lắm thay. Cô thấy 
tói đã cỏ vợ có con mà cô cüng còn ân cần mấy tôi, thế là 
cô đã biết đường lui tới lắm rồi đấy, là hån cô thấy bố me 
tôi hiền lành, tôi hiền lành, vợ tôi hiền lành, con tôi ngoan 
ngoân nên cô mến tôi r hợp câu : 
| Tim nơi có đức gửi lhän, 
= Như vậy đáng trọng, đáng kính, đảng khen, đáng vì, đáng 
| nè, đáng thương, đáng mến lắm thay. 


=p- —— -m cm 


mis 


Thấy cô đẹp lòng càng ngây ngần n thưởng cô, thương cô vi 
nồi sau này cô có lë bị hại vi sự đẹp như câu: 
Tự cò hồng nhan bạc mệnh da ! 
Đẹp là cdi súi má hông xưa nay ! 
Thấy cô cö đeo nhiều hột, tay đeo nhiều xuyën, cảnh giäu 
sang của cô, nom thấy lại càng thương cô hơn nữa, thương 


là thương vì cô sau sẽ không gập được chồng hiền như Gau: 


Hào kiệt bát di kim thê 
Giai tài nào him vo gidu! 
Thương cô là thương như vậy cho ven nhời: 
Nhở câu bồn bề một nhà 
Sót trần ai há mặn mà twong Iri. 


Nói våy ngại cô buồn về sự đẹp, sự giầu của cô, nên lại. ị 


phụ thêm mấy nhời cho cô khối buồn và sinh ích lợi cho cô: 


_ như cô vừa dep vừa giầu, khuyên đô đừng chải chuốt läm, 


đừng ăn vận quần là áo lụa, đừng đeo hột deo xuyến làm chỉ, 
phải ăn ở nết na đức hạnh, ăn mặc suyênh soàng quần nâu ảo 
vải, và siêng năng công nọ, việc kỉa, tập gồng, tập gánh, 
tập nghề, tập nghiệp, tập buôn, tập bán thi sau cò së 
gập được chông hiền. Vì những người hiền xưa nay hay 


kén vợ nết na đức hạnh, mà chê người nhan sắc giầu sang, fi 


cùng ché kë bom, huỳnh, läm biếng! 


Lai như cô là một người con gái đẹp khác gi như hoa tươi | 
tốt, mä tôi xét mình tôi như đống bùn lầy, nhè dâu dem bon 


quí ấy mà vùi giập xuống bùn, nếu tôi không biết nghĩ sa, 
mà đề cho cô phải lụy về sau thì chả hỏara hư sinh lắm ru: 
Nhé câu loi sắc bát nhán 
Nghĩ sa thôi lại nghỉ gån những thương 
Cùng nhan muồn ven nghĩa thường 
Pôt rừng tri kủ, mở đường kim lan 


Nếu tôi không nghĩ sa cho cô nhờ, thấy cô đẹp mà cô có | | 
lòng yêu mến tôi, mà tôi thừa dip ấy, chiều tư giục mình, âu yếm E 


cô dë cho cô phải khô về sau, thì chả hóa ra bất nhân lắm ru. 
Thấy cô có lòng ân cần mấy tôi, mà tôi điềm nhiên „hing hò 


như không, mà không tỏ hết chân tìah cho cå biết dé cho cô 


dành lòng, thì chả hỏa ra vò tính lắm ru. 
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E | HS môi ra so lạnh làng 
1° DÄ lòng thì phụ tâm lòng mây ai ! 
A fi 
| “ Lôi thôi khó nghỉ quá, vì nếu tôi đứng giữa đường mà tiếp 
| chuyện mẩy cô cũng không: tiện, hay là hẹn hò cô đến chỗ nào 
. väng vẻ mà tiếp chuyện mấy cô lại rất là không tiện vì nếu 
| sử cách ấy thì như đầy người hữu tình của mình vào phường 
| bãi bộc, sông dâu, thì nhw dùng thói hu-tinh mà đãi nhau 
sao đành, nên liều viết thơ này mà giá lời cho cô, mà lúc 
đưa thơ này cho cô, chắc rằng ai trông thấy cũng phải nghĩ 
ngờ là hư là säng và cười đây, thôi đành vậy biết sao : 
ị ‡ | Thàräng dé thè gian cười, 
| Chẳng thà mình phụ những người hữu tâm ! 
| Giầu tình riêng, tinh chung chúng ta không lấy được nhau 
| thì chüug ta coi nhau nhw là anh em thế mấy hợp đạo Giời; 
| $ khuyên cô bằng lòng, tôi xem ra nhà cô cũng có phúc có đức; 
` cò sẽ gập được người chồng hiền, khuyên cô chớ ngã lòng: 
- Ngoc vàng mình phái neng niu lâu mình. 


V 

Me Tôi không thể lấy được cô, vì nếu tôi gượng lấy cô thì cô 
i| sẽ phải khồ và tôi cùng sẽ phải khô, nông nổi ấy tôi sẽ tả 
ì | hết rå đề cho cô hiën: 

“Như tôi là một người đàn ông tuy tiềm tiệm dù ăn, đủ 
Mạc song thật sự còn thiểu thốn nhiều lắm, vì trên thì cha 
J mẹ chưa có mâm cao cô đầy phụng dưỡng, và lại chưa co 
i| cách thế gì đề cho cha mẹ được trông cậy về sau, ấy là bề 
i | hiếu kém đã nom thấy. Lại vợ con cũng phải tần tảo 
| | chưa được hưởng sự an nhàn, những người ân tình chưa có chút 
chi báo lại, đối mấy thiên hạ mình cũng chưa sinh được chút 
`eh gì là ích chung, mà đến chính thân . tôi cũng 
còn đang phải long đong vất vả, nên mọi chácb-nhiệm đều 
|! “chịu đành gập sao hay vậy. Thấy những người con gái 
d - nhà nghèo không chiu đi lấy chöng quyết chi ở nhà nuôi bố 
L| me, bề hiếu đạo người ta hơn mình gấp' vạn, và những người 
hb “con gái di tu đề chò cha me được thông công những việc 
i lành phúc đức của mình, đã mở' mang Aube nhiều mối ích 


Chó ngờ phận ham duyên hiu, 
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chung, như mở nhà thương nuôi những người ốm đau bệnh { 
tật và các tré con mồ côi, lòng nhân hiểu ấy hơn mình gấp f 
triệu : | N 
Qui thay cùng một tâm lòng, | 
Mở mang những cảnh đèo bông non sông. 
Như đương bấy giờ có bà Antoine là người tây tu đồng 
trình về đạo Thiên-Chủa, trước đã lập và coi sóc nhà thương 


ở Hà-nội gọi là nhà thương Bà-Sò, bây giờ nhà thương ấy 


gọi là nhà thương An-nam vì nhà noe đã điều đình mấy bà f 
nhường nhà thương ấy lại cho nhà nước. Ngày nay bà An- 


toine lại lập nhà thương nuôi các trê con mồ-côi và những f 


ef 


thương ấy ở Thâi-Hà-Ap. 

Đấy nữ-nhi mà chi khi cao thượng, mở mang những việc 
phúc đức cả thề như vậy, đáng tôn là thánh sống, vì đáng 
mặt nữ anh hùng % #È E của nước Pháp sang làm nữ | 
trung sinh thánh # th Æ HE cho nưởc Nam-Việt ta, lòng t 
nhân hiếu ấy đáng tôn, đảng trọng, đảng khen lắm thay. 3 


người tàng tật cùng những người già không có ai nuôi, nhà f 


Lòng bác-ái dạ quảng-lôn, —- 
Ân cân non nước xa gân kinh tôn. 
Tiện đây hän-si mượn bút thay nhời dé cam tạ cái lỏng nhân-tt d 
bà Antoine và cổ động, tán tụng cái công đức pbi-thường của bà. 
Như md gương sáng cho người thề soi  : 
Như tac bia dd đè đời sau nhớ | 
Xin Thiên-Chúa xuông on, xuôrg phúc cho bà, xem ra Thiên-Chúa ` 
hằng phù hộ che chở gin giữ bà (Dieu est avec vous) vi: | 
Thâu mặt bà thường tươi như hoa méi nở, 
Nghe nhời bà như (ëng cò động tin lành 
Bà đã được vui lòng thỏa chỉ vê phận mình 
Bà lại được thích tình nhã thú mây non sông 
Bà còn sông được bao lâu nữa, kbuyên bà cứ vững lỏng cứu giúp 
những anh em khôn cùng của chúng tôi thì khi bà chèt Thiên-Chúa 
sẽ thưởng linh-hồn bà trên Thién-quôe, bấy giờ lại xin cầu bâu cho 
chủng tôi được soi gương bắt chước nhân đức lọn lành của bà. Và 
đền ngày tận thê linh-hồn và xác bà lại hợp cùng nhau mà sông lạt ‡ 
lọn tôt lọn lành đẹp dé hơn lúc bà còn đương thi lên hướng phüç vu) 
về cùng Thiên Chúa và cás thánh trêu Thiën-quôc, 


A 
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Nhớ câu : | 
Gäng trượng phu sinh thề thượng, 
OP làm sao không ngượng mâu đời. 

Thấy nữ-nhi làm nên những công phúc to tát nhường ấy 
nah? đến mình là phận nam-nhi, thêm sấu hồ thêm sượng sùng 
lắm thay. 

Xem đấy thì đủ r những chách nhiệm của tôi chưa vẹn 
được chút nào, như vậy còn vui thú cái nỗi gì, mà thấy cô 
có lòng mến mà giám đa mang đề cho cô khô lầy. Va lại tôi 
đã xét kỹ thì những người đam về đường sắc giục, vợ nọ, vợ 
kia thì thấy yếu ớt, và sinh ra lắm bệnh kỳ mà chết như câu 
tả cảnh chê những người đam về đường ẩy : 

Con trẻ mà mái tóc đã chòm đen chòm lòm däm 
Chưa già mà hàm răng cũng chiềc rụng chièc lung lay 

Nhiều nhà đương một vợ, một chồng thì yên on vui vẻ, sau 
đam vợ nọ, vợ kia bèn sinh ra nhiều sự dp, lắm khi tan cửa 
nát nhà, bao nhiêu chách nhiệm đều bỏ hết, chỉ tiêu một ngày 
một nhiều, làm được một phải tiêu mười, bấy giờ vay cào 
vay cấu, vay liều vay lĩnh, đâm công, đâm nợ; vợ nọ lôi thôi, 
vợ kia lếch thếch bêu dếu sấu danh, sấu mặt; chị kia ghen 
ngược, chị nọ ghen suôi sinh ra loạn cửa loạn nhà ; nhời ong 
tiếng ve suốt ngày ; tiếng trì tiếng bấc thâu đêm, bấy giờ tự 
hối là minh càn, muốn ăn năn song đã quá, thấy vợ lẽ, vợ 
mon luần quất mấy mình thì phải lam lũ khô sở:  ˆ 

Mình càn, mình khô chưa song 
Khồ lâu thê thiềp long đong một đoàn 

Bấy giờ động lòng nhân từ thương vợ lễ, muốn cho nó tìm 
chốn nương thân, thì còn chốn nào chuộng nỏ nữa, mà mình 
cứ đa mang nó thì đề khốn đề khồ cho nó, ngắn thay thẩm 
hại thay Ì 

Bò thì thương Dương thì tôt, 
Thói hư tình giác gidi đảng ché! 
Lại nhớ câu văn : 
Một vo đóng khồ mo nang ! 
Hai vg bỏ lưỡng có nàng anh phú-va-căng | 
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Câu văn này đủ cả Héng tây, tiếng ta tiếng täu mà dễ hièu, 4 


mới nghe tưởng là nhời hư từ, song sét kỹ thì thấy ý kiến 
cũng cao sa và rất có ich chung vì một vợ, lo toan cũng đã 
đủ vất vả thay, mà lại thêm vợ nữa thì lo toan Sao nồi, bấy 
giò : 

Chây ngược, chậy suôi xoay tit trong tróng ! Mà việc gia đình 
vån giối như mối bòng bong! 

Mất hết sự an nhàn, quyền. tự gio, buồn như chấu cắn, bao 
nhiêu chách nhiệm đều bỏ cả, tự mình cũng biết mình sống 
oft sống hại sống tüi, sống nhục, bấy giờ mấy liều thân, hoại 
thé. 

Nào long tong lên ugược, 

Nào là tả nồng suôi, 

Nhüng mong : 
Vo được nhiêu tiên rừng. 

Vét được nhiêu bạc bé, 

Dé mang vê 
Nào ges cho vo nọ Ï 
Noo giâm cho vo kia! 

Ngắn thay tính một đàng, quàng ra một nẻo, mới đi được 
mấy thắng, ai ngờ ! bệnh ngã nước đã hại chàng tinh-xi som vậy ! 

(Cũng là chữ tình như dây phê là chữ chung-tình không 
hợp, phê là thần-tình lại càng không hợp, phê là hư-tình, tội-tính thì 


hợp song nghĩ chưa được hay muốn phê cho nó rổ cứng cái ngòi. 
bút sắt giọn như cải kim, nên xin phê là chữ liêu-tình P El ` 


Có ra chi thói liêu tình, 
Đa mang mini bät buộc mình chèt toi! 


Như chết vậy là chết tủi, chết nhục, chết nồng, chết hư, 


chết hại, thảm bại thay cho cũng là cái chết, vì được một 
vợ, cái sống chắc theo kịp cụ Bành-Tô, cụ Lão-Lai, thêm vợ 
nữa là hai, tiée cho thân sao chóng chết. Thế là hết đời, 
thôi mặc vợ thôi mặc nợ. 

Lại suy cùng đạo Thiên-Chủa thì mới hiều biết rằnz người 
vợ là một cải xương sườn của người chồng, kbi người chồng 
méi đầu thai thì Thiên-Chủa đã lấy cái xương sườn ở bộ xương 
của người chồng mà dựng nên một cái nữ-thai, cho đầu thai 
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L vào nhà khác đề khi sinh ra và nhớn lên lại cho hợp duyên 
À voi nhau, như dem cái xương sườn của bộ xương nào đã 
"tháo ra mà chắp giả vào cho bộ xương ấy vậy. 

Như tôi đã có vợ thì bộ xương của tôi đã đủ rồi. 

Như cô chưa có chồng thì cô là cái xương sườn của người 
'chồng cô đấy, người cuồng ấy tuy chưa gập song cũng sẽ phải 
gập. Nhè đâu tôi lấy cái xương sườn của người khác mà chắp 
vào bộ xương của tôi đã đủ, nếu vậy cái bộ xương của tôi 
sẽ thừa một cái xương sườn; và bộ xương của người khác sẽ 
thiếu một cái xương sườn thời sao cho công bằng cho hợp đạo, 

Nói vậy chắc cò chưa hiểu nên lại phải diễn qua mấy nhời: 
vi khi Thiên-Chúa dựng nên ông thủy tô loài người đoạn cho 
ông ấy ngủ một giấc say bèn lấy xương sườn của ông ấy mà 
dựng nên bà thüy-10, cho hai người kết nghĩa vợ chồng mấy 
| nhau, bởi thế luật đạo Thiên-Chúa buộc phải giữ phép một vợ 
| một chồng, cho thủy chung như nhất, cho hợp đạo, hợp đạo 
thì mới vui trong long, có vui trong lòng, thì mới bình yên 
trong cửa, trong nhà, và yên hưởng mọi sự Thiên-Chúa đã 
dựng nên cho ta ở trên mặt đất này, bất kỳ giầu, nghèo, 
sang, hèn đều dược: 

Vui lòng thòa chỉ v phận mình, 
| Thich tinh nhà thú mẫu non sông. 

Trong đạo Thiên-Chúa có nhiều phép CGhúa-Cứu-Thể là Thiên- 
Chúa-Ngôi-Hai đã lập dê mà xuống ơn xuống phúc cho nhân 
dän, như phép cải tà qui chính, phép cải quá tự tân, phép 
một vợ một chồng vân vân đều là những phép làm cho người 
ta được phi nguyện bình sinh, an nhàn tự tại, nên lành nên 
thánh, vậy tôi đã có vợ nên phải giữ phép một vợ một chồng, 
nhẽ đâu bội ước sai nguyên mà lấy thêm vợ nữa hay là giăng 


' f hoa nbåm nhí dë mang tiếng có đạo mà càn dỡ và-lai sinh: 


gương mù gương xấu cho người ta bắt chước, cùng làm Ô 
danh sự đạo Thiên-Chúa, như cải lỗi ấy đến sao cho sứng. 

Vi những cớ ấy nên tôi mấy cô không thể nào lấy nhau được, 
xin cô xét kỹ những tình cảnh trong thơ này, khuyên cô dừng 
phiền, như tôi mấy cò trước chưa quen nhau mà nay vì sự ky 
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ñgộ mà duen nhau như vậy duy hiền tri hiền MÉ S et S ` 
Nhưng nhớ câu nam nữ hữu biệt H & # a 
Nên thần tình đành sử nghiệt mấy tri âm ! 
Cô đã co lòng ân cần mấy tôi, nhẽ đâu tôi đem da thờ ơ sao đành ! 


Vì vậy tôi đã cảm tình mà tả hết niềm tây cho cô rõ, thế. 


mấy là thương cò cáca có nhân có nghĩa : 
Chữ mảng huyét much quán thông 
Chäng tương tri, chẳng đèo bông cũng thương ! 
Đấy gập nhau mà sinh sự biết nhau, biết nhau lại sinh sự 
quen nhau; thựo lôi thôi ngoại vòng cực điềm, 
Län tri tự dèu vô tình ! 
Tri chỉ giác liêu nan bình faươag lắm ! 
Đồng quen ngại tiồng vô tình } 
Quen ra khôn xièt nồi mình thương tâm] —— 

Ấy là một cái cảnh ngộ tầm thường mà gây nên một sự 
hoài vọng phi taường, naw cải lòng hoài vọnz của cô thì tôi 
không thê tả ra được, song cái lòng hoài vọng của tôi thì: 

Cáu cho chóng gập chông lành, 
Cho yén phận ây cho dành lòng däy ? 

Như cô cỏ lòng hoài vọng tôi, thì tôi cũng cảm vì cải dạ ân 
cần ấy, xem ra tuy là sự hay song tniết thực thì vô ich cho 
cô, còn tòi, tôi cũng không có thể hoài vọng cô như thói 
thường được vì lương tâm của tòi nó đã chế hầu hết cái Loo 
như tình, nên câu tả về cái lòng hoài vọng của tôi đối mấy 
cái lòng hoài vọng của cô thì mấy ke là hoài vọng thực và đủ 
nhân, đủ nghĩa : 

Man như muồi, lạnh như đông ! 
Vë vöi họa cảnh non sông thàn thờ l 

Tôi viết thơ này cho cô mà tả hết chân tình dé cô rõ cho 
hop câu : 

| Ai ai củng ở trong Giời, 

Gặp nhau nền phải cạn nhờit (on chung / : 
lhế en là thương thực, thế mấy là yêu thực cho hop câu : 
Thương sao cho hợp đạo Giời, 

Nèu. 0ì sắc dục sự đời thì sai! 
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` Như) cải tình the thà, cải ý ngay lành củá tôi vì chút An 


cần của cô, không nỡ thờ o, khong nỡ phụ phàng mà tả ra 


một bức thư minh bạch và giải cho cô hà da, cho cô đành 


| lòng và tóm lại như sau này: 


Cho phu công d ån cắn, 
Gän ghi chút nghĩa déng thân tạ tinh! 
Ngayèn-vän-Mè bái kính, 
Tái bút. — Thơ song giän lai mội nhời, 
| Tráu di Um cọc nhà đời phái suy 
Giải minh. — Kê từ lúc cô ấy viết thơ cho anh ta, cho đến lúc 


đưa thơ cho anh ta và lúc tiếp thơ của anh ta thì cái tư tưởng 
_ở trong cái tình cảm về cuộc trăm năm nó bùng ra chẳng 
À khác gì nhw một khu đất tốt dã gieo các thứ: hạt giống, nắng 
| mưa xương gió thuận hòa, dä này mầm đâm rê ra, nhớn bồng 


lên thành ra de một cải rừng råm rạp vậy. — Lai từ lúc xem 


thơ của anh ta cuo đến chô ký tèn thì nhường nbw ai đã khắc 
| cái nghĩa kim-lan vào tấm lòng son của mình, khảc nào như 


khí kim-thạch ở trong quả đất phát ra mà thành nên non núi 
vậy. — Lại kịp dën lúc xem hai câu tuơ tái bút đoạn, thấy 
mình ra.khảc phi-thường như người đã dược cái bằng tôt- 
nghiệp về nữ khoa cách miuh vậy, bèn coi anh ta như một vị 


-tôn-sư đã truyền chính đạo cho mình, bấy giờ cái lòng tôn- 
kính nhiệm chế được cả cái tinh-cam tri-ky, và chế được cả 
cải nghĩa-hiệp kim-lan mà gây Gen cái nghĩa sư-sinh lạ thay!!! ` 


Cơ cuộc ấy đối được như Giời làm da hám chô rừng núi nào 
mà thành ra một khu bề rộng nước sóng mông mênh vậy. 
Rừng Tri-kyÿ, núi kim lan, 
Nude non lai láng, chứa chan song tinh] 

Xem tích này thì cái chi cao thượng về đường đạo đức của 
bọn nam - nhỉ nước Nam-việt ta đã tiến bộ, khá mừng thay ! 
nữ-nhi nào xem đến đây mà chẳng dộng lòng tôn kính cái lòng 
nhân từ quảng đại, cải chí khí cao thượng của một vị thanh- 
niên trong bọn nam-nhi, có ube muốn ai ai cũng tốt lành như 
vậy cho chị em được nhờ! Ấy đấy một người hay mà thơm 
lây cho cả bọn, qui lắm thay, vậy ta là bậc nam-nhi, là bậc 
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bề trên, là bậc đàn anh cũng phải nên bắt chước nết na đức. r 
hạnh của anh chàng khai sáng cải mối thần tình này mà ăn... 


ở cho nó đứng đắn, đỉnh dac mà giữ lấy cái phong nhã quân 
tử, đề cho bọn nù-nhi phải tôn, phải kính, không giảm hỗn, 


không giám nhờn, và lại phải giữ nết na dire hạnh, thế mấy... | 
là cách biết thương thực, biết yêu thực, như vậy há thế-dan - 
chẳng nhờ đấy mà thịnh vượng ru! vì mỗi thực-tình bùng ra ` 


mà làm tan những thói hư-tình đi như SỰ sång, sự nóng E? 
giời làm tan sự tối lầm và các khí độc vậy. 


Hän anh chàng khai sáng cải mối Thần-tình này đã hiểu câu 
Tứ hải giai huynh đệ Om Æ W o 


— Tous les hommes sont frères, nghïa là tất cả mọi người là anh 
em mấy nhau cå (là cùng buyết mạch mấy nhau cả) nên đã giữ 
hoàn toàn dược mỗi thực-tình, mà lại suất niệm Ệ ra một quang 
cảnh Thân-tinh nhw cầu : 


Chữ rằng huuồt mach quản thông 
Chẳng tương chi chẳng o chông cũng thương 
và câu: 
=- Cäu cho chóng gập chồng lành 
Cho tên phận âu, cho đành lòng dåy 
Hän-si cũng khen anh chàng khai sảng cái mối thần tình này, 
thực là ai ai xem đến cũng phải khen, nhất là bọn nữ-nhi, 


chẳng những khen mà lại phải dem lòng tòn kính và cảm cải . 


tấm lòng nhân đức phi thường ãy,,răt hợp câu ; 
Quá thương nên chẳng dèo bông 
Non sông khắp mặt má hông kính Zon)? 
- Xem đoạn văn này thì thấy phép nhất phu nhất phụ — À — ff 
phép một vợ một chồng (Le Mariage) trong dạo Thiên chúa 


thực là phép giữ bên được tam cương, ngũ thường, thực là. 


phương giới sắc chừ dâm hoàn toàn. Bên phương Âu-Tây nhờ 
được phép này nên dă được thịnh vượng nhiều lắm, vì không 
còn thói tàn bại cương thường, là thỏi nạp thiếp, mại tì (nạp 
thiếp là lấy vo lẽ, mại tì là mua nàng hầu). 

Nhớ câu Lương kính như tân thì ai còn nỡ nạp thiệp, mại ti, 
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Pièn-lè nước ta: lúc nhà giai đệ sêu tết đến nhà gái thường 
co một đôi ngông. Đôi ngông ấy thay vì đôi chim nhan, vì 
hai vợ chồng con chim nhan có nghĩa tiết phi-thường, vì nếu 
con chim nhan chồng chết thì con chim nhan vợ không theo 
con khác ; nếu con chim nhan vợ chết thì con chim nhạn 
chồng cũng không hợp với con mái nào khác. Nhân vì lë ấy, 
ta sën tết bằng một đôi ngỗng thay vì đôi chim nban, là có ý 
uhiệm đoan ước rằng: Đôi bên lấy nhau thì sẽ giữ e? tiết 
cùng nhau như vợ chồng con chim nhạn vậy. Người nào nạp 
thiếp, mại tì ấy là người phụ cái đoan ước nhiệm của mình 
đấy vậy. 


Quyết ra tay vo tròn vũ - trụ ! 
Sẽ nghiêng mình ấp lấy non -sông ! 


Hai càu văn này chế nhữn⁄¿ người nghiện thuốc phiên, y 
nói những người nghiện chi lo toan viên sái và ôm ấp lấy 
cái bàn đèn, cho những viên sái là vü-tru, cho cái bàn đèn 
là non-sông, dem hết tài trí lo toan vào dấy. 

Những người nghiện thường bị bệnh táo-kết mà chết non, 


“mệnh bạc đáng thương, tài cao nên tiếc Ì 


Người đặt ra hai câu vấn thủ doan, có ý chê những người 
nghiện đề cho người ta hối lại mà chừa, như vậy hai câu văn 
ấy thực có công âm-giàc với non-sòng, nên chép đề thêm nhời 
thành giáo. 

Những người nghiện, muốn bỏ, mà cũng nhiều lần quyết 
bô khôug hút thử xem sao ! thì thấy mình sinh ra nhiều chứng 
rất kỳ: nào đau bụng, thảo da, nào buồn bä chân tay mình 
may, nào sô mũi chóng mặt, nào dau xương, giức ti, nào mé 
mån tàm thần, như vậy bỏ sao được. Mà cách chira thuốc 
phiện chưa có phương thuốc thánh thần hiệu nào phô. thể, 
vì vậy những người đã chót mắc nghiện chịu đành, không sao 
bỏ được, 


Nay hàn-sĩ mới phát minh dược cách chừ thuốc phiện 
như sau này : 
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Lấy môt cái chai (litre) cho độ näm đống cản thuốc phiến - 
vào, đoạn rót nước là vào cho đầy, súc cho rõ tan thuốc 
phiện. 

Ấy là chai nước thuốc. 

Ai hút nhiều rót ra độ một chén nước tuuốc ấy, uống song 
lại lấy một chén nước là rót giả vào chai nước thuốc g à 

Ai hút it thì rót ra độ nửa caén nước thuốc ấy, tống song 
lại lấy nửa chén nước lã rót giả vào chai nước thuốc ấy. 

(Nghĩa là uống bao nhiêu nước thuốc thì lại đồ bấy nhiêu 
nước lã vào chai nước thuốc). | à 

Lần nào uống thuốc ấy cũng phải cầm chai nước thuốc súc 
súc độ mươi cái cho taudc nó Lëns Ge dưới nó lộn đều lên, 
hãy rót ra uống đoạn lại cứ theo cách chế nước l vào đã 
nói ở trên, 

Lầu nào uống thuốc ấy đoạn thì phải hút thuốc lá luôn, ai 
hút độ 40 diëu tuuốc phiện trở lên thì phải hút luôn độ zu điếu. 
thuốc là, ai hút độ 40 điếu thuốc phiện trở xuống thì phäi hút 
độ 10 dièu thuốc lá. | 

(Hút thuốc lá như vậy là đề thay vào bữa hút thuốc phiên, 
tuế là trong bụng khôug thiếu noå khi, thì cũng được khoan 
khoäi như nút tuuốc phiện vậy). 

Đang khi chừa thuốc phiện thì phải uống nước vôi, cấm uống 
nước trè, cấm ău của chua, cấm uống rượu. Puải ăn bớt bắt 
cho nó dê tiêu, mà lại cũng phải ăn những tuức ôn bồ, không 
nên ăn những thức hàn lương, mà sự phòng tnất cũng phải kiêng. 

Cứ uống chai nước thuốc ấy; lần nào uống cũng phải chế nước 
lã vào, bao giờ thấy nước trong, chai nước thuốc ấy thực loãng 
trắng như nước là, không còn cuất đắng nữa thì thôi kuông 
cần phải uống nữa (đến dày là khỏi nghiện, song còn phải 
hút tuuốc lá, ngày ngày giảm giân giän, sau còn môi bữa độ 
một hai diču bấy giờ sẽ khòng hút thuốc lá nữa cũng được. 

Ấy là cácu chi tuuốc pHiện rất giảm tiện, hàn-sĩ mong rằng 
ai dã nghiện nên dùng cách này mà chira thì chẳng những là 
hạnh phúc cho mình mà lại hạnh phúc cả cho non-sông nữa; 
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yi phần) nhiều dgười nghiện là những bậc] đa miưu tús tri cù- 
khôi suất chúng, nuw câu: Kia những người văn uay võ mạnh, 
đa mang vào gác bút treo cung! Kauyên ai đã nghiện nên 
dùng cách này mà chừa di, đề cái tài năng của mình suất 
hiện cùng công caúng mà caãn hwag lấy nhiều mối ich lợi 
| cho nhà, cho nước, cho taièn-ha thì mới hợp câu: 
| Chân hưng ích nước lot nhà ! 
Anh-hüug suất thề Qidi đà dụng củng ! 
[hån he bang gia chung hru rụng ! 
1hicn sinh hào-kiêt bât ứng hw! 

Hảm những câu văn chän trọng ấy mà làm nèn văn này đề 
cô động cái tài nắng quảng dai,cäi cai khi cao thượng, cái tỉnh 
thần cải toč, cái tâm tình dạo đức của nuững người kim, người 
ch về lâu, về giài mà đặt nnan là VĂN NGHÌN NHỜI NHẢ NGỌC 
PHUN CHÂU cốt tứ bình phầm nay lên den cực dëm cao những 
câu văn nhời niền ý thảnu ấy, dé cno ai xem, ai nghe cũng. 
được: phi nguyện bình sinh, an nuàn tự tại nên lành nèn 
tuánh là được: 

Vui tòng thỏa chí vé paận mình, 
` Thích tình nhà thú mâu non song. 
_ ấy là mục dich cải hy vọng của hàn sỹ dây vậy. 
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Tam vị nhất thề Thién-Chüä E 5388 TES 
Ba ngôi cùng một Chúa-Giời 
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Trước hếtvô cùng có Thiên-Chúa là Đấng phép tác vô cùng 
muốn làm sao thì nên làm vậy. Sri ee 


"mẽ ` 
Hỏi phải suy lẽ nào cho được biết co Thiên: Chúa ? Kë ` lún 


Thưa phải suy phép tắc thứ tự trên git dưới đất liền biết 
có Đấng dựng nèn làm đầu cai trị thì mới có phép tắc thứ 
tự vững bền làm vây. 


“Thiên-Chúa là Đấng Tự Hữu, là tự mình cò ER Y — Thiên- | 
Chúa là Đấng Tao-Hôa hay là Hóa-Công vì Thièn-Cbhüa dựng 
nên giời đất muôn vật cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sw, 

Vẽ bản thé Thiên-Chúa,— Ngày lúc có Thiên-Chủa thì Thiên. 
Chúa tự pom thấy mình lon tôt, lon lành vô cùng bèn sinh _. 
hình ảnh mình là Thiên-Chủa-Tử, là nhiệm phát ra Thiên-chúa. | 
Tử (Thiên-Chủa tự nom thấy mình ví như ta trông trong 
gương thấy hình ảnh ta; ta trông trong gương thấy hình ảnh 
ta còa phải nhờ có gương moi nom thấy được; song Thiên- 4 % 
Chúa có thần co tự nom thấy mình được thế mới gọi là mầu | 
nhiệm. Hình ảnh ta không tự chủ cử động và cảm ứng như 
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AVS ta được vì kém thần co; song hình ảnh Thiên-Chủa tự chủ 
E bn cử động và cảm wog và phép thần co của Thiên-Chúa nhiệm 
D ứng mà sinh ra nên hẳn một vi, bởi vậy người ta phân ra lu 


làm hai ngôi, tuy khác nhau về ngôi song hằng thông mấy. An 
nhau làm một, và đặt tên tà Thiên-Chúa Phụ: R E $% : Đức ` ` 
Chúa Cha là Thiên Chúa ngôi nhất BB —{ À E; Đệ nhất E 


A | vị Thièn-Chüa ; Thiên Chủa Tử À F Đức Chúa Con là . À 
= ` „Thiên Chúa ngôi bai: 3$ ZIER E: Bẹ Nhị Vị Thiên Chúa) {; 
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Cũng ngay lúc ấy, Đức Chúa Cha thấy Pire Chúa Con, bởi 
mình nhiệm tưởng hình ảnH mình mà sinh ra mà cũng lon 
tốt, lon lành, phép tắc vô cùng như mình. thì lấy làm thích 

_ tình và yêu mến lắm. Đức Chúa Con thấy Đức Chúa Cha lon 
tốt, lọn lành, phép tắc vô cùng như mình mà biết mình bởi 
Đức Chúa Cha mà sinh ra thì lấy làm thích tình lắm và yêu 
mến lắm. 


| 


Dumong khi tình cảm ái của Thiên Chúa Phụ và Thiên-Chúa- 

_ Tử tương ứng thì nhiệm phát ra một vị nữa là Đức Chúa 

| Thánh Thần Æ ff R Æ: Thánh-Thần-Thiên Chúa là Thiên 
Chúa ngôi Ba: D = Ju R Æ ; Đệ Tam Vị Thiên Chúa 
(Ta trông trong gương thấy hình ảnh tạ, ta yêu hình ảnh 
ta, mà hình ảnh ta không biết yêu ta thì tình cảm ấy 
một bên có, một bên không, nên cái tình cảm ấy không 
hiện thành hình ra được, vậy nhân đấy mà dem đối cùng 
bản thể Thiên Chúa thì nghìn phần mới tương tự được độ 
một phần). 


em cdi tinh cảm dòi mâu Đức Chúa Thúnh- Thên.— Như 
ta có người bạn thân, ta yêu người ấy; người y cũng vêu 
ta thì mới có cải tình cắm chung của hai bên, cái tình cảm 
ấy tuy có sức nhiệm làm cho hai người chí thiết nhau như 
môt, song không cỏ thần cơ, vì vậy tình cắm ấy có nhiệm 
ứng mà không hiện thành hình ra được: lấy cải tình cẩm ấy 
mà đối cùng Đức Chúa Thánh- Phần thì nghìn phần mới tương 
tự được môt phần. | 

Pre Chúa Thánh-Thần là tình cẩm ái của Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con phát thành hình như chim bồ câu trắng, cùng 
lon tốt, lon lành, phép tắc vô cùng bằng Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con mà cũng biết mình là tỉnh cảm ái của Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. (Trong pho Thánh Giáo 
của nước Pháp cũng chép răng: Dieu le Saint-Esprit est 
l'amour essentiel du Dieu le Père et du Dieu le Fils: Đức 
Chúa Thánh-Thần là tình cảm ái của Thiên-Chúa-Phụ và 
Thiên-Chúa-Tử). 
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Lấy thi du mặt giời chiến qua kính sinh ra bỏng mặt giời, 


mặt giời với bóng mặt giời chiếu nhau thì phát ra lửa, tìm cách. 
ấy mà giúp trí hiều về bản thề Thiên-Chủa, song dùng cách ấy. 


mà đối cùng bản thê Thiên -Chúa thì nghìn phần mới tương tự 
được một phần. 


Lại như lửa thì có sự sáng, sự nóng ngay một trật. Lửa, sự. 


sang, sự nóng kê gọi là ba song nguyên là một, lấy thí dụ này 
mà đối cùng bản thë Thiên-Chúa thì cũng nghìn phần mới 
tương tự được độ một phần. 


Những cách ấy điều giúp tri hiều về bản thë Thiên-Chúa đấy" 
thôi, còn như tìm cách gì mà đối mấy hän thê Thién-Chüa 


mười phần lấy tương tự độ một phần cũng không thể tìm được, 
nên thiên hạ đều ngượi khen Thiên-Chủa là đấng Chí-Tôn-Vô-Đối. 


= R ERM- 
Tam vi Thiên-Chúa đồng thông nhât thê 
Ba ngôi Thiên-Chúa cùng thông làm moi 


Giải nghĩa là Ba Ngôi Thiên Chúa cùng thông làm một thì 
mới đúng, nếu nói là hợp làm một thì sai vì một Ngôi Nhất 
nhiệm tưởng sinh ra Ngôi Hai; lại Ngôi Nhất và Ngôi Hai cảm 
ải tương ứng phát ra mo Ngôi nữa là ngôi Ba, mà cå Ba 
Ngôi cùng thông làm một, nên mọi sự mầu nhiệm, mọi sự tốt 
lành, mọi phép tắc cùng thông với nhau, và cùng dựng nên 
giời đất muôn vật, và cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sự, và 
cùng thưởng kẻ lành phạt ké dữ đời này là khi người ta còn 
sống; và đời sau là khi linh hồn người ta Da khỏi xác là khi 
người ta chết đoạn, ấy là sự thưởng phạt tạm, còn sự thưởng 
phạt chung cùng thì đến ngày tận thế mới thi hành. 

Về Sự nent phạt tạm. — 


Ai giữ đạo hẳn hoi cách phi thường, đáng kê là thánh, bất 
kỳ giñu, nghèo, sang, hèn, khôn ngoan, dän độn thì khi còn 
sống được. 

Vui lòng thỏa tri vé phận mình, ` 
Thich tình nhà thú vdi non sông 
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Đến khi linh hồn lia xác là khi chết thì linh hồn lại được 
lên Thiên-quốc hưởng mọi phúc thanh nhàn vui về vô cùng. 

Ai giữ đạo hẳn hoi cách bình thường, đáng kế là ké tành 
thì khi còn sống cũng được giự phần : 

Vui lòng thỏa tri vê phận mình, 
Thich tình nhà thú mâu non sông. 

Như vậy linh hồn chưa được lon tôt, lon lành, thì đến khi - 
linh hồn lia xác là chết còn phải chịu bình phạt nơi Lửa-giải- 
tội, hay là Lửa-luyện-tội, bao giờ thấy mình lon tôt lon lạnh 
thì được lên Thiên-quốc. 

Ai không giữ đạo hẳn hoi mà SA ở càn dỡ, hung bạo, dan 
ác ấy là kẻ dữ thì khi còn sống chẳng Những 1 không được 
Sg phần : 

Vui lòng thỏa tri vê phận mình, 
Thích tinh nhà thú mâu, non sông. 
mà lại phải buồn, bực, xầu não, sợ hãi mọi đường, và coi 
thế gian này nhường như chốn gian-nan, cay đắng cho thân- 
phận mình và thường tự thán rằng: | 
Thè-gian này là nơi Khô-hai 
Phận bọt bèo thảm hại lénh-đênh. 

Đến khi linh-hồn lìa xác chết lại phải phạt xuống địa-ngục 
chịu mọi hình khô cùng ma qui. 

Về su thưởng phạt chung cùng. 

Đến ngày tận thế là ngày sau hết, từ ngày ấy về sau chẳng 
còn ai được sống ở thế-gian này nữa. Ngày ấy Thièn-Chüa sẽ 
ngự xuống thế-gian phán xét chung cho thiên-hạ, bấy giờ uy- 
nghỉ Thiên-Chủa phát ra thì tất cå loài người và muôn vật 
đều phải chết hết : đoạn Thiên-Chúa lại cho linh-hôn những 
người đã chết (từ ông bà nguyên-tô giở xuống) lại được vào 
xác cü mình mà sống lại (dù xác người ta chết đã tan nát 
như do, hay là không còn hình-tích gì mặc lòng, bấy giờ 
“Thiên-Chủa làm phép Re 7U qui-nguyên cho là lại cho loài 
người sống lại như lúc còn đương thì, Bấy giờ những kẻ lành 
thì sáng láng khỏe mạnh cùng lọn tốt, lọn lành mọi đàng lại 


$ 
E 
A 
$ 
LA 

h 
É: 
" 
` 
` 


“mình, cùng có ý cho hưởng phúc thanh nhàn vui vê vô cùng, 
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được lên Thiên- que hưởng phùc thanh -nhàn vui về vô cùng, d 

Còn kể dp thì tối tắm, yếu đuối cùng xấu sa gớm ghiếc lại ˆ 

phải xuống địa-ngục chịu các hình ST khốn-khô, khốnnạn - : 
đời đời chẳng cùng. 

Chanh ảnh về bản thể Thiên-Chúa. + 

$ 


Người ta thường vë chanh ảnh bản thề Thiên-Chúa gọi là ảnh... 
Đức Chúa Giời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha như một ông eu già | 


| | e 


Sieg 
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mạnh më tốt lành; Đức Chúa Con nhw một người con giai. 
đang thì đẹp để tốt lành; Đức Chúa Thánh-Thần như chim ` 
bồ-câu trắng (vì khi Đức Chúa Cứu Thế chịu phép rửa (phép ` 
cải tà qui chính) của ông thánh Ju-ong Bao-ti-xi-ta, doạn Người, 
ra khỏi nước, ngay lúc ấy các từng giời mo ra, Thiên Chúa. A 
Thánh Thän hiện hình như chim bồ câu trắng trên đầu Người, _ 
và có tiếng ở trên giời nói rằng: này là con rất yêu dấu tao, 4 
tao đã üy-thâc hết quyền tiện-nghỉ cho con tao, Chỗ này Ha ) 
ca Ba Ngôi Thiên Chúa = Tiếng trên giời là tiếng Đức. Chúa ` J 
Cha; Hình chim bồ câu trắng là Đức Chúa Thánh-Thần ; Đức ` 
Chúa Cứu Thế đứng đấy là Đức Chúa Con.). — (Hai cũng. CÓ - 
khi Đức Chúa Thánh- Thần hiện hình như lưỡi lửa (như ngọn. 


lửa), như khi ngự trên đầu Thiên-Chúa Thánh Mẫu là mẹ Đức Chúa . 
Cứu Thế và các thánh Tông-Đồ là các thánh đầy tớ Chúa Cứu 4 | 
Thể.). -- Chúa Cứu Thế khi hiện đến cùng các thánh-nhân Æ Ni 
thường hiện hình nhw con trẻ tốt lành dë cho các thánh-nhân H | 
äm kính: như khi hiện đến cùng ông thánh An-Tong (Saint 
Antoine) và khi hiện đến cùng ông thành Ki-tô-phô-rô (Saint - 
Geréier! hai tich nảy pho Tbánh-nhân-ngôn-hạnh = Æ ec? 
A TT đã ghi truyền, chẳng những hai tích này mà lại eene 
tích khác rất hay. (Sách qui nên xem). 

Về sự Thiên Chúa Ngôi Hai xuồng thề làm người: 3 
—=Thiên Chúa dựng nên muôn loài trong sau ngày ; ngày thứ a 
nhất Thiên-Chủa dựng nên nhiều thiên-thần đề chầu chữ | 


song còn thử các thiên-thần xem có trung nghĩa hay không | À 
thì méi thưởng cho phúc trọng ấy, nên người ban cho các . 
thiên-thần nhiều phép và.cho quyền được chủ-ý mình; muốn làm f 
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if lành hay làm dữ, mặc ý chọn lấy, hé làm lành thì được thưởng, 


> làm dp thì phải phạt, ấy là luật chung buộc các thiên- 


thần phải giữ ; vậy Người giậy một điều thử các thiên-thần 
xem có khiêm nhường mà vâng lời chăng ; thì có nhiều thiên- 


= thần vâng lời tuân lệnh ngay ; song có thiên-thần tên là Lu-ci- 
f phe chẳng những không vâng lời tuân lệnh mà lại giù nhiều 


thiền-thần khác theo mình, che tiếm quyền Thiên-Chúa ; lại 
cũng có nhiều thiên-thần xhông vâng lời, tuân lệnh Thiên- 


Chúa, mà cũng không theo bè Lu-ci-phe. Bấy giờ Thiên- Chúa 


dựng nên thiến-quốc là nước Thiên-đàng đề thưởng những 
thiên-thần vâng lời tuân lệnh mình, và dựng nên biên lửa gọi 
là địa-ngục đề giam phạt Lu-ci-phe cùng những thiên-thần theo 


nó ; còn những thiên-thần không vâng lời tuân-lệnh Thiên- 


Chúa mà cũng không theo bè Lu-ci-phe thì Phiên-Chúa không 
phạt nặng như bọn Lu-ci-phe, song phạt không cho hưởng 
phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng trên Thiên-quốc, nhất là 


không được xem thấy mặt Thiên-Chúa (bọn này có phần ở 
| trên không, có phần ở dưới đất). 


_ Người ta gọi những thiên-thần phải phạt ấy là ma qui. 
Thiên-Chủúa dựng nên muôn loài trong sáu ngày mà cuối 


“ngày thử sáu Thiên-Chủa muốn dựng nên một loài có xác có 


lnh-hồn là loài người, có ý cho hướng mọi sự thế-gian mà 


| thờ phượng Thiên-Chúa và ngày sau lại được hưởng phúc 


thanh nhàn vui vẻ vô cùng trên Thiên-quốc (Ngày thứ nhất 
Thiên-Chủa đã dựng nên nhiều thiên-thần là bậc thiêng liêng, 


{ nghĩa là chỉ có linh hồn mà thôi, mà cững còn có nhiều thiên- 


thần bội nghĩa, phương chi là loài người có xác, có linh-hồn 
thì thực không thề nào giữ vẹn nghĩa được nên Thiên-Chúa 
Ngôi Hai đã định sau sẽ xuống thế làm người đề mà cứu 
chữa loài người, bởi vậy Thiên-chúa dựng nên loài người giống 
như ảnh tượng mình cho trọng thë). 

La thay! rõ tiên tri, tiên định, quả nhiên sau loài người 
nghe ma qui cám dô chat lệnh Thiên-Chúa mà lại muốn bình 
đẳng cùng Thiên-Chúa, lòng càn dë ấy là tội, bởi tội mà sinh 


_ra nhiều cách khốn khô kề chẳng xiết, 
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Thiên-Chủa ngôi Hai thấy loài người sa cơ làm vậy thì p o 
thương bèn xuống thế làm người là chung huyết mạch mấy | 
loài người, làm anh em mấy loài người. Đức Chúa Cứu-Thế | k 
đã lập ra kinh Tại-Thiên cho ta đọc mà xin on Sëch, ` L 
đầu kinh ấy có câu rằng: Chúng tôi lạy Thiên địa chân chúa ` 
ở trên lời là cha chúng tôi == Notre Père qui êtes aux cieux — $ 


E R Eq $ À — Tại thiên thần đẳng phụ giả. 


Xưa Chúa Cứu-Thế dä hiện. ra cùng một vị thánh-nhân, Ms | 
ngực Chúa có lái tim, ý nhắc lại cho ta nhớ Chúa sông thông f 
huyết mạch mấy ta. 


Ngắn thay! loài người muốn đem mình lên chực bình Zéi ` 
cùng Thiên-Chủa mà không sao được, tội can dỡ ấy đáng. 


phạt khôn nạn đời đời, Thiên-Chủa tuy đã phạt song còn dung. 


L | 


† 


hạ mình xuống thế làm người như ta, ấy là Chúa sử cách D 
bình đẳng mấy loài, đề mà cứu chữa loài người; ta nên cảm À 
tạ lòng nhân từ Chúa thương ta vô cùng, | j i 

Đức Chúa Cửu-Thế xuống thế làm người thì đã giång giây. L 
thiên-hạ nhiều cách cho được an nhàn tự tại, phi nguyện bình. 
sinh, nên lành nên thánh. - "EN 

Đức Chúa Cứn-Thế trong ba năm giảng đạo và làm nhiều. | 
phép lạ như cho kế câm được nói, kẻ phải qui ám được ko, 4 
kể mù được trông thấy, kế què được đi, kẻ phải tật phong: d 
được khỏi, kẻ chết sống lại cùng nhiều phép lạ khác nữa. 

Những kẻ được nhờ những phép lạ ấy đều tin thật Đức. | 
Chúa Cứu-Thế là con Đức Chúa Giời, 


Các tôn-giáo đời ấy thấy Đức Chúa C wu - Phế giảng daa 
giỏi bon bọn mình và làm nhiều phép lạ quá tri người ta suy | | 
chẳng đến, thì sợ thiên-hạ theo phục Đức Chúa Cứu-Thế mà f; 
chè bọn mình, bèn hội nhau bàn định lo mưu, tìm kế dè ` 
giết Đức Chúa Cứu-Thế. Chúng nó diễn thuyết cho dân rằng: & 
Đức Chúa Cira-Th£ muốn phá đạo Thién-Chüa. Dân bèn nồi | 


giận tùng đẳng mấy chúng nó đi tìm bắt Đức Chúa Cứu-Thế, 


| 
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“Khi đã bắt Pie Chúa Cứun-Thể thì chúng nó điệu Người 
il ften dinh quan Chân-thü tên là Phi-la-Tô. Quan ấy hồi người 
M fe E phải người là Chúa Cứu-Thế là con Đức Chúa Giời 
` — Người giả lời rằng: chính ta là Chúa Cứn-Thế là con Đức 
hoa Giời.— Bấy giờ các tôn giáo cáo dan cho Đức Chúa Cứu- 
EG nhiều cách: song quan xét kỹ thì biết rằng chúng nó bó 
ka cho Đức Chúa Cứu-Thế, 
A Quan biết Đức Chúa Cứu-Thể vô tội mà bon tôn-giáo cùng dân 
fre chế nhiều cách khốn khô thì thương và muốn tha. nên đã 
Hm nhiều cách đề tha Đức Chúa Cứu Thế; nhưng mà dân 
lùng bọn tôn-giáo ấy nhất định không tha và muốn giết Đức 
d Chúa Cứu Thế. 


ý Quan bảo dân rắnz: ta đã xét kỉ người này thực vô tôi thì 
khong có phép khép án cho người vô tội được. Bọn tôn-giáo 
d là dân kêu rằng: hắn đã tự xưng là Chúa Cứu Thế là con 
d 3ức Chúa Giời thì đó đủ giết hắn di; lai như hắn đã tự 
| cưng là vua là chúa, ấy là ké nghịch cúng nhà vua, mà nếu 
| quan lớn tha hắn thì quan lớn không phải là kẻ trung thần 
d, nấy vua... Quan nghe dân nói vậy sợ rằng nếu mình tha 
E 3ức Chúa Cứu Thế thì dân cáo mình cùng vua, bèn giao 
[Đức Chúa Cứu Thế cho dân đem đi giết và nói rắng: chúng bay 
| muốn giết người vô tội ấy mặc chúng bay, tao không can gì 
REG 

r Chúng nó dem đóng danh Đức Chúa Cứu Thế trên hình 
[Ehap-tự + (cày Câu rút). 

| Đức Chúa Cứu Thế chết trên cây câu rút đoạn các thánh 
Hong dä xin phép quan, lấy xác người đem táng trong hang đá. 
"E Linh hồn Đức Chúa Cứu Thế xuống dia-nguc tô sự sang 
brong cả sáng Người ra cho ma qui biết Đức Chúa Cứu Thế 
ba loài người có xác có lính hồn và có phép tắc vô cùng 
bi sang Đức Chúa Cha mà Đức Chúa Cha sai xuống thế gian làm 
h \gười và bắt chịu cho đến cùng các cơ khô đã tiền định; 
| bm trước Đức Chúa Cứu Thế ra đời thì Thiên Chúa đã sai 
rc th,-nh tiên- tri đi nói cho thiên-hạ biết các cơ khô Đức 


a 
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Chúa Cửu Thể phải chịu. Đến khi Đức chủa Cứu Thể ra đời| 
thì vui lòng chịu các cơ khô ấy cho đến cùng là chết trên hình | u 
Thập-tự. Đức Chúa Cứu Thế phép tắc vô cùng bằng Đức Chúa 
Cha, giá Người muốn cưỡng lại các cơ khô tiền định ấy cũng 
được, song Người bỏ ý riêng mình mà theo ý Đức Chúa Cha |. 
cho đến cùng cho vẹn bề hiếu nghĩa, Vì vậy đã có thơ tå 
về cảnh Đức Chúa Cửu Thế chịu các sự khốn khó đúng mi! 
tiên định về mình theo ý Đức Chúa Cha như sau này : 


A007. 
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$ 
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Hữu thị thân hé hữu thị lao LL 
Giảng sinh Thiên Chúa bât từ lao | À 
ais Tu khinh thú hièu vi nhân tử I 


Hữu thị thân hê hữu thị lao d. 


(Bài thơ trên này chưa dịch nghĩa thành thơ bằng quốc-văn, hàn p 
sĩ nhờ các nhà đại bút giúp công dich hộ đề lận in sau Ga 
vào cho rõ nghĩa). 

Ma qui thấy mình là bâc thiêng liêng mà đã bội nghĩa, chực | 
phản lại Thiên-Chúa nên phải phạt thì đã xấu hồ, nay lại thấy | 
Đức Chúa-Cứu-thế có xác, có linh hồn là một người trong 
“loài người mà giữ vẹn nghĩa cùng Thiên-Chúa thì lại càng 
_xấu hồ hơn nữa. : 

Ma qui đã cám đỗ loài người không vâng lời Thiên-Chúa, St 
quả cấm muốn nên bằng Thiên-Chúa, vì loài người chủng qui 
kế nên phạm tội, bởi vậy Thièn-Chüa tuy có phạt loài người, song 
vẫn còn thương loài người cách riêng mà lập cuộc cho Ngôi | 
Hai xuống thế làm người đề mà cứu chữa thiên-hạa như MÔ 
Mà trong co cứu chuộc này có nhiêu cách làm cho thiên-hạ 
sống đã được an nhàn tự tại, phi nguyện bình sinh, nên lành,| L 
nên thánh, chết hồn lại được lên hưởng phúc thanh nhàn vui véf i 
vô cùng trên Thiên-quốc, mà đến ngày tận thế linh hồn laifi; 
được hợp cùng xác cũ mình mà sống lại, lại được lên Thiên-| d 
quốc (kỳ này lên cả hồn cả xác). 


| la 


i | 
th ` 


` Co cửu chuộc của Đức Chủa-Cứu-Thế làm cho ma qui 


` | không còn kêu nài được cách gì nữa, và thấy loài người có 


A nghĩa cùng Thiên-Chủa nhường ấy thì cüng như dem 
20 nghĩa khí của loài người mà địch mấy cải nghĩa khí 
d của ma qui thì ma qui đã phải thua, (danh giá cho loài 
người lắm thay). 


Nguyên tô loài người là ông A-dong bà E-và không es 


| lời Thiên-Chúa lại muốn nên bằng Thiên-Chúa, tội ấy đảng 
| poat dời dòi ; nay Đức-Chúa-Cứu-Thế có phép tắc vô cùng 
| bằng Đức-Chúa-Cha mà theo ý Đức-Chúa-Cha cho đến chết đề 


mà làm chứng rằng loài người tuy trúng qui kế mà vẫn còn 


_ vững lòng giữ nghĩa cùng Thiên-Chúa, chẳng những vì công 
_ mình theo ý Đức-Chủa-Cha cho đến chết đã đủ đền được cái 


tội ông bà Nguyén-t0, mà lại giãi được cải lòng thành của 


| người ta đời bấy giờ nb nhân dân thấy bọn tôn-giảo phao 


| ngôn rằng mình phá dạo Thiên Chúa thì đã giận, đã bắt, đã 


làm khốn, làm khô cùng muốn giết đi, lại kịp đến lúc thấy 


"mình xưng ra rằng mình là con Thién-Chüa thì lại nồi giận 
_ hơn và dem dóng danh trên hình Thập-Tự. 


Dä đã tỏ ra loài người tuy trúng qui kế må vån còn vững 


lòng tôn kính Thiên-Chủa cho đến nồi giết oan mình trong 


cách hồ nghỉ cho mình phá đạo Thiến-Chúa, cùng không biết 
mình là Chúa-Cứu-Thế, mà thấy mình xưng là Chúa-Cứn-Thế 
là con Thiên-Chủa thì cho là tội phạm đến Thiên-Chúa như 
lòng thành ấy đáng thương; mà lại mình cũng có phép tắc vô 
cùng bằng Đức-Chủa-Cha mà vâng ý Đức-Chủa-Cha cho đến 
chết đề chứng quả cat lòng thành cho nhàn dân, nhw Vậy 


-công mình mấy cao, mấy gánh nồi được tội cho thiên-hạ, ấy 
“là chuộc tội cho thiên-hạ, ấy là đền tội cho thiên-hạ, hợp 


nhời kinh Thánh rằng : Qhúa-Cứu-Thế dâng mình chịu phạt 


-cho kể có tội. Và mình lại là kê đứng đầu mở mang đạo 


Thiên-Chúa cho thiên-ha ấy là dem thiên-hạ về đường đạo 
đức là đường đầy giän mọi sự xung xưởng vô cùng, vi Vậy 
tiện bút hàn-sĩ có thơ cảm đề rằng : 
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Vi Chúa động lòng thương hêt mọi người, 
| Ngôi Hai công lệnh đã ra đời, 


` 
rie | 
i 


Mở cơ cwu chuộc cộng cao lắm, E 14 qJ 


Đạo đức trung hưng chín rō mười, 


Trước Đức Chúa Cứu-Thế ra đời, khi người ta tế Thiers vì 


Chúa thì đề một con chièn chất củi chung quanh bèn đốt dë ` 


làm của lễ ta ơn Tuiên-Chúa gọi là tả chút lòng thành theo 


cách ông Abel đời thượng cô, vì ông ấy có nhiều chiên và lòng 4 | 


thật thà dem một con chien béo nhất, đẹp nhất trong đàn. 


_ chiên của mình dâng cho Thiên-Chúa thì tự nhiên có lửa trên - Nà 


giời xuống đốt cháy con chiên, ấy là puép lạ Thién-Chüa tô à 
cho ông ấy biết rằng Thiên-Chúa đã chứng quả cái lòng thành f 
của ông ấy mà làm phép lạ đốt cuáy cou chiên ấy để tỏ ra 4 
như đã nhận của lễ, ấy là chứng quảlòng thành, không phẩilà — 
hưởng thụ của lê ấy đâu. Đến khi Đức Chúa Cứu-Thế ra đời Eo 
thì Đức Chúa Cứu-Thế lấy chính mình mình thay vì con chiên 


mà chịu chết trên hình Thập-Tự làm của lê của nhân dân E 


dưng cho Thiên-Chúa-Phụ (Đức-Chúa-Cha). 


bä chung huyèt mạch non sông, 
Mở cơ cứu chữa, cò công,đẻn bôi. 


Đức Chúa Cứu-Thế đã lập phép mình-thánh, và phong ste 
chợ tế cho các tông đồ đề tế lô Thiên-Chúa-Phụ, bây giờ các ? Af 
tôn-giảo hằng ngày làm lễ trong các nhà thờ là tế ký-nệm f 


Đức Chúa Cứu-Thế dâng minh tế lễ Đức-Chúa-Cha trên hình f 


'Thập-tự. 


Đức Chúa-Cứu-Thế chết đoạn đến ngày thứ ba linh-hồn | 
vào xác sống lại, còn ở thế gian giây dô các thánh Tông-đồ - 
các lễ nghỉ trong đạo, khỏi bốn mươi ngày Đức Chúa Cứu-Thế_ 
lên núi Ò-li-ve-tê trước mặt thiên-hạ, lấy phép riêng mình mà 


lên Thiên quốc. | 
Từ đấy thiên-hạ theo dạo đông lắm, đến ngày nay phươug 
Âu-Tây nhiều nưởe toàn giáo, dạo bên nước Tầu cũng thịnh 


nước Nhật-bản cũng thịnh vì các nước đã văn minh, dä vào - 


bậc liệt-cường, là vì các nước ấy dà có quốc-văn sách vở nhiều 


nên đạo thịnh trước nước Nam việt ta, ấy là nhè thường.. 
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xš nay nước Nam-Việt ta mới nhận chữ quốc ng# là chỉnh 


quốc-văn, mà quốc-văn này giả dem đấu mấy quốc văn của các 


S _ nước thì quốc văn của nước Nam-Việt ta dễ học hơn quốc-văn 


LU 


của các nước nhiều, như vậy hàn-sỉ dám nói tiên tri rằng: 
_ đạo Thiên-Chúa ở nước Nam-Viêt ta mai sau sẽ thịnh hơn các 


nước, vì xét kř đạo hằng trong lòng mọi người đều thấy vẫn 
dinh ninh như nhau là : 


Trên kính thờ Đức Chúa Givi 
“Đưới thương sót hèt mọi rgười bằng ta. 


“Thiên Chúa đã sinh đạo hằng trong lòng mọi người ; d 


người giống da vàng, dù người giống da trắng, dù người 
giống da đó, dù người giống da den, dù người giống 


da nhô-nhù, sam såm vân vân ; tuy màu da khác nhau, nhưng 


_ đạo hằng trong lòng đều giống nhau như một, vậy mấy có cái 


giây liên-lạc của nhân-quần xã-hội, ở thế -gian này giàng 
buộc lấy nhau, và ở Thiên-quốc lại quấn quit lấy nhau ; dù 
những người. đã chết mấy nghìn năm về trước, những người 


đương sống bây giờ, và những người đời sau đạo hằng đều 
như nhau cả, ấy bởi vì loài người ta hết mọi người đều chung 
huyết mạch mấy nhau cå, sự ấy co nguyên ủy, có bằng cớ, 
___ ai muốn cùng cứu minh bạch thì bẩy xem pho Sấm-truyền 


cũ, pho Sấm-truyền mới hay là pho Kinh thánh, muốn tiện 


_ cho hết mọi người, hàn-sĩ cũng trích lược các pho ấy mà tóm 
“tắt những điều côt yếu về các chinh-vän như sau này : 


Ngày thứ nhất Thiên-Chúa dựng nên nhiều thiêa-thần đề 
mà chầu chực mình cùng có ý cho hưởng phúc thanh nhàn 
vui về vô cùng, song còn thử xem các thiên thần có trung 


_ nghĩa hay không thì mới thưởng cho phúc trọng ấy, nên 
Người ban cho các thiên-thần nhiều phép và được quyên: 


chü-ÿ mình, muốn làm lành hay làm dữ mặc ý chọn lấy, hê 
làm lành thì được thưởng, làm dữ thì phải phạt, nên Người 
cũng ra luật buộc các thiên-thần phải giữ, vậy người: giậy 
một điều thử các thiên-thần, xem có khiêm nhường mà vàng 


lời chăng ; thì có nhiều thiên-thần vâng lời, tuân lệnh ngay, 


song có thiên-thần tên là Lu-ci-phe chẳng những không vâng 
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lời tuân lệnh, Thiên-Chủa mà lại giù nhiều thiên-thần khác theö 
mình mà che phản lại Thiên-Chủa ; mà cũng có nhiều thiên-thần 
không vâng lời, tuân lệnh Thiên-Chúa, mà cũng không theo 
bè Lu-ci-phe. Bấy giờ Thiên-Chúa dựng nên Thiên ~ quốc mà 
thưởng những thiên-thần vâng lời, tuân lệnh mình, và dựng 
nên biển lửa gọi là địa-ngục mà giam phạt Lu-ci-phe cùng 


những thiên-thần theo nó ; còn những thiên-thần không vâng - 


lời, tuân lệnh Thiên-Chủa, mà cüng không theo Lu-ci-phe thì 
Thiên-Chúa không phạt nặng nhw bọn Lu-ci - phe, song phạt 
không cho hưởng phúc trên Thiên-quốc và không được trông 
thấy Thièn-Chüa nữa (bọn này có phần ở trên không, có 
phần ở dưới đất). Người ta gọi những thiên-thần phải phạt ấy 
là ma qui. 


Thiên-Chủa dwng nên muôn loài trong sáu ngày, mà cuối 


ngày thứ sáu, Thiên-Chúa muốn dirug nên một loài có xác có 
linh hồi là loài người, có ý cho hưởng mọi sự thé dan mà 
thờ phượng Thiên-Chúa và ngày sau lại được hưởng phúc 
thanh nhàn vui vê vô cùng trên Thiên-quốc Ngày thử nhất 
Thiên-Chúa đã dựng nên nhiều thiên-thần là bậc thiêng liêng.— 
nghĩa là chi có linh hồa mà thôi, mä cüng có nhiều thiên-thần 
bội nghĩa, phương chỉ loài người có xác có linh-hồn thì thật 
không thề nào giữ vẹn nghĩa được, nên Thiên Chúa Ngôi Hai 
đã định sau sẽ xuống thể làm người đề mà cứu chữa loài 
người, bởi thế Thiên-Chúa đựng nên loài người giống như ảnh 
tượng mình cho trọng the.) 


Thièn-Chüa dựng nên loài người thì Iy một nắm dất dẻo, 
nặn nên một xác đàn ông; lại dựng nên một linh-nôn phú vào 
xác ấy mà đặt tên là A-dong, (nghĩa là ông nguyên-tỗ loài người.) 
đoạn Thièn-Chüa cho ông A-dong ngủ một giấc say bèn lấy 
xương sườn của ông ấy mà dựng nên một xác đàn bà, lại dựng 
nên một linh-hôn phú vào xắc ấy mà đặt tên là E-và, (nghĩa 
là bà thüy-tô loài người.) bèn đánh thức ông A-dong giậy, 
cho hai người kết nghĩa vợ chồng mấy nhau, cho bat vợ chồng 
ở trong vườn dịa-dàng (ta hay gọi cảnh địa-dàng này là cảnh 
dào-nguyên) cho hiểu tiếng và cai quản các loài vật, cho ăn 
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cấm không cho ăn, vì Thiên-Chúa đã biết rằng loài người 
xác thịt nặng nề, nếu biết lành thì cũng dè biếng nhắc chóng quên, 
= mà nếu biết dữ thì lòng thú là tư giục xác thịt hay chiều về 
Li đàng dữ, vì làm lành thì hồn được vui vẻ và xác được tôt 
lành, mà làm dữ thì hồn phải bối giối và xác phải xấu xa, mà 
À linh hồn phải lia xác là phải chết, nên Thiên-Chúa chỉ vào 
| cày ấy mà bảo ông bà ấy rằng: «Bay đừng ăn quả cây này, 
L hé ăn thi phải chết. » (Có ai thông tính được mà xem đến đây 
Ễ thì mới hiểu biết Thiên-Chúa phép tắc vỏ cùng, nhân từ vô 
E cùng.) 
E Ma qui thấy loài người được sang trọng, sung sưởng nhường 
| ấy thì tức lắm, liền nhập vào con rắn, nhân lúc bà E-và đứng 
| dưới cây cấm thì nó hỏi bà ấy rằng: sao bà không ăn quả 
| cây này ?— Hà ấy giả lời rằng: Thiên Chúa cấm không cho 
ăn, vì ăn thì phải chết.— Con mn lại nói rằng: Thiên Chúa 
_ „biết thật ngày nào ông bà ăn quả cây này tai bằng Phiên -Chúa 
ngay, nên Thièn-Chüa cấm, bà cứ ăn không chết dän mà sợ. 
= Bà lvà nghe vừa tai, bèn lấy quả cấm ăn và dưa cho ông A- 
| dong ăn nữa. Vừa ăn xong nai vợ caồng thấy mình trần truồng 
|  thi xấu hồ, liền lấy là cày khâu vuối nhau mà đeo, 
| ý (Mói hay quả cây cấm ấy caất nó nay bồ điều lành, diều khôn 
| dien dữ, điều dại, ông bà nguyên-tÖ ăn vào khôa ngay, biết 
| sấu hồ, rồi sau lúc thì khôn, luc thì dại, mà khôn thì it dại 
EN thì nhiều, mà lại phải chết nửa. Chẳng những sức nó mann duy 
bồ cho ông bà nguyên tô mà thôi đâu, nó lại bồ truyền cho 
con, cháu, chắt, chút vân vân là cả và loài người ta ; ngắn 
` thay cái chất quả cấm ấy làm cho loài người tai hại, song cũng 
không nên chách cái chất quá cấm ấy, một phải chách cái lòng 
độc ma qui cùng chè cái dạ nòng nồi của bà nguyên-tô, ông 
| nguyên-tồ mà thôi). | 
` Thièr-Chüa đã dựng nên \--..Cha mẹ sinh được nhiều con, 
| nhiều thiêr-tkän còn cé e WS hư sang đại dot, có con 
"...: | |thì hiếu thảo lại còn có con 
| | bọn hung-thän hay là De thơ ấu; cha mẹ có cái 
` phản thần cùng ương- "vun nhiều cây có quả và có cả 


các thử quả cây, song cỏ cây biết lành biết dữ thì Thiên-Chúa 
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thần là ma qui, cùng 


trung~thần là các thánn 


thiên ~thần và loài 


người. Vậy ma qui cắm 


dỗ loài người ăn quả 
cấm rồi sau phải khô, 
phải chết, bởi vậy 
Thiên-Chúa Ngôi Hai 
phải xuống thể làm 
người mà eu chữa 
loài người ceno khỏi 


khốn khô và ngày tận 
_ thế lại cho sống lại cũng 
như, . . . 


Đoạn ông bà nguyên-tồ thấy Thiên-Chúa ngự xuống, thì sø häi 
liền chạy đi än, Lhièn-Chua gọi ông nguyên-tồ rằng: hỡi A- vã 
dong. - Ông ấy thưa rằng: lay Chúa tôi, tôi thấy Chúa tôi thì fe 
tôi sợ hãi xấu hồ lắm vi tôi ở trần truồng. — Thiên-Chúa phán ` 


[cây ớt nữa, cha mé giän con rằng 


mà con không nghe, con cứ ăn 


eng khổi.khb.vậy. iar Ze CNE 
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nhớn hư dại đánh lừa em bé hộ É 
bảo em ăn, em nói rằng :cha _. 


me giän đừag ăn vì ăn thì cay, 4 | 


anh dại lại sui em rằng ngon =~ 


däy cứ ăn không cay đâu mà 


sợ ; em bé nghe lấy quảăn bấy ` | 
giờ cay khô cay sở kêu khóc _~ 


la lỗi, cha mẹ nghe thấy chạy  “ | 
| đến mắng rằng: khốn khôthân f 
‘con, sao bảo con đừng ăn ớt + 


vừa nói vừa lấy nướcrửarăng, ` ` 
rửa môi, rửa lưỡi cho con khỏi - 


rằng: mày thấy mày ở trần truồng mà mày biết xấu hồ, là vì 


mày đã ăn quả lao cấm. — Ông ấy thưa rằng: tại vợ tôi nó. 


đưa cho tôi ăn,— 


Thiên-Chúa hỏi bà E-và rằng: sao mày đã ăn quả tao cấm, | 


lại đưa cho chồng mày ăn ? 


— Bà ấy thưa rằng: Lạy Chúa tôi, tại con rắn nó lừa tôi. HC | 

Thièn-Chüa quo ông bà ấy rằng: chúng bay -không giữ nhời . ` 
tao, thì chồng phải nhiều sự dan nan khô sở, mà vợ lại phải f 
khô hơn, vì phải coju luy chồng, và lúc sinh dé lại phải đau E 
don (Hình phạt này loài người phải chiu cho dën tận thế). . < 
Ngay lúc bấy giờ Thiên-Chúa tổ ý cho ông bà ấy biết sau  J 
l1hiên-Chủa Ngôi Hai sẽ xuống thế làm người mà cứu chữa loài 
người, thì mắng con rắn rằng : mày đã lừa người đàn bà thì mày 
phái bò bằng bụng, và ngày sau sẽ có người đàn bà đạp rập 
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đầu mày (Thiên-chủa quo vậy nên bây giờ con rắn nào cũng 
phải bò bằng bụng và bẹt đầu). (Người đàn bà sau sẽ đạp rập 
đầu coa rắn, là Rất Thánh Đúc Bà Ma-ri-a, khi mới đầu thai 
thì Thiên-Chúa hằng gìn giữ phù hộ là có ý cho người sinh 
ra Đức-Chúa-Cứu-Thế, và đã chọn ông thánh Ju-se đề kết bạn 


= mấy người mà làm chứng người lon đời đồng trinh sạch Sẽ. 


Vì Đức Bà và ông thánh Ju-se tuy kết nghĩa vợ chồng, song 
cùng nhau giữ đức đông trinh, mà ăn ở với nhau như là anh 
em vậy ; cả hai ông bà cùng khấn giữ mình đồng trinh và có 
lòng: đạo đức tốt lành lắm, vợ dáng là mẹ Dức-Chúa-Cứu-Thế, 


và chồng đáng vì bố nuôi Đức-Chúa-Cứu-Thế. 


Hàn-sĩ có thơ ngượi khen rằng : 
Trọng nghĩa Tam-Cương tac chữ đồng, 
Bui trân chẳng chút bon gương trong. 
Khác thường giữ đức đồng trình ven, 
Cực điểm hoàn toàn chữ sắc không. 
(Chuyện này trong pho Thánh-sử Æ # và trong pho Thánh 


nhân ngôn hạnh Œ A € f] diễn rõ lắm) Vì Thiên-Chúa Ngôi 


Nhất sai Thién-Chüa Ngôi Ba lấy máu cực sạch trong lòng Rất 
Thánh Đức Bà Ma-ri-a mà dựng nên một xác một linh-hồn đề 


-_ Thiên-Chúa Ngôi Hai đầu thai làm người mà cứu chữa thiên-hạ). 


Đoạn Thiên-Chủa sai thiên-thần duôi òng A-dong, bà E-và ra 


khói vườn địa-đàng và sai thiên thần giữ cửa vườn không cho 


vào nữa (Trong vườn này có cây gọi là cây hằng sống vì ai 
ăn quả cây ấy thì sống mãi, (cũng như ta hay gọi là quả bàn 


_đào chúc thọ) hắn chất quả cây này khắc mấy chất quả cấm 


nên Thiên-Chúa sợ rằng ông A-dong bà E-và đã ăn quả cấm 
mà lại ăn quả ấy vào thì bị hai thứ quả khắc nhau mà loài người 
chết sớm thì ra như tuyệt-tự, nên đuôi loài người ra khỏi 
vườn địa-đàng và sai thiên-thần giữ không cho vào nữa đề cho 
khỏi ăn phải quả ấy, cây hằng sống ấy đến nặm 1656 bị lụt 
đại hồng thủy mà chết). 

lrong vòng 1656 năm thì loài người sinh sản ra đã nhiều 
lắm, đời bấy giờ chỉ có ông No-e và nhà ông ấy cả thầy là 
tám người dëu có lòng đạo dc tốt lành và thật lòng kính 
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thờ Thiên - Chúa mà thôi, con những người khác đều mé eck 
man tội lỗi, không còn nhở ơn Thiên-Chúa nữa, | Si 

Thièn-Chüa muốn phạt tội loài người thì giậy ông Noe 
đóng một chiếc (än to lắm và giậy ông ấy phải chử các hat 
giống cùng những vật sạch mỗi thứ bầy đôi, còn các giống 
khác mỗi thứ hai đôi và lương thực cho đủ hai năm, 

Khi ông No-e sắm sửa đủ cả thì Thiên-Chúa truyền cho ông 
ấy và tất cả vợ con ông ấy vào täu, khỏi bầy ngày Thiên 
Chúa làm mưa tuôn xuống đất đủ bốn mươi đêm ngày liền, 
khi nước đầy mặt đất và cao hơn các ngọn núi nhiều thì täu 
ông No-e nồi trên mặt nước còn bao nhiêu người và các loài 
vật ở khắp mặt đất đều phải chết hết. 

Khi nước đã ngập cả mặt đất đủ năm tháng thì Thiên-Chúa. 
khiến gió thôi mạnh cho nước cạn, khôi bốn mươi ngày täu 
1 | cạn trên ńúi trong đất Ar-me-ni-a. | | 

Khôi bốn tháng thì nước cạn, bấy giờ ông No-e cho vợ con 
cùng các loài vật ra khỏi tầu ; trước hết ông No-e lập bàn 
thờ làm lễ tạ ơn Thiên - Chúa, ngay lúc ấy Thiên - Chúa ngự 
xuống làm phép ban sự lành cho ông No-e và các con ông ấy 
cùng cho cai quản các loài và hưởng thụ lộc trần. 
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Dën khi con cháu ông No-e sinh sån ra đã nhiều lắm, 
không còn thể ở chung với nhau được thì định đi mỗi nhà 
một phương, mà trước khi Da nhau thì định xây thành có 
tháp cao đến tận giời, dé lưu danh muôn đời ; Thiên - Chúa 
thấy lòng mê sự hư danh ấy, lúc đương xây thì Thiên-Chúa 
làm cho mỗi nhà nói một thử tiếng khác nhau đề chẳng còn 
hièu tiếng nhau được, nên sự xảy tháp ấy phải bo do (Các 
nước bây giờ mỗi nước nói một thứ tiếng là bởi tự đây). Sự 
noi tiếng khác nhau thì làm cho người ta chóng la nhau mà. 
đi nơi nọ, nơi kia dần dần hóa nên một nước riêng. 

Trong vòng 897 năm thì loài người sinh sản ra lai nhiều 
lắm mà cũng lắm kẻ ăn ở càn đỡ quá, tuy Thiên - Chúa đã | 
sinh đạo trong lòng mọi người, song nhiều người không cử, 
nên Thiên-Chúa thích đạo vào hai bia đá giao cho ông Mai- sen 
mà buộc hết mọi người phải giữ (ta hay gọi bai bia này là 


D 
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bia giời, bia thánh vì trong bai bia ấy Thiên-Chủa đã thich 
mười điều giän gọi là Thiên-Chúa Thập-Giới R Æ + B= 
Mười điều giän Thiên-Chúa hay là Mười điều giän Đức-Chúa 
Giời ấy là đạo, trong mười điều ấy, thì bốn điều chỉ về kính 


_thờ Thiên-Chúa, sảu điều chỉ về thương yêu loài người ta; 


văn Thiên-Đạo Thông-Thư có diễn qua mười điều giăn này, vậy 
ai giữ nên thì bất kỳ giầu, nghèo, sang, bèn đều được an 
nhàn tự tại, phi nguyện bình sinh, nên lành nên thánh, ấy là 
được vui lỏng thỏa trí về phận mình, thích tình nh thú 
mấy non sông. 

Kề từ ông A-dong cho đến ngày Thiên-Chúa "giáng ainiti R E 
PS Æ thì được 4004 năm. 


Trước khi Thiên-Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người đề mà 
.cứu chữa loài người thì Thiên-Chủa đã chọn những người đạo 
đức tốt lành, soi lòng cho biết hết các việc Chúa Cứu Thế 


phải làm. Những người ấy gọi là các thánh Tiên-tri 5E 2% 


đề đi nói cho thiên-hạ biết tin Chúa Cứu Thế sắp ra đời, mà 
nói tð từ lúc Thiên-Chúa Ngôi Hai đầu thai cùng các việc Người 
phải làm cho đến khi chết trên hình thập tự, chôn đoạn đến 
ngày thứ ba sống lại; đến khi Thiên-Chúa Ngôi Hai xuống thë 
làm người thì mọi sự hợp y như nhời các thánh ấy đã nói. 

Năm 4004, Thiên Chúa thấy loài người mê man tội lỗi, phải 
chịu nhiều sự khốn khô bởi tội lôi sinh ra, thì thương lắm bèn 
sai Phiên-thần báo tincho - Rất thành Đức Bà Ma-ri-a rằng : 
Tôi kính mừng Bà Ma-ri-a đầy ơn, đầy phúc vì Thiên-Chúa Ba 
Ngôi hằng phù hộ gìn giữ bà, trong các người nữ thì bà sang 
trọng hơn cå, vì bà được ơn, sinh ra Chúa Cứu Thế. 

Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người thì đặt tên là 
Chúa Cứu Thế Æ $4 HE — (Le Sauveur, Le Christ, Le 
Messie, Jésus, Jé-su tiếng sau này là tiếng Hội Thánh quen dùng), 

Người vui lòng hầu hạ, giúp dé mẹ và bố nuôi, đến khi 
lên ba mươi tuôi thì người đi giảng đạo cho thiên hạ, và làm 
nhiều phép lạ như: cho kẻ què được đi, kẻ mù được trông 
thấy, kë tật phong được khỏi, kẻ chết sống lại, kẻ phải qui 
åm được khỏi cùng nhiều phép lạ khác nữa ; Người làm nhiều 
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phép lạ làm vậy là cỏ ở cho thiên hạ tin thật mình là Thiên ` 
Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người đề cứu chữa loài người, . 
nghĩa là Đức Chúa Cứu Thể giậy dỗ thiên hạ cho biết cách ` 
thire mà làm phúc chùa tội đề cho được an nhàn tự tại, phi 


nguyện bình sinn, nên lành nên thánh, là được vui lòng thôa 


trí về phận mình, thích tình nhã thủ mấy non sông, ấy là khi 


còn sống được sung xướng thực, được vui hưởng lộc trần, và 


khi chết linh hồn lại được hưởng phúc vui về vô HẠNG trên - 


Thiên- quốc. 
Đức Chúa Cứu Thế thấy những thỏi chái nghịch thế đan cùng 


các giống tội lỗi ma qui nó bầy đặt, và những sự vui giả thế- 


đan cùng tw-giuc xác thịt người ta nặng nề, làm cho người ta 


phải khốn khồ; Đức Chúa Cứu Thế muốn chữa loài người cho 


khỏi khốn khô, mà lại được sung xướng nên Chúa đã giảng 
giậy tám mối phúc thật và lập ra bầy phép ban ơn. (Tám mối 
phúc thật và bầy phép ban ơn này trong văn Thiên-Đạo-Thông-Thư 

ở đầu sách đã diễn qua). 

Nhiều người theo học Đức Chúa Cứu-Thế song chỉ co mười 
hai người có danh-tiếng hơn cả vì Chúa đã phong chức chợ 
tế cho, và giây sau cũng phải truyền chức ấy cho kế khác. 
Chúa hứa rằng: Chúa về Thiên-quốc thì Thiên-Chúa Ngôi Ba 
sẽ xuống soi lòng và ban ơn thêm sức cho. 

Sưa ông Nguyên-tồ loài người không vâng lời Thièn-Chüa 


nên phải chết mà lại truyền tội cho con, cháu, chất, chút vån 


vân là cả và loài người cũng phải chết ấy là tô đề va cho con 
cháu, chất, chút vân vân, 

Đứoc-Chúa Cứu-Thế ra đời vâng ý Đức Chúa Cha cho đến 
chết nên được sống lại thì loài người nhờ ơn này, đến ngày tận 
thế lại sống lại ấy Đức Chúa Cứu Chế làm ơn sinh phúc- 
cho loài người, thật là chủ ý giày loài người phải theo ý Thiên 
Chủa cho đến lon đời. - | 

Đức-Chúa-Cứu-Thế vâng ý Đức-Chủa-Cha đã chịu pan chịu 
chết trên cây câu rút (Thập tự bình = + # mn đề đền toi 
cho ca và loài người (vì thượng cô hay dùng con chiên, chất 
củi chung quanh đốt mà tế Thién-Chua, 
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— Đến khi Đức-Chủa-Cứu-Thể ra đời thì Chúa lấy chỉnh 
mình mình thay con chiên chịu chết trên hình thập-tự mà tế 
lễ Đức Chúa Cha, mà lập công rằng : cả và loài người dën 
phạm tội mất nghĩa cùng Thiên Chúa, song có một ngưới là 
Đức-Chúa-Cứu-Thế lấy chính mình mình làm của tế lễ Thiên- 
Chúa đề mà.đền tội cho cả và loài người.) 

Đức Chúủa-Cứu-Thế chết đoạn đến ngày thứ ba lại sống lại, 
Người đi thăm và yên ủi mẹ, cùng các đầy tớ, khỏi bốn mươi 
ngày mới về Thiên quốc. 

Đức Chúa-Cứu-Thế lên Thiên- quốc đoạn, đang khi các thánh 
Tông-đồ đến hầu Thiên Chúa Thánh-Mẫu À Æ Æ FF trong 
nhà ông thánh Ju-ong là con nuôi người. Tự nhiên Thiên- 
Chúa Ngôi-Ba hiện hình như ngọn lửa (như lưỡi lửa) ngự trên 
đầu Thiên-Chúa Thánh-Mẫu và các thánh Tông đồ, từ bấy giờ 
Thiên-Chúa Thánh-Mẫu cùng các thánh Tông-đồ hiều được cùng 
nói được tiếng các nước nên các thánh đi giảng đạo rõ ràng 
lắm, người theo đông như kiến, thế-gian bắt đầu tiến bộ về 
đường đạo đức từ đấy. _ 

Khi các thánh định chia nhau đi giảng đạo thì hội nhau lập 
ra một văn gọi là Thánh-Tín-Chân-Văn W {3 GG 4 hay 
là kinh tin kính, là văn tóm tắt các điều trọng trong đạo Thiên- 
Chúa, và cứ ông thánh Phê-rô (Saint-Pierre) lên làm Giáo-Hoàng 
#X $ mà chức trọng này truyền mãi đến tận thế, 

Chính duc Giáo-Hoàng và những däng phục quyền người 
như cáo Hồng-y-tê-tướng Giám mue, các tôn-giáo cùng các giáo- 
hữu gọi là Hội-Thánh vì cùng hợp một ý ngay lành đạo đức 
như nhau mà vui hưởng phúc thật trong chốn nhân-dan này 
mấy nhau, ấy là khi còn sống, đến khi chết linh hồn lại được 
hưởng phúc vui vë vô cùng trên Thiên-quốc cùng Lhiên-Chúa 
và các thánh thiên-thần cùng các thánh nam, các thánh nữ là 
tô tiên cha mẹ, anh em họ hàng bạn hữu mình, đây mới kẻ là 
thực xum họp vui chung inôt nhà. 

Thiên Chúa đã sinh đạo trong lòng mọi người, lại khắc đạo 
vào hai bia đá gọi là Thiên-Chúa Thập Giới K E + FX Mười 
Điêu Giăn Đức-Chúa-Giời., | 
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Thiên-Chủa Ngôi Hai lập ra bầy phép ban ơn gọi là Cùu- f 
Thế Chúa Giáng-Tường Thất-Pháp ‡£ II TEE t Eei 


Bầy phép ban ơn của Đức-Chúa-Cứu-Thế. 


Hội Thánh lập ra sáu điều gọi là Thánh-Hội-Lục-Giời  @ 
7x Jk Sáu điều giăn hội thánh (trong pho Thánh giáo có điễn). 


Nay các tôn-giáo đi giảng đạo là đi diễn - thuyết về các ơn. 


Thiên-Chúa như Thiên-Chủa thập giới, Thánh hội lục giới 
cùng làm bầy phép ban ơn của Đức-Chủa-Cứu-Thế như Phép 
cải tà quy chính g Xi $% fE ta hay gọi nôm là phép Rtra-tôi, 
Phép Cải quá tự tân DR RB Pk ta hay gọi là Phép Giải- 
lội, vân vân, đề cho người ta dễ tiến bộ về đường đạo đức, 
mà được an nhàn tự tại, phi-nguyên bình sinh, nên lành, nên 
thánh, ấy là được vui lòng thỏa trí về phận mình, thích tình 
nhã thú mấy non sông ; mà lại khi chết đoạn thần hồn, (linh 
hồn) được lên Thiên-quốc là Nước Thiên-đàng hưởng phúc 
thanh nhàn vui vê vô cùng. Đạo Thiên-Chúa qui lắm thay 
nhiều ơn, nhiều phúc lắm thay,ai giữ nên bất kỳ giấu, nghèo, 
sang hèn, đều được hy vọng ấy cả, ấy là được sung xướng 
thực nhời nëm ta hay nói là được rỗi linh hồn. Còn ké nào 
chẳng giữ đạo Thiên -Chúa hẳn hoi, bất kỳ giầu, nghèo, sang, 
hèn đều phải bối giối, lo toan, long đong, khốn khô, buồn sầu, 


r, 
H 


và đến ngày chết hồn lại phẩi phạt trong dia ngục là chốn . 


giam phạt ma qui. 

Đến ngày tận thế Thiên-Chúa cho linh hồn người ta lại hợp 
với xác mình mà sống lại, kể lành thì sáng láng khỏe mạnh 
cùng lọn tốt mọi đàng, được lên hưởng phúc trên Thiên-quốc 
vui vẻ vỏ cùng, còn kẻ dữ thì tối tắm yếu đuối cùng xấu sa 
góm ghiếc cùng phải phạt xuống fe ngục chịu các hình phạt, 
khốn khô đời đời. 

Sw ngày lận thế Thiên-Chủa cho những người đã chết sống 
lại ví như một người thợ đúc những cái bát bằng thủy tỉnh, 
khi những cái bát ấy vỡ ra nhiều mảnh cùng tan nát ra như 
do như cảm mà người thợ ấy lại lấy mà đúc lại thì lại 
thành ra những cái bát lành như trước, lấy lë nhỏ mon ấy 


mà suy thì Thiên-Chúa đã lấy đất mà nặn nên loài người thì. 
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khí loài người chết thì xương thịt tan nát như do như đất 
mà Thiên-Chúa lại cho sống lại thì chẳng khó gì vì Thiên-Chúa 
có phép tắc vô cùng muốn làm sao thì nên làm vậy. 

Lại cái hy-vọng của những người giữ đạo Thiên-Chúa rất 
quí, như khi còn bé mới có chí khôn đã học tập những bài 
văn tạ ơn Thiên-Chúa đã ban mọi ơn lành cho cha mẹ mình, 
cho mình, cho cả và loài người, và lại xin Thiên-Chúa hằng 
xuống ơn, xuống phúc cho cha mẹ mình, cho mình, cho cả 
và loài người; khi nhớn thì lâu thông các bài văn ấy, hoặc 
họp nhau đọc ở nhà, hoặc họp nhau đọc trong nhà thờ; đến 
khi già cũng cứ giữ một mực ấy, lại biết thân già không còn 
sống được bao lâu riữa thì ra sức làm việc lành phúc đức đề 
khi chết linh hồn được lên Thiên-quốc hưởng mọi sw thanh 
nhàn vui vẻ vô cùng vô tận. Như vậy cái hy-vọng rất quí mà 


Jai đủ cả trung, đủ cả hiếu, đủ cả nghĩa, đủ cả nhân, trọng 


lắm thay. Hàn sĩ quyết rằng những người giữ đạo Thiên-Chúa 


| nên thì được sung xướng thực, bất kỳ giầu, nghèo, sang, hèn 


| 


| 


đều được an nhàn tự tai, phi nguyện bình sinh, nên lành nên 
thánh ấy là được: , 
Vui lòng thôa chi vê phận mình 
Thích tình nhà thú mâu non sông 
Giữ đạo Thiên-Chúa dễ lắm thay vì cốt yếu chỉ duy có thế này : 
Trên kính thờ Đức Chúa Giời 
Dưới thương sót het mọi người bảng ta 
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Ven nhời đã hửa mấy nghìn năm, ` ` 
Hang då giáng sinh máảng-cổ nằm,  ˆ 

Thiên-thần mừng hát vang giời đất, - * ” 
Ba nước ba vua đến kính thăm. 
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Cảnh thứ ba 
Déc-Cut A CỨU-THỂ RA GIẢNG ĐẠO 
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Œ cùng Đức-Mẹ ba mươi năm, 
ha giảng đạo lành nửa tiếng tăm, 
- Tôn-giáo hô-mang sinh dạ ghét, 

Bäy mưu đem giết/thỏa lỏng căm. 


A 

F Cånk thứ tư 

3 Déc-CHÉA CỨU-THẾ CHIU CHẾT TRÈN HÌNH THẬP TỰ † 
3 TRÊN CÀY CÂU-RÚT ĐỀ CHUÔC TỘI CHO THIÈN-HA 
Cùng chung huyết mạch mấy non sông, - 

| Cái tòi thế-gian phận gánh göng. 

i Lấy mình làm lễ dàng CHA-CẢ, 

| , Chiu chết eứu đời đã đảng công; 
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THIEN-CHỦA GIÁNG SINH (CHỦA CÜU-THÉ RA ĐỜI ` 


ĐỨC- CHÚA CỬU-THỂ RA ĐỜI (TRÊN MANG-c0 TRONG HANG ĐÁ) 
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Cảnh thứ năm 
Đức-CHÚA' CÚU-THẾ SỐNG LAI 
Chết chôn vừa mới được ba ngày, ` 
Xác thánh hoàn hồn sống lại ngay. 
Thiên-thần muôn đội khai mồ đả, 
Sáng láng tốt lành phép lạ thay. 
Cảnh thứ sáu 
ĐứcC-CHÚA CỨU-THẾ LÊN Gm 
Còn ở cùng mẹ bốn mươi ngày; 
Giậy các tông-dö lắm phép hay. 
Đứng trên dinh núi cho người biết, 
Phép lạ lên giời chẳng phải bay. 


Cảnh thứ bầy 


CÔNG CUỘC ĐÚC-CHÚA CÜU-THË HOÀN TOÀN 


Chúa dộng lòng thương hết mọi người, 
Ngôi-Hai vâng lệnh đã ra dòi. 
Mo co cứu chuộc công cao lắm, 
Dao due trung hưng chín ro mười. 
Cảnh thứ tám 
Thiên chúa Thánh Màu 
LINH HỒN VÀ XÁC LÊN GIỜI 
No đầy phúc đức mới sinh thì, 
Thièn-Chüa đem thần rước mẹ di. 
Linh-hồn và xäc lên Thiên-quốc, 
Danh giá vỏ cùng chức Mẫu-nghi, 


d 
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Thơ kỷ niệm ngày lễ Hội-Thánh nhận ông thánh 
Juse làm quan thày chung 


A) 
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: Lê mừng hội-tháảnh kinh quan thày, - ` 
Thánh cả bố Giời chức trọng thay 
fCậy nhời bầu cử trên Thiên -Quốc 
Thế giới an hòa vẹn thảo ngay. 
Vịnh tượng đồng ông thánh An-Tong Rb 


Ông có công gì thế hở ông! 
Mà ông được äm Chúa Hài-đồng. 
"Giảng đạo hẳn tài ông cải thể, 
Chüa-Gidi hiện xuống đề đền công. 


Vịnh Tượng Đồng Ông Thánh Ju-Ong-Bao-Ti-Xi-Ta 
de la Salle Ở Trưởng Học Thày Dòng Hanoi 


Ông này quí quán ở phương Tây, 

Sao cüng tượng đồng đứng ở đây ! 

Binh-sinh khai móng nên công-ich, 
Môn đệ ngày nay cố dắp sây. 


Mừng hội Binb-chièn 


Cờ Đồng-Minh Ireo vung năm cối dät, 
Súng thần-công nö động bốn phương giời. 
Hội Đình-cbiến muôn dän vui vẻ, 
Cuộc thâi-binh vạn quốc âu ca. 
Chúc mừng vinh phúc sơn-hà, 

Thơ thần quốc-tủy kbë khà ngâm nga, 
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Bái vịnh mừng Đức Cha Đông về khánh bậ 
nhà thở làng Phủ-mỹ 
(Xứ Sd, tỉnh Aà-dông). 


Xứ Sô chủng con sách danh đạo gốc, 
Thiên-Chúa ban phúc lộc chứa chan, 

Buôn bán, làm thợ, làm ruộng, làm quan, 

Đã chăm nghề tốt, lại ngoan đạo lành, 

Làm sáng danh Thiên-Chúa trên chín tầng xanh, 
Sây nhà thờ đề góp, lòng thành cùng Hội-thánh, 
Giữa sơn-hà nguy nga một cảnh, 

Tiếng vang lừng đạo chánh chấn hưng, 

Rước Cha về khánh hạ vui mừng, ` 

Đồng dân đến kinh dâng lời cẩm tạ. 

Con đạo đức đành lòng cha hả, 

Cha tỉnh thần thực dạ con vui, 

Tình luyến quyến giục sui, sui giục, 

Đức chăn chiên nhập cục hoàn toàn, 

Dương cao đông đúc một đoàn, (1) 

Trong đồng cực lạc tuấn hoàn vui thay, (2) 
Theo cha git giần đến Thầy, (3) 

Thanh nhàn vui vè một ngày một thêm, 


Đề các bia Công thần 


Nhớ công bồi bồ cảnh non sông, 
Bia đá ghi tên cảm ta lòng, 
Linh-hồn túy-quốc nhường chưa thỏa. 
Đành dë mai sau đúc tượng đồng, 


(1). — Dương cao là con chlèn, bón đạo (hãy xem kinh Cầu chi) 

(2). — Đồng. cực lạc là đạo thánh “Thiên-Chúa. 

(3), — Thấy là Đức Chúa Jê-su, Đức Chúa Cứu-Thè, vị Chúa Céu-Thè 
là thèy chung thiện hạ thấy xem kính Cáo mình), 


RD. Lun sé ef" 


Vay Giời giả nợ! - 


Giải huênh hoang đã råt lèo !. 


Nức danh thánh kiết, thần keo trên. đời ! 


Nợ non-sông chắc lưng Giời ! 
Tạm kho vô-tận cho người vay thêm ! 


Thơ viếng những người tử trận 
trong cuộc đại chièn 


"Trung thần nghĩa si mấy muôn người, 
Máu chầy xương tan thịt tả toi. 
Tử tiết non-sông hoài cảm mãi, 

Cầu hồn vinh hưởng phúc trên giời, 


Cam hiếu ngâm khúc 


Thụ giục tỉnh nhỉ phong bất đình, 
- Tử giục dưỡng nhi thân bất đãi. 
lâm gian thể sự bất thăng ai. 
Cây muốn lặng gió chẳng muốn dừng, 


Muốn nuôi cha mẹ không giừng đợi cho. 


Nỗi lòng thế sự như vo mối sầu, 
Thơ khuyên kén vợ 


Bài thứ nhất 
Kén nơi thành thị kén thôn quê, 
Xâu si khuyên ai chớ có ché. 
Cái nết thường phang chết cái đẹp, 
Hoi người kén vợ tỉnh hay mé! 
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£ Bài thứ nhì 
Kä Lấy vợ khuyên'ai kén vo dän, 
HAINE OÙ : Cù mi củ mit giá nào cân! 
Lé Hiền lành để đức cho con cháu, 
Ge Non-nước đua tài lắm đứa gån. 
| H 1 ` | ` 4 
Ka Bài thứ ba 


Lấy vợ khuyên ai kén vợ nghèo, 
Khó khăn nhân đức giống nên gieo, 
Quen bệ cần kiệm të gia giỏi, 
Hiếu thuận khiêm nhường đảng giả treo. 

(Thể gian vẫn có nhân đức khó-khăn rất quí Thiên-Chúa đã 
ban chung cho hết mọi người, ai có nhân dức khó khăn thì 
người ấy có nhiều nhàn đức khác, những con nhà nghèo sẵn 
có nhân đức khó khăn nên các nhân đức khác cüng dễ chấn 


hưng lắm vậy). 
Bài thứ tư 
Người ta ai cũng qui như ai, 
Tàng tật khuyên ai chớ bỏ hoài. 
LẤy vợ trước sãy nën phúc đức, 
Có nhân, nhàn nở ví không sai. 


Mừng Thánh Giáo Tuần Báo 


Tài gì khuyết điềm ở non-sông 9 
Có phải là tài Thánh-giảo không d 
“Tri-âm lửng thing đâu ra đó? 

Mừng mặt vui chung một chữ đồng. 


d 
| (äm ngày 25 Juillet 1920 là ngày sinh-nhật Thánh Giáo $ 
Tuần Báo). | i 
| "Nhớ Thánh Giáo Tuần Báo 


Vừa mới ra đời được mây nắm, 
Ngày nay sao bông vắng hơi tắm, 
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Tri-âm (Da thần đi đâu tá Í 
Đề khách chung-tinh luống hồi thăm, 


(Làm ngày 15 Aoùt 1923 là ngày Thánh Giáo Tuän Re nhập ` 
cục vào Báo Trung-Hòa). | 


Thơ mừng giáp Tân-Ngbĩa sứ Hanoï unze vé Hội-thánh)- | 
Khánh hạ nhà mới 


Một tòa tân tạo rä nguy nga, 
Khánh hạ kéo cờ mé tiệc hoa. 
Rậy đất vang giời hồi pháo nő, 
Kinh thần khiếp qui cuộc khê kha. 
Vui vẻ sum vầy lòng đạo đức, 
Ân cần kinh mến Chủa cao sa, 
Bồn phận kinh luân tài kịch liệt, 
Chấn hưng Hội-thánh nước non nhà. 


Vịnh Thiên-Chúa Ngôi Hai giáng sinh cửu thế 


Trước qui bầy ra nghỉ cũng thần. 
Hai ông Nguyên-tồ mất thiên ân, 
Ròng rồi long đong cơ khô cực, 2 
Chúa Cha cảm động tấm lòng nhấn. 1 


Chúa Cha cảm động tấm lòng nhân, SE 
Cho Đức Chúa Con xuống cõi trần, ˆ Des, O 
Chịu thông huyết mạch cùng nhân-thé,, ; 
Thu dựng làm người chữa vạn dân. | | 

| 


Thụ dựng làm người chữa van dän, 
Giáng sinh cứu thể quản gì thân, 
Đêm đông lạnh lễo trong hang đá, 
Chật hẹp hỏi tanh chẳng ngại ngần. 


Chật hẹp hôi tanh chẳng ngại ngầu 
Chưởng thành giảng đạo khắp sa gần, 
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Tiếng đã vane lừng tróng bốn bë, 
Hồi sinh ké chết phép siêu quần. 


Hồi sinh kẻ chết phép siêu quần, 
Chữa kẻ tật phong kẻ bại gân. 
Mù cho trông thấy, câm: cho nói, 
Công chúng tung hô : Thiên-Thánh-Quân 


Công chúng tung hô: Thiên-ThánB-Quân, 
Tấm lòng cứu thế những ân cần. 
Giây dô môn-sinh sai giảng đạo, 

- Cẩi tă qui cbinh, ác sinh thuần. 


Cải tà qui chính, ác sinh thuần, 
Cải quá tiền trình, lại tự tân. 

Där phép Ban ơn tân sáng lập, 
Sinh linh hưởng thụ khỏi giaw chuân. 
Sinh-lĩnh hưởng thụ khỏi gian chuẩn, 

Đền tội mưôn dän đã tới tuần. 
Giáo chưởng Giu-dêu ghentài thánh . 

Cáo gian làm án đóng đanh trần, 


Cáo gian làm án đóng danh trần, 
-Đanh sắt suốt tay, lại suốt chân. 
Tế Chủa Cha, mình làm của lé, 
Dàng thay cho huyết mạch thân nhân 
Đâng thay cho huyết mạch thân nhân, 
Cranh tội đời công để nặng cân. : 
Đành chịu chết ba ngày lại sống 
Hoàn toàn cứu thë đại nguyên buân 
Thề gian là chòn phong trân, 
Anh hùng là kẻ nợ nân non-sông 


NGUYỄN-QuẼ~ VẬN, 


VĂN PHÁ Đổ: THÀNH E Ze 
« Lấp san bề khổ » TU 
Bị Tho taf sông mê» ` e » 


L "Nu De 


Thấy câu nhân thế hãn phùng khai kbầu tiếu, nghřa là. re 


đời it gập người tươi cười, nếu vậy. thì ra như người ` ta re Si 
đời này nhường như đều bi, Strech ep 


cầm hầm trong cái thành sầu, 
lênh đênh trong cái bề khô, 
chìm nồi trong cải sông mêcå rul- 
thế thì : Kn, | 
đề cái thành sầu làm gì so nó não đời, 
đề cái bề khô làm gì cho nó sở đời, 
đề cái sông mê làm gì cho nó mần đời mà chẳng 
phá đồ cái thành sầu ấy di, 
lấp san cải bể khô ấy di, 
tháo tát cải sông mê ấy di. St 
Sự sầu, sự khô, sự mê vốn vô hình, khá khen ai đã cho ` 
sự sầu tương-tự như cái thành, mà gọi là thành sầu ; cho se $ 
= khô như cái bề, mà gọi là bë khô; cho sự mê như cái ge Ai Ss: 


mà gọi là sông mê, ` | ke SS ï 


Re i 


AA 


» Có lẽ, lấy sự vui vẻ mà chế sự sầu não ; TRÀ) sự sung xướng ` 
mà chế sự khô sở ; lấy sự tỉnh táo mà chế sự mê mån ; A À 
như vậy chẳng qua là tỏ cái ý hợp với nhẽ thường dây thôi 7 HS, 
sao cho tâm phục nine tài kịch trân kr bút được. Suy - SS 

| cùng thì thấy cái thành sầu, cải bề khô, cái sông mê kết liền _ Ke 
mấy nhau mà xuất hiệnra ở đời cũng như là cây co mọc: trong ` 
ruộng lủa vậy ; cái thành sầu cho như là cái rễ cây co, mr . 
bề khô cho như là cái thân cây có, cái sông mê cho như Re d 
cái ngọn cây cỏ vậy. Nếu muốn tát cái song mê trước; thì còu 
cái bề khô lấp sao được? cái thành sầu phá sao được? cũng ` 
nbw muốn hủy cái cây co mà cắt ngọn nó thì còn cái thäu nó 
và rẻ nó, thì cái khí sinh của nó hãy còn, nó lại däm ngọn khác 
ra, như vậy đã hủy mà không hủy được. Thù bất nhược trước hãy =9 
phá đồ cái thành sầu, cái thành sầu đã bị phá đồ, tất nhiên cái 
bề khồ kuông lấp mà KR phải đầy, cai sông mê không tát WW P 
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mà cũng phải cạn, chẳng khác gì như muốn hủy cái cày cÒ, 
nhồ bật rễ nó lên thì cái thân cây cỏ và cái ngọn cây cỏ không 
sén cắt đến mà cũng phải chết cho vẹn nhời chiệt kỳ căn. Ấy 
là chùr được sự sầu thì sự khô không còn và sự mé cũng phải 


Muốn phá cái thành sầu, thì phải cùng cứu xem sự sầu nó 


bot đâu mà ra thì mới phå được. 


Tỉnh nghĩa thì sự sầu thực lắm tên, lúc gọi là sầu, lúc gọi 
là buồn, lúc gọi là chán, lúc gọi là té đều phản đổi với sự vui, 
đều bởi lòng người ta bất chính mà sinh ra như cầu : 

té vui thì cũng thè thường, 
Khen ai khéo vë déi dường khác nhau ! 
Sự sầu vô nình thì vốn khó phá, song đã cho sự sầu tương 


tự now cái thành thì thực dê pná, nbw muốn phá cái thành 


tất nhiên phải dùng, hoặc búa, hoặs cuốc, hoặc súng thần 
công ; mà muốn phá cải thành sầu thì phải dụng những cơ 


cách nào tương tự như búa, nhw cuốc, như súng thần-công 
thì mới có thê phá được, mà cũng phải lượng xem cái thành 


sầu nó có mấy lần bao bọc sung quanh ! Có người giải quyết 
rằng : cải thành sầu có ba lần bao bọc sung quanh ; lần thứ 
nhất là khi người ta còn niên thiếu tuì thường ước ao những 
cái gì, những sự gi mình chưa có hay là chưa được hưởng, 
mà chưa có chưa được hưởng thì sinh sầu (gọi là thiếu niên 
chỉ sầu) ; lần thứ hai là người ta đương thì thanh niên, giai 
muốn lấy vợ, gai muốn lấy cuồng song còn đương phải kén 


{ chon càn nhắc cho xứng đức, xứng tài, xứng đôi, xứng lứa 


mà việc trắm nắm chưa thành thi sinh sầu (gọi là thanh niên chỉ 
sầu) ; lần thứ ba là khi người ta đến tuôi già, khí huyết đã suy; 
tai phải điếc, mắt phải mờ, chân phải chậm, răng phải long, 
tỉnh thần phải kém lại hay däi tật làm cho mình chán đời mà 
ước ao muốn về nghỉ trên thiên-quốc,mà chưa được y ước 


-_ thì sinh sầu (gọi là lão linh chi sầu). 


Nếu thành sầu có ba lần bao bọc như vậy mà kết cục là 
sầu, chẳng qua là mới minh cứu cảnh nghịch ở dòi đó thôi; 


{  uếu có lượng xét dến cảnh thuận ở đời thời sao ấn dinh dược 
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SE éo cách ấy là sầu, như lần thứ nhất khi người. la o R 


niên thiếu thì thường ước ao những cái gì, những sự gì mình ` 


ehoa có hay là chưa được hưởng mà chưa có chưa được. G 
hưởng thì sinh sầu, mà khi đã có và đã được hưởng thì tự 


nhiên hết sầu ; như lần thứ hai người ta đương thì thanh niên, ` 
giai muốn lấy vợ, gái muốn lấy chồng song còn đướng phải 


kén chọn, cân nhắc cho xứng đức, xứng tài, xứng đôi, xứng A 


lứa mà việc trăm năm chưa thành thi sinoli sầu, oëu kén cHọn đã 
được, cân nhắc đã đúng, xứng đức, xứng tài, xứng đôi, xứng 
lứa mà việc trăm năm đã thành thì tự nhiên hết sầu ; ob 
lần thứ ba khi người ta đến tuôi già, khí huyết đã suy, tai 
phải diéc, mắt phải mờ, chân phải chậm, răng phải long, tỉnh 


thần phải kém lại hay đái tật làm cho mình phải chán đời mä 


ước ao muốn về nghỉ trên: thiên-quốc mà chưa được y ước. 
thì sinh sầu, nến D được về nghỉ trên thiên-quốc thì Hàn 
hết sâu. 


Nếu như vậy thì cải thành sầu ở đời này có ba lần Bao Bội 


aber vậy mà không phải phá cũng tan, ấy là bởi cảnh thuận 


ở đời, như vậy sao quyết đoán đấy là sầu! 

Lại cũng có người thiết luận rằng: ở đời người nào cũng 
bi nhiều sự sầu, nếu những sự sầu có Hình trạng thì tương 
Dr như những tổng đã, mà giá có cHất những tång đá ấy thì 
to như núi vậy, nếu đích xác như vậy thì ở đời này biết bao 
nhiêu ' là người, thì biết bao nhiêu là tång đá mà chồng chất 


thi thành ra biết bao nhiêu là núi, mà dễ thường những núi A 
dy đề liên tiếp mấy nhau sung: quanh thế giới này mà hóa. 


jén cái thành sầu hẳn thôi! 

Cái thành sẵn như là räug núi bao bọc sung quanh thế giới 
này mà dụng công phá đồ có nhẽ cüng khó, vì nhiều người 
công nhận cái lë mục kích rằng: ở đới này non núi khó tan, 
sông bề khó cạn mà đời người ta chóng qua như cẩu: 

Non sông irè mãi chẳng già! 
Đời người thàm thoải chóng qua, chóng tàn! 

Ấy lá đem núi thật, sông bề thuật mà đọ mấy đời người ta, 
thế thì sai cá thế, vì nghĩ như vậy thì như đem cải vật dụng 
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PA đối vời dgười dung vật thi sao cân xứng, mà lại cho néit 
non, sông bề bền vững hơn đời người thì ra suy về đời người 
mới được một nửa, là mới suy sự sống phần xác, mà AA 
_ SUY dën Su sống phần linh-hồn. 


Sa 


Dei người ta tuy có chết song sự chết là một hình phạt đó 


thôi, vì đến ngày tận thế Đấng Thiên Chúa làm phép quỉ-nguyên 


cho thì hồn lại hợp với xác mà sống lại, vì vậy người ta vẫn 


“hằng sống đời đời. Mà núi non khi đã tan, sông bề khi đã 


_ cạn thì thực không còn Thiên-công tái tạo nữa. 


Nếu đem cách-tri ra mà suy thì đã thấy núi đương tan, bê 
đương bị lấp mà nước đương ràn lên các sông, nghe cũng 
đã bị hao đi nhiều lắm, vì núi tan hao dän dän thì các vi 
chất hóa ra cát, chôi xuống bề, bề bị cát lấp dần nên nước 


Í phải rềnh lên các sông. Đương hồi bề bị lấp thì nước ràn 


rụa các sông, nhưng nước bị hao tồn đi mà không ai biết, 
Lại đến kỳ bề đã bị lấp hẳn, thì nước ở các sông không còn 


“được luân lưu như trước nữa mà phần nhiều bị ngấm (thẩm) 


vào muôn vật, lại phần bị mặt giời chiếu nóng quả mà hao 


= cạn đi, bấy giờ nước đã chóng hao, thì sông không mau cạn 
“không được, ví không còn cách cớ gì giữ lại được, xét đấy 


- thì lại hai câu thơ của một người bác học trong văn nghìn- 
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nhời nhå ngọc phun châu như sau này cũng hợp lắm: 


Thâu non sông giờ vë gài! 
Đá tan, nước cạn nghỉ mà cảm thương ! 
Dem cái nguyên ủy ấy mà bầy tỏ ra thì mới biết núi son 
sông bề đều là ích vật Đấng Thién-Chüa đã dựng nên cho 


loài người ta dùng, thì sự bền vững của núi non sông bề 


thấm thoát cũng không được bao lâu ! Người tạ có xác lại có 


` linh - hồn, xác tuy có chết nhưng linh -hồn vẫn hằng sống vô 
cùng, mà đến ngày tận - thế Đấng Thiên -Chúa lại làm phép 
` qui - nguyên cho loài người, là cho linh - hồn lại hợp với xác 
. mà sống lại, cuối ngày ấy độ it lâu, nếu ta ở thượng giới 
| (Thiên quốc) nom xuống hạ-giới thì thấy quả địa cầu này đã 
{ tan nát cả rồi, vì ngũ hành tàn tuyệt thì quá địa cầu này bền 
{ vững sao được | 
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Ấy đấy núi non sông bề thực, suy cùng thì thấy chóng quå 
như vậy, mà lại suy cùng về dòi người ta thì thấy bền vững . 
vô cùng, vì người ta là hình ảnh Đấng Thièn-Chüa là đấng . 
Chi-Tôn vô đối, mà loài người ta lại được câu đại Thiên lập... 


cực, và câu nhân linh ư vạn vật, thế thì cái giả-trị của loài 
người cüng có chút đỉnh danh dự vô đối thực. 

Những người nông nồi chỉ suy những sự mục đích mà không ` 
đem cái tri-lượng cùng cứu cải nhẽ thiên-nhiên mà nến có thấy . 
nhan văn này là : 

văn phá đồ thành sầu, 
lấp san bề khô 


thảo tắt sông mê 


có nhè cho là sw hoang-đường, nhưng xem đến đây thì trắm. 


phần nghi-hoặc ấy hẳn đã hết chin phần mấy lại một phần oa) 

Như trên đã nói rằng: phá đồ thành sầu, lấp san bề khô, 
tháo tát sông mê nhường như nhồ một cải cây có moc ở (rong 
ruộng lúa vậy, nhời ấy co lẽ it động lòng tin-ngưỡng của chư 


độc-giả, vậy xin phát minh đề giải nghĩ cho nhời đã nói:. 


Nếu côi đời đã cỏ cải thành sâu, tất nhiên cũng có cơ cách 


gi. đề phá đồ cái thành sầu ấy đi, mà cơ cách phá đồ thành ` 


sầu nguyên ở hai sự này: | 
Môt là: thờ Đức Chúa Givi, 
hai là: thương xói mọi người bằng ta. bE 
vi Đức Chúa Giời là Đấng Thiên Chúa, đã dựng nên giời đất 
muôn vật cùng hằng gio giữ cai trị mọi sự, lại thưởng kế lành, 
phạt kế di đòi này và đời sau; vì loài người ta đều là 
huyết mạch mấy nhau cả, vì bởi một nguyên-tô là ông Adong 
bà Evà sinh ra. 
Như cuốc, búa và súng tbän-còng phå thành thực mạnh thế 
nào thì hai sự ấy phá thành sầu có lë mạnh hơn vậy! “ 
Thấy phương Âu-Tây nhiều người tính thường hòa nhã vui 
vẻ nhường như khong co sự sầu não hẳn vì cái góc thành sầu 
ở bên phương ấy đã bị sự kính thờ Đấng Thiên Chúa và sự 
thương yêu người ta bằng mình phá tan di hẳn thôi! 
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Như các nưởe, nước nào cùng có thånh-sw ta hay gọi là tôn- 


giáo, đi diễn thuyết cho thiên-hạ về hai sự ấy, như đời xưá 


nước Tầu có eu Không-Tử, các thuyết diễn của ngài lån cả 


sang nước Nam-Việt ta, mà sao cái góc thành sầu về › nước 


Tầu và nước Nam-Việt ta vån còn bền vững cho cho lạ thay! 
hay là vì nhà Tần đã đốt sách của cụ Không, hẳn vì co ấy 
mà văn chương khiếm-khuyết it nhiều, nên về sau các danh 
nho cüng muốn đem những văn chương của cu Không còn sót 
lại mà diễn thuyết cho thiên-hạ về | 
Sự kinh thờ Gäng Thiên Chúa 
vå sw thương yêu ngườt ta bằng mình 

mà không thë phát minh ra được, là vì đã có nhiều kẻ về vời 
phững đạo dị-doan đề lấy ích lợi riêng mình mà đề tai hại 
cho thiên hạ. 

Than ôi! những đạo di-đoan ấy làm cho nhàn dân nhấi 


nhiều cách đẳắng.cay khô sở nhường như lå trên rừng cát dưởi 


bề vậy, không còn thê khuynh hướng về chính đạo mà hưởng 
sử thanh nhàn như câu : 


TH $ > Có thực mâu pực được đạo ! 


“Ngắn thay ! nếu vậy thì ra như Đấng Thiên-Chúa đựng nên loài 


người ở đời này chỉ duy có một sự ăn là cực lạc cho loài 
người thôi ru! mà nhời nói ấy như cho sự ăn là cải hi-vong 


cực điềm của loài người, nhời nói ấy không phải là nhời thánh 
thuyết hiền-từ, bèn là nhời kẻ bị đồ thắn quá, tức mình đã chót 
giai nhỡ nhời đấy thôi, thế mà đã phát-siểu ra hăng hái như 


vậy ngán thay ! 

Nhời nói có thực mới vực được đạo, cũng có nghĩa là khi 
được an nhàn thì mới lo đến sự kính thờ Đấng Thiên-Chúa 
và sự thương xót người ta bằng mình, như vậy thì sai cả thé, 
vì người ta có thờ Đấng Thiên-Chúa và thương xót nhau thì 
mới có sự an nhàn nhw câu : 

Hỏi phải làm thế nào cho được cực kỷ sung xưởng ? 


Thưa phải giữ dän Dänz Thiên Chúa. (đạo Giời). (Nguyên văn 


_ở trong pho Thánh-giáo là ; Hot phải làm, di gì cho được 


à | 


‹thanh-nhàn vui về võ củng ? Thưa phải giữ đạo thánh Đức | 
Chúa Lời). "`... 
Mà giữ đạo Thiên Chúa rất dễ chỉ duy eó hai sự này : 
Một là thờ Đức Chúa Giời 
Hai là thương xót mọi người bằng ta. 

Mà nếu ai tìm sự sung xướng trước, rồi mới kính thờ f 
Đấng Thiên Chúa, và thương yêu người ta bằng mình, thì không | | 
thÊ tìm được, vi sự sung xướng bôi sự kính thờ Đẩng Thiên f 
Chúa, và sự thương yêu người ta bằng mình mà ra. Vì nếu < 
ở thế-gian này ai ai cũng kính thờ Đấng Thiên Chúa và thương | 
yêu nhau thì đều được : ' 

Vui lòng thỏa trí vê phận mènh 
Thich tình nhà thú màu non sông 

Như vậy đã đủ thu công, nhưng mình cũng phải biết minh f 
rằng : đù mình làm việc gì, thì việc ấy cũng được thông công | 
về cuộc công ích của nhân quần xã-hội, mà vui trơng những | 
việc bôn phận của mình. (Xem đến đây thòi mấy hay vän phá f 
đồ thành sầu này đã đáng hoan nghênh lắm vậy D ES ` 

Thành sầu đã phá đồ rồi thời cái bề khô không lấp cũng | 
phải đầy, cái sông mê không tát cũng phải cạn,thế là cử nhất f 
ngung bất dĩ tam ngung phản, thế nbw muốn hủy cái cây cô | 
mà đã nhồ cả rễ nó di đấy vậy, a 

Vì ở thế-gian này, nếu sự sầu não hết thì sự khô sở cũng f 
phải hết, và sự mé mån cũng phải hết ; mà sự vui về, sự | 
sung xưởng và sự tươi tỉnh lại trung hưng mà xuất hiện ra, f 
thì người ta ai ai cũng đều được : 

Vui lòng thỏa tré vê phận mình 

Thích tình nhà thủ mây non sông 
mà quí cái nghề nghiệp của mình, và những nghề nghiệp của 1 
nhân-quần xã-hội, mà hoan ngâm những bài thơ lạc nghiệp {' 
như sau này : : 
Sĩ dân (những người di học) 
Lắm chữ qui hơn kể lắm tiền, i i 
Học hay bi thánh, lai hi hiện, $ 
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Non nước kinh luân tài tế độ. 
_Sỉ phu hám vậy học liên miên | 
Nông dân (những người làm ruộng) 
Làm ruộng thứ nhì trong bốn dân, 

Giúp người ta sống, ấy là nhân. 
Giải nắng giầu mưa cầy cấy gặt, 
Công phu nhường ấy lấy gì cân ! 
KS = Khuyên ai khuya sớm ân cần, 
Tiện nghi chung đỉnh sẵn phần tự do ! 
Công-dân (những người làm thợ) 


Thợ mộc 
Cố công dựng giño cửa nhà, 
| Che người sương nắng cùng là gió mưa, 
Nữ: Hóa-Nhi xưa cũng kéo cưa! 
Nghề mình Giời cũng phải ưa lọ người ! 
(Xưa Thiên Chúa Ngôi Hai là Đức Chúa Con giáng sinh đề 
| | cứu thế thì Thiên Chúa Ngôi Ba là Đức Chúa Thánh Thần 
lấy máu cực sạch trong lòng Rât Thánh Đức Bà Maria dựng 
d “nên một xác một linh-hồn dé Thiên Chúa Ngôi Hai đầu thai 
LÍ làm người mà cứu chữa thiên hạ cho khỏi làm tôi tá ma qui. 
¡| Vi Rất Thánh Đức Bà Maria tuy đã kết bạn cùng ông Thánh 
| Ju-se nên vợ chồng thật, song cả hai ông bà cùng giữ đức 
¿[ đồng trinh sạch sẽ như bài thơ của hàn si ngượi khen trong 
„| văn Lộ-Thiên-cơ rằng : 
à | Trọng nghĩa tum cương tạc chữ döng ! 
Bụi trần chẳng chút bợn - gương trong ! 
| Khác thường giữ đức döng trinh vẹn ! 
E Cực điềm hoàn toàn chữ sắc không ! 
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„{ nên Thiên-Chúa sùng ải cải đức đồng trinh ấy mà đầu thai 

; trong lòng Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a cho hợp mhời các Thánh 

`| Tiên-tri rằng : Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra bởi lòng người nữ 

“đồng trinh. Mà ông Thánh Ju-se khi bình sinh chuyên nghề thợ 

| mộc, nên Thiên Chúa (Chúa Cứu Thế) lúc còn thơ ấu cüng theo 
-nghề bö nuôi mà kéo cưa, duc gỗ nhw một người thợ nhỏ vậy. 11 
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Thợ në : 
Anh hùng suất hiện côi Đông-Tây ! 
Tạo-Hóa vần sây mô cũng sây | 
Sây nên đài các, nên thành quách ! 
Sây đến tận giời chửa chản tay ! 
Thương dân (những người buôn bản) 
Soay cùng bách kế lại thiên phương ! 
Buôn bản gây nên cuộc phú cường ! 
Bốn phương sản vật thu về nước ! 
Công ích đua tài it ké đương! 


Nghề đápb cá 
Muốn người ngon miệng lại ngon cơm ! 
Län lội vẫy vùng lấy tiếng thơm ! 
Bốn phương non nước thu trong lưới ! 
Muốn đội kềnh nghê úp dưới nom ! 

Ấy thơ vịnh về mấy dân chinh, vì lòng mến các nghệ đã EA 
cảnh ra, có ÿ phủ giụ non sông lạc nghiệp, vì ai ai cổng đã. 
hiĉu rõ rằng ở đời này người ta là huyết mạch mấy nhau cả. 
tuy người nghề nọ, kẻ nghề kia, chớ hẹp suy rằng: người. 
nào làm nghề gì thì ich riêng cho người ấy, mà phải rộng. 
lượng räng : trong chốn nhân gian này hết thầy mọi người - 
bất kỳ đấng bậe nào làm nghề gi nghiệp gi đêu cũng hay ge 
ich chung cho nhân quần xã hội cả. 


Suy cùng thì đã thấy loài người ta đều thông công các việc ` 


của nhau cả lại thấy ở đời có cái thành sầu, cái bề khô, cái . 


sông mê, phải ra văn này như khởi công phá dô cải thành sầu,- | 


lấp san cái bề khô, thảo tát cải sông mê, như dem cải giây. 


liên lạc, kết thành cải mối đồng tâm, ấy là mở cảnh vui chung 
một nhà, cái hi-vọng ấy thời văn này- khác gì nhu : 

Vừng hồng mọc ra. Gitra cối Đồng ta. 

Chiếu cảnh sơn hà. Soi khắp gần sa, 
những SE: Thièn ân vạn quốc âu ca thải hòa. 


NGUYỄN- QuẾ-VâN 
Chung 
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Thủ bản chính văn Hièu-Tw Vỏ Song 
Văn này Quan Thông-sứ E. RIVET đã phê khen 


Bia Giời sưa thích tỏ tường : 

Phúc cho những kẻ vẹn đường thảo thân, 
Sống lâu vinh hiển dưới trần, 

Thiên cung lại được dự phần kiếp sau. 
Trăm nết thì hiến đứng đầu, 

Người ta yêu chuộng hơn châu bảu đời. 
Bút hoa tóm tắt mấy nhòi 


- Phi thường một tích chuyện người nghìn niên. 


Hiếu thay thầy Mẫu-tử-Khiên, 
Ngày ngày nhớ khóc nhà huyên sụt sùi, 
Mẹ ghẻ lại gập phải người, 
A hành ác nghiệt dưới đời không hai. 
Bắt ăn chừ bữa ngô khoai, 


“Hành hạ đủ thứ, mia mai tận tir. 


Bỏ liều giãi nắng giầu mưa, 
Một thân hiến tử sớm chưa nhọc nhän. 
Đã dành mùa nực cởi chần, 
Còn như mùa rét che thân bằng gì! 
Hoa lau hoa sậy bất kì, 
Lấy đan làm ảo đeo khi lạnh giời. 
Đầy xe nghiêm phụ đi chơi, DN & 


Tuyết đông rét cóng làm dời tay xe, 


Một, mình những tủi cùng e, 
Vò tình ông trước thông dè räng con. 


4 


| HA S Dol xưa đời nay, ai cũng c6 ban bẻ chơi bởi, mà bạn bé thì như thê 
này, mây kể là bạn bé, ` 


Bạn bé miệng kính lue yêu, 
Khuyên câu tử tè can diéu cần ngóng, 


- Ki nhìn mồi "biết lu con cả oh 
Thấy con rét mướt thấm tình, 
Thương con lệ chầy nbw bình nước nghiêng 
Trách ai lỗi ước sai nguyền, À Me 
Quyết về giẫy gái häo huyền này đi. 
Nghe cha nói lệ lâm li, 
Tay gạt nước mắt chân quỳ miệng thưa : 
« Mẹ còn khô một con thơ, 
Mẹ đi thì phải bơ vơ cả dàn, d B8 
Xin cha sét lại nguồn cơn. » 
Cha nghe con nói lòng càng sót sa, 
Mẹ ghẻ ác nghiệt như ma, 
Thấy con hiếu vậy đồi ra tính lành, À FH 
Yêu,ngang mấy lũ con mình, 2 T Ta 
Thuận hòa trên dưởi gia đình vẻ vang. 


ERE Bí ( Ở đời hai bậc này là làm tôi hay làm chủ thì ai cũng có mà TY, 
œũng bièt như thè này... thì phải đạo 
Dù tôi người, dù chủ người, 
Hắn hoi tr tê ở đời mây nhau. = à 4 
X #8 Tôi xem Thánh sử ME ZX thitôi mới hiểu rō nghĩa vợ chông như thê này! ì 
Vợ chồng một thịi một xương 
Phải suy nghĩa ar mà (hương nhau cùng 
Vậy những người phụ vợ phụ chồng ày là mình phụ mình, 
| bd H Đạo anh em bay chị em phải thê này : 
Cùng chuug khí huyềt mẹ cha, 
Ngã nung nung ngã mới là chị em 
AAE Làm cha mẹ chẳng những là phải nuôi,phải giậy con, mà lại phải thê này: ` 
Làm cha mẹ phải hiển lanh 
Để cho con nó, tập ftành nèt ta 


ZS T lễ Bồ tháy Khiên ăn ở phúc hậu nén mày được nhiều con, thê thì 


sung xướng là giường nào | nên (61 phê câu này, nhời nhẽ thật mà wi 
cực điểm, 


Lắm con là phúc lạ lùng, 
.. Vui nào ví đượe vui cùng con thơ, 
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Thỏa thuê gia ngọc gan vàng. 
- Nhãn tiền taấy phúc chứa chan cửa nhả, 
Mấy hay Giời rất thật thà, 
Hứa sa o thưởng vậy cho ta phỉ nguyên 
Còn nhiều hiếu tích thánh hiền, 
k Vừa hay, vừa lạ lưu truyền đến nay, 
Thấy nguyên một tích chuyện này; 
Luân, thường, đạo, lý thật hay mọi đường. 
Thày Khiên là bậc phi thường, 
Công cao như thể mở trường hiếu nhỉ. 
Phải nên lấy đấy mà suy, 
Hiểu thân thì chớ quản gì gian nan. 
Đắng cay chớ có phàn nàn, 
Quên mình nhớ hiếu mấy toàn đạo con. 
Công cha như núi như non, 
Công mẹ như nước trong nguön chåy ra. 
Phåi nên liéu båy, lo ba, 
Kính, yêu, chiều. chuộng, mấy là đạo con. 
Phải cầu xin đấng Chi-tôn, 
Ban cho đôi dire càn khôn vạn tường. Sr Ji 
Sống lâu thoát khỏi tai ương, 
Thác bon hưởng phúc thiên đường hiên vinh, 
' Có cha mẹ mấy có mình, 
"O sao cho sứng. chút tình làm con. 
Phải ghỉ vào tấm lòng son, 
"Công ơn cha mẹ mấy tròn đạo con. 
Vì con cha mẹ haơ mòn, 
Công lao nuôi nấng thật khôn kê dừng. 
Nuôi con lắm lúc hãi hùng, 
Khi sài, khi đẹn não nùng vì con, 
Liều thân, hoại thê vì con, 
Thật lòng cha mẹ thương con khôn lường. 


SG Hi Càn'khón là cha me vì trong hiều kinh Æ ff có câu rằng : Phụ sinh, 
mẫu giuc càn khón chi đức À Æ ge SZ fe Vạn tường SG 
là muôn phúc lành, 


Công ơn bầy giải tổ tường, - 

Đạo làm con phải vẹn đường thảo thân. 
Giốc lòng kính mến ân cần, 

Đền công giưỡng giục, báo ân sinh thành, 
Thế là hiếu đạo lọn lành, 

Muôn năm lưu đề thơm danh trên đời. 
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THI HA MAN-TU-KHIËN 


Hiëu dễ chí thành đáng kính tôn, 

Thiên niên tàn cốt hạnh lưu tồn. 

Địa đường mẩn quải chân minh kinh, 

Chiều diện quần huynh giữ tử môn. 
THƠ KHEN THÀY MÂN-TÜ-KHIËN 

Hiếu dé chí thành đảng kính tôn, - 

Nghìn nắm xương nát tiếng tắm còn. 

Mé gương sáng sủa cheo đầy đất, 

Soi mặt đàn anh mấy lũ con. 


NGUYÊN-QUẾ-VÂN 


Chung 


ey M~ a mắn 


K E 2 3 Me ĐỊ SH 
pe _ nt anh -hùng phong thánh 


(Héroïne Française nommée sainte) 


Ticu CHUYÊN BÀ THÁNH JEANNE DARC 


Da thánh Jeanne Darc là một vị nữ anh hùng của nước 

“Đại Pháp. Bà là thiếu nữ thôn quê, bà sinh ra năm 1412 sau 

Chúa Cüu-Thé ra đời ngày mùng 6 tháng một ở làng Doméry 

về tỉnh Loraine, bà ngoan đạo lắm, nhiều khi bà được xem 

“ thấy các dëng thánh. 

Hồi nước Đại Pháp có nội loạn và bị quân Hồng-mao dën 

- eướp nước, nó đã chiếm được nhiều thành,đóng đồn ải nhiều nơi, 

- Đà vàn ħghe dôn rằng : nước có nội loạn nhân dân đồ 
thán, lại có quân Hông-mao đền cướp nước, bà häng câu win 

Thiên - Chúa cho yên nước yên nhà, mà trong tri cao -thượng ˆ 
của bà những muồn ra tau bát loạn, nhưng hiêm vi nồi phận 
hèn là thièu-nt& ! | 

€ Một hôm bà thánh Jeanne Darc nghe thấy tiếng Thiên - Chúa 

sai bà ra bát loạn. Bà đến cậy quan lãnh binh tên là Robert 

° de Baudricourt đưa bà ra mất vua, quan lãnh trước không 

- muốn đưa bà ra mắt vua. | 

> Đến năm 1429 thành Orléans bị vây, bấy giờ quan lãnh mới 

T đưa bà đến ra mắt vua. Bà tỏ cho vua biết thánh ý Thiên- 

M Chúa sai bà ra bát loạn. 

Ka Vua mừng lắm, bèn cho bà thống lãnh một đạo binh nhỏ. 

Bà đề binh ra giải vậy cho thành Orléans đoạn bà hưng 

binh phục quốc bà tiắng dược nhiêu trận, lấy lại được nhiều 

| thành và hộ giá vua Charles thứ 7 lên đàn chịu phép sức dầu 

phong vương trong nhà thờ ở thành Reims. 

Nhiều lần bà xin vua cho bà cử binh di lấy lại thành Paris, 

| -_ nhưng vua không nghe. Vì vậy chẳng những là thành Paris mà 
lai còn nhiều đồn đi bị bè nội ken và quân Hồag-mao còn 

| - đương chiếm giữ, 


f 
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vn 
SA có Năm 1430 bà đem binh đến đánh đền D ing Ch isy su 
Aisne, dön ấy kiên cố lắm và địa thế rất là. nguy him, bà 
== đánh mãi không được, lại hao binh tồn tưởng, bà tt thấy: 
ly binh tồn tướng làm vậy bèn thu tàn binh đến đản nh t 
` Compiègne, dù còn ít tàn binh bà cũng hạ được thà To 


p Bè nôi loan và quân Höng-mao đã mất nhiều thành bèn H 
quân cử đại binh đến đánh bà ở thành Compiègne, bấy. giờ s s 
tàn binh của bà còn ít lắm, bà dem ra cự chiến ; ngán t 
số làn binh của bà thấy quân rặc đông lắm bèn chậy Sé: E: 
thành, còn một mình bà sông pha trong trận mäi, đến lúc 

4 mệt thì bà quay ngựa vào thành, song kẻ nội công dà đó ss 
cửa thành : bà quay ngựa ra vừa đánh vừa chây còn du or 
mấy giậm nữa thì bà mệt quá, và ngựa của bà cũng hết. sức, 
bấy giờ có một thằng quân về bè nội loạn bắt bà, và bè ¡ ấy 7 
dem bà nộp cho quân Höng-mao hành tội. 


Chüng nó giụ bà hàng chúng nó và giúp việc quân-công : cho 


| chủng nỏ, bà nói rằng « Ta đã thë hết lòng, hết sức giúp v 
E nên ta phải giữ nhời thé ấy ». Chúng nó nghe vậy thì đã ‹ 
BE _ý muốn giết bà. Chúng nó lại hỏi: có phải bà đã dùng phép > 


yêu qui thuật mà sát phạt chúng nó chăng? — Bà were 
các sự mầu nhiệm như sự được xem thấy các đấng thánh + | 
sự được nghe thấy tiếng Thiên-Chúa sai bà ra bát loạn c ho. 
nước Đại-Pháp, đề tô cho chúng nó biết là bà tuân lệnh Thiên- 
Chúa, không phải là bà dùng phép yêu qui thuật. SN k 


Chúng nó đỗ bà phải chối những sự bà đã nghe tiếng Thiên- 
Chúa sai bà ra bát loạn cho nước Đại-Pháp thì chủng nó tha, 

không thì chúng nó đốt sống. Bà giả lời rằng : Ta thà chết 
chẳng thà nói dối. 

Trước khi đốt sống bà thì chúng nó đã làm một bản á 
RC gian rằng bà thủ nhận những sự bà đã khai là giả dëi, cùng 
f | là bà dùng phép yêu qui thuật là đạo dị-doan (chúng nó sinh 
kế ấy dé cho nhân dân mất lòng tin ngưỡng) và truyền chết 
bà ký vào án ấy, dù ký hay không ký thì chúng nó cũng đ d 
15 sống bà, nhưng bà kiên tâm không ký. Chúng nó bèn đốt 
sống bà ở thành Rouen năm 1431, Khi lửa cháy đến đầu. bà. 
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thì thấy phát ra một thú linh khí kết thành như chim bô-câu 


we bốc lên trên giời, ai ai cùng tin thật bà là đấng thánh. 


Ba bị đốt sống như vậy thực là may phúc cho bà lắm là 
“chết vi trung quân, chết vì ái quốc. chết vì đạo thực. Lại bà 
“đã được phi nguyện vì bình sinh, bà đã hiền câu : /f: p Sp 
gR = Sinh ký tử qui, bà hằng mec ao lên hưởug mọi sự 
` thanh nhàn vui vẻ vô cùng trên Thiên-quốc, vậy linh hồn bà 
“khi Da khỏi xác đã được lèn Thiên-quốc chầu chwe Thiên- 
“Chúa, xum vầy cùng các thánh, bung mọi vinh phúc trong 
“miền Cuc-Lac, lại hợp câu: Đại trượng-phu tử w cường 
trường khởi vô hạnh tai = K + X% 7E JÀ 1 Hị RMF 
= Đến năm 1920 Đức Giáo-Hoàng đã phong chức thánh cho 

D bà. | | Fe 
—_ Nước Đại Pháp đã nhàn bà làm thánh quan thày cho dân i 
“Hước. : 
ke thành Rouen là chò bà bị đốt sống nav đà dựng tượng SH 
H dông bà dé tỏ lòng dän nước nhớ công ơn bà. _ 


Hàn sĩ tỏ lòng thiên hạ đã được nghe, đã được xem tính 
chuyện bà điều ước ao dën viếng tượng đồng bà ở thành 
Rouen : 


Nhớ còng bồi bô cảnh non song, 


e Muôn thủa nhân dàn cåm tạ long. 
f Thế gian lức tiếng bà Gioan-Đắc, 


[ức tới Ru-äng ngàm lượng đồng, 
- và có thơ dé làm kỷ-niệm n 
“thánh cho bà: 

| (ër mở chuông ang nhạc khi ca, 
Lẻ mừng phong chức thánh Gioan-Da. 


Nữ tướng anh-hùng trung tử dao, 


gay Đức Giiáo-Hoàng phong chức 


Bo Thiền cung đắc lực trợ son-hà. 
“Tiện bút hàn-sĩ kinh mừng bả thánh mi 


$ 
À H dot câu dối, ehủ v 
A ẩn cần xin bà thánh hằng phù hộ cho 


muôn dàn, vạn quốc; 
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Sinh vi tưởng kiên tàm phù quốe 
Tử phong thần mãnh iwc trợ dân. 
Sống làm tướng bên lòng giúp nước. 
Thác phong thần mạnh sức chữa dàn. 


Vivant, vous ètes sacrée officier, 
vous avez, de tout cœur, détendu la patrie. 
Mort, vous êtes nommée sainte. 
employez votre divin pouvoir pour protéger 
| les peuples, 


eg "Se 


de eich de, D d : 
NBA QUESVAN phụng đề. 
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4) Phong thuận tire” là phong thánh và hợp thời văn. 


